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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật có sự tác động trực 

tiếp đến đời sống tinh thần và tình cảm con người trong xã hội. Đây cũng 

chính là phương tiện để con người bộc lộ cảm xúc, giao tiếp, tương tác xã 

hội thông qua các hoạt động học tập hay tham gia các sự kiện văn hóa nghệ 

thuật trong nhà trường và cộng đồng. Vì thế, hoạt động giáo dục âm nhạc 

đã được triển khai ngay từ bậc học mầm non và tiếp nối là môn học Âm 

nhạc ở bậc tiểu học với vai trò quan trọng trong việc tạo nền móng, góp 

phần hình thành và phát triển tình cảm thẩm mĩ, phát triển nhận thức và các 

phẩm chất, năng lực, đặc biệt là năng lực âm nhạc cho HS. Bên cạnh đó, 

âm nhạc cũng chính là môi trường để giúp HS bậc tiểu học nói chung và 

nhất là HS lớp 1 nói riêng có thêm những cơ hội thể hiện bản thân thông 

qua biểu diễn một bài hát hay thể hiện một trong các nội dung của môn 

học. HS sẽ hình thành sự tự tin, chủ động, tích cực trong hòa nhập và tương 

tác với các bạn, với thầy cô không chỉ trong các hoạt động học tập môn 

học, mà sẽ biết kết nối, vận dụng những trải nghiệm, những tri thức âm 

nhạc vào đời sống.  

Bám sát quan điểm dạy học phát triển phẩm chất và năng lực HS, 

đồng thời dựa trên những căn cứ về đặc điểm về tâm sinh lý và khả năng 

thực hành âm nhạc của HS lớp 1. Trong chương trình giáo dục phổ thông 

môn Âm nhạc ban hành năm 2018, mạch nội dung Hát đã được xếp ở vị trí 

đầu tiên và với thời lượng nhiều nhất chiếm 35%, tiếp theo là mạch nhạc cụ 

chiếm 20%, mạch nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, thường thức âm nhạc 

chiếm 35 % và 10 % dành cho hoạt động kiểm tra đánh giá.   

    Bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, trường tiểu học Thái Thịnh, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện chương trình giáo dục 

âm nhạc do Bộ Giáo dục & Đào tạo theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
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sống. Đây là bộ sách giáo khoa biên soạn bám sát mục tiêu, yêu cầu cần  

đạt đối với HS lớp 1 theo quan điểm dạy học phát triển phẩm chất và năng 

lực. Sách có cấu trúc bài học theo chủ đề, vì thế có sự khác biệt với cách 

tiếp cận nội dung chương trình môn học và sách giáo khoa âm nhạc hiện 

hành. Ở mỗi bài học đều đặt ra mục tiêu và các yêu cầu cụ thể về phẩm 

chất và các kĩ năng thực hành âm nhạc. Cụ thể ở nội dung Hát, đối với HS 

lớp 1 sẽ giúp các em mở rộng những ấn tượng, cảm xúc, hiểu biết về âm 

nhạc, về hiểu biết về cuộc sống. Nhất là thông qua các bài hát, sẽ giúp các 

em phát triển về vốn từ, khả năng trình bày của ngôn ngữ nói song song với 

việc hình thành phát triển cảm thụ và hiểu biết về âm nhạc. Tuy nhiên, 

trong thực tế, ở độ tuổi HS lớp 1 khi cơ thể đang trong quá trình phát triển 

mạnh nên giọng hát, khả năng tập trung chú ý, khả năng nhận thức, về vốn 

từ và sự kết hợp giữa hơi thở và phát âm khi hát ở nhiều HS cũng còn 

những hạn chế.  

Là GV Âm nhạc trực tiếp giảng dạy bộ môn Âm nhạc khối 1 Trường 

Tiểu học Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Tôi nhận thấy các tiết học hát cho 

HS đại trà (trong đó có những HS bị hạn chế về giọng hát) phần nhiều các 

GV vẫn áp dụng triển khai dạy học theo tiếp cận nội dung thông qua các 

phương pháp dạy học truyền thống. Hoạt động dạy học chủ yếu hướng dẫn 

HS hát thuộc lời, cảm nhận, ghi nhớ và thể hiện giai điệu bài hát. Kết quả 

các em hát hoặc là với cách phát âm quá mạnh mẽ chà sát ảnh hưởng đến 

dây thanh, dẫn đến các em sẽ bị khản giọng hoặc mệt mỏi hoặc là các em 

sẽ thể hiện không rõ ràng (hát lí nhí, thiếu tự tin). Bên cạnh đó việc hướng 

dẫn HS cách phát âm và kết hợp hơi thở để hát các lời ca ở nốt cao hoặc nét 

giai điệu có xu hướng đi lên cao cũng không phải GV đều thực hiện tốt. Vì 

thế sẽ dẫn đến tình trạng nhiều HS hát không rõ lời và thể hiện bài hát 

không hấp dẫn. Và như vậy thì giờ học hát không thể thu hút được sự tập 

trung chú ý, không tạo được sự hứng thú để lôi cuốn các em vào hoạt động.  



3 

Nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển phẩm chất và năng lực cho 

HS, nhất là ở nội dung Hát cho HS lớp 1 ngay từ những năm đầu triển khai 

chương trình mới; nhất thiết cần có sự nghiên cứu để đề xuất các biện pháp 

phù hợp với khả năng thực tế của HS, đồng thời cũng đảm bảo tôn trọng 

tính đặc thù trong dạy - học môn Âm nhạc. 

Xuất phát từ yêu cầu của chương trình môn học Âm nhạc 2018, từ 

thực tế dạy học Âm nhạc nói chung và dạy học hát nói riêng ở Trường Tiểu 

học Thái Thịnh, tôi nhận thấy cần có sự nghiên cứu để đề xuất các biện 

pháp giúp khắc phục những hạn chế nhằm phát huy hiệu quả của hoạt động 

dạy hát, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc nói 

chung và dạy hát nói riêng cho HS lớp 1, vì thế tôi lựa chọn vấn đề: “Dạy 

học hát cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội” làm đề tài tốt nghiệp cho luận văn thạc sĩ chuyên 

ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài 

Trong quá trình tìm hiểu, thu thập tài liệu một số công trình, đề tài 

nghiên cứu của các tác giả đi trước có thể chia thành các mảng như sau: 

- Về lĩnh vực thanh nhạc và phương pháp giảng dạy thanh nhạc, tác 

giả của tác giả Hồ Mộ La trong công trình Phương pháp giảng dạy thanh 

nhạc (2008) [26] đề cập hệ thống phương pháp giảng dạy thanh nhạc 

chuyên nghiệp, đặc biệt là lối hát Bel canto rất phổ biến ở Việt Nam. 

+ Công trình: Thanh điệu tiếng Việt và Âm nhạc cổ truyền, Viện Âm 

nhạc, tác giả Hoàng Kiều [25] tập trung nghiên cứu bài bản Chèo và cách 

phát âm tiếng Việt. 

+ Công trình Âm nhạc và phương pháp giáo dục Âm nhạc của tác giả 

Ngô Thị Nam [42] đưa ra một số phương pháp luyện giọng hát trong đào 

tạo GV âm nhạc phổ thông. 
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+ Nguyễn Thị Thanh Bình, Hướng dẫn dạy học Âm nhạc lớp 1 theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Nxb Đại học Sư phạm tái bản năm 

2022 [2] trình bày cụ thể các phương pháp dạy học âm nhạc lớp 1. 

+ Hoàng Long - Hoàng Lân (2005), Phương pháp dạy học Âm nhạc, 

Nxb Đại học Sư phạm [36], là cuốn sách viết về phương pháp dạy học Âm 

nhạc ở trường phổ thông bao gồm cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Trong 

tài liệu này nêu các phương pháp dạy học và tổ chức dạy học môn Âm nhạc 

viết theo các phương pháp truyền thống rất hữu ích và cần thiết để chúng 

tôi tham khảo về dạy học hát. 

Các công trình liệt kê trên đây đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu về 

phương pháp dạy học thanh nhạc cổ điển trong các trường âm nhạc chuyên 

nghiệp; hay mối liên hệ giữa thanh điệu của tiếng Việt với âm nhạc cổ 

truyền ở thể loại hát Chèo, phương pháp chung về dạy học thanh nhạc ở 

bậc học phổ thông và chưa đề cập sâu đến các nghiên cứu trường hợp về 

dạy hát ở bậc tiểu học.  

- Các luận văn nghiên cứu về dạy học hát cho HS tiểu học: 

+ Dạy học hát cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Cẩm Quang - Cẩm 

Xuyên – Hà Tĩnh của tác giả Dương Thị Mai [38], Luận văn thạc sĩ chuyên 

ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc năm 2016 Trường Đại 

học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, đánh giá những ưu nhược điểm và 

nguyên nhân trong công tác giảng dạy và học môn âm nhạc của nhà trường. 

+ Dạy phân môn học hát cho học sinh khối 5 trường Tiểu học Thịnh 

Hào - Đống Đa - Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Hạnh [17], Luận văn thạc 

sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc năm 2015 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, nghiên cứu về phương 

pháp dạy phân môn học hát và thực trạng dạy học hát. 

+ Dạy học hát cho học sinh lớp 1 ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - 

Quận Thanh Xuân - Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Thùy Dương [16], 
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Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc 

năm 2016 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, nghiên cứu 

về biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát cho HS lớp 1. 

Các công trình được liệt kê ở trên tập trung nghiên cứu giọng hát của 

lứa tuổi tiểu học, những ưu nhược điểm trong quá trình dạy học để đưa ra 

các phương pháp dạy hát mới cho HS. Và cũng ở thời điểm các tác giả tiến 

hành nghiên cứu cũng chưa triển khai dạy học theo Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. Vậy nên, các nghiên cứu và đề xuất cũng theo định hướng 

và nội dung của chương trình môn học âm nhạc 2006.  

 Do đó, vấn đề dạy hoc hát cho HS lớp 1 theo định hướng phát triển 

năng lực theo Chương trình và sách giáo khoa âm nhạc bộ Kết nối tri thức 

với cuộc sống HS lớp 1 trường Tiểu học Thái Thịnh là vấn đề chưa được 

tác giả nào nghiên cứu. 

 Vì thế, đề tài “Dạy học hát cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu Học 

Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội” là đề tài mới, không 

trùng lặp với bất cứ công trình, tài liệu công bố trước đây. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp dạy học hát theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 môn Âm nhạc và sách giáo khoa Âm nhạc bộ Kết 

nối tri thức với cuộc sống cho HS lớp 1 tại trường Tiểu học Thái Thịnh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội theo định hướng phát triển phẩm chất và 

năng lực. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tập hợp, hệ thống các công trình nghiên cứu những vấn đề về lý luận,  

một số khái niệm cơ bản trong dạy học hát cho HS tiểu học và lớp 1 làm cơ 

sở lý luận cho đề tài. 
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Tìm hiểu thực trạng dạy học Âm nhạc và dạy học hát lớp 1 tại trường 

Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Đề xuất một số biện pháp trong dạy học hát theo chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 môn Âm nhạc và sách giáo khoa Âm nhạc bộ Kết nối 

tri thức với cuộc sống lớp 1. 

Tiến hành thực nghiệm kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp và 

đưa ra kết luận. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nội dung và biện pháp dạy học hát theo sách giáo khoa Âm nhạc bộ 

Kết nối tri thức với cuộc sống cho HS lớp 1 tại Trường Tiểu học Thái 

Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Phạm vi nghiên cứu trên HS khối 1 tại Trường Tiểu học Thái Thịnh, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Thời gian nghiên cứu từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình viết để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau: 

Với phương pháp nghiên cứu lí thuyết nhằm sưu tầm và hệ thống hóa 

các vấn đề chung về dạy hát cho đối tượng HS lớp 1 và các nội dung liên 

quan đến dạy hát theo chương trình và sách giáo khoa âm nhạc mới. 

Phương pháp khảo sát điều tra thực tiễn tại trường Tiểu học Thái 

Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Phương pháp phân tích các công trình, tài liệu liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu của đề tài; phân tích các tác phẩm âm nhạc để hiểu về đặc điểm 

các hình tượng âm nhạc, về nội dung lời ca và ý nghĩa giáo dục. Từ đó, làm 

cơ sở để đề tài xác định được các phương pháp, hình thức dạy học hát phù 

hợp với đối tượng HS lớp 1. 
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Phương pháp luyện tập thực hành triển khai để giúp HS nắm bắt và 

thể hiện được các bài hát. 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm là cơ sở để kiểm chứng sự phù 

hợp và mức độ về tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 

6. Những đóng góp chính của luận văn  

Về lý luận đóng góp vào hệ thống công trình nghiên cứu về dạy học 

phát triển phẩm chất năng lực nội dung hát cho HS đặc biệt HS lớp 1.  

Về thực tiễn đưa ra một số cơ sở và biện pháp và hình thức tổ chức 

dạy học hát theo chương trình mới và sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức 

với cuộc sống đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho HS lớp 1, 

tại trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Luận văn là tài liệu tham khảo cho các đề tài liên quan cùng hướng 

rèn luyện kỹ năng ca hát cho HS Tiểu học. 

7. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Khuyến nghị, Tài liệu tham khảo và 

Phụ lục, luận văn gồm có 2 chương: 

Chương 1: Tổng quan về dạy hát và thực trạng dạy học hát cho học 

sinh lớp 1 ở trường TH Thái Thịnh.    

Chương 2: Một số biện pháp dạy học hát phát triển năng lực âm nhạc 

cho học sinh lớp 1 ở trường TH Thái Thịnh. 

 

 

 

 

 



8 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ DẠY HÁT VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÁT 

CHO HỌC SINH LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỊNH    

1.1. Cơ sở lý luận  

1.1.1. Khái niệm 

Để tiến hành nghiên cứu biện pháp dạy học hát cho HS lớp 1, chúng 

tôi xin được tìm hiểu và hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản làm công cụ 

nghiên cứu cho đề tài luận văn.  

1.1.1.1. Dạy học và quá trình dạy học 

Theo giáo trình Giáo dục học đại cương - Hà Thị Mai định nghĩa: 

“Dạy học là khái niệm chỉ hoạt động chung của người dạy và người học, 

hai hoạt động này song song tồn tại và phát triển trong cùng một quá trình 

thống nhất... nhân cách bản thân” [39, tr.9]. 

Theo quan điểm trên GV vẫn giữ vai trò chủ đạo trong dạy học, GV 

giúp HS bồi dưỡng các khả năng sẵn có để phát triển tốt hơn phù hợp với 

yêu cầu đề ra. 

Trong đề tài Nghiên cứu nội dung và phương pháp dạy học mới cho 

sinh viên Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông ở Việt 

Nam của Nguyễn Thị Tố Mai quan điểm về dạy học: “Dạy học là một quá 

trình trong đó dưới vai trò chủ đạo tổ chức, điều khiển, thiết kế, chỉ đạo của 

người dạy, người học tự giác, tích cực... phát triển xã hội loài người” [41, 

tr.18]. Theo quan điểm trên người dạy có vai trò chủ đạo tổ chức cho người 

học cách phát triển có sáng tạo để bản thân người học tự phát triển đúng 

mục tiêu và nhiệm vụ đưa ra. 

Từ việc phân tích các quan điểm nêu trên, theo hướng tiếp cận dạy 

học phát triển phẩm chất và năng lực, chúng tôi thấy rằng: Dạy học là quá 

trình thiết kế và tổ chức các hoạt động của người dạy tạo ra sự tương tác 

giữa thầy với trò, giữa trò với sách hay các nguồn tư liệu, thông qua các 
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hoạt động trải nghiệm, thực hành, vận dụng - sáng tạo để đáp ứng mục tiêu 

và nhiệm vụ của bài học hay môn học. Hoạt động dạy là tổ chức, sắp xếp 

các nhiệm vụ, tạo ra các cơ hội thuận lợi để điều khiển, kiểm soát quá trình 

học nhằm làm tăng thêm lượng kiến thức, kỹ năng và thay đổi thái độ, cách 

đánh giá hiện có của người học. Dạy học là toàn bộ các thao tác có mục 

đích nhằm chuyển các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa mà 

nhân loại đã đạt được hoặc cộng đồng đã đạt được vào bên trong một con 

người. Học là quá trình người học tự chủ động tích cực trong việc tự tìm 

tòi, khám phá, thực hành luyện tập theo mục tiêu, kế hoạch đề ra để thu 

nhận những hiểu biết và hình thành các kĩ năng cho mình. 

Quá trình dạy học:  Như vậy, để thực hiện những mục tiêu và nhiệm 

vụ dạy học, hoạt động dạy học luôn được diễn ra trong một quá trình được 

gọi là quá trình dạy học. Theo hai tác giả Hoàng Long – Hoàng Lân: 

“Trong lí luận dạy học hiện đại, hoạt động luôn luôn được xem là một quá 

trình. Quá trình dạy học được diễn ra theo chiều hướng hội nhập văn hóa - 

xã hội” [32, tr.68]. 

Quá trình dạy học bao gồm hoạt động dạy của GV và hoạt động học 

của HS. Hai hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua 

lại với nhau. Hai hoạt động này quy định sự tồn tại lẫn nhau, nếu thiếu một 

trong hai thì quá trình dạy học không diễn ra được. Nếu thiếu hoạt động 

dạy của GV thì quá trình đó chuyển thành quá trình tự học của người học. 

Còn nếu thiếu hoạt động học của người học thì hoạt động dạy không diễn 

ra, do đó quá trình dạy học không diễn ra được. 

Như vậy theo quan điểm của chúng tôi: Quá trình dạy học là một quá 

trình tương tác tổ chức, điều khiển các hoạt động dạy và học của người dạy    

với người học. Người học tự giác, tích cực, chủ động vừa thực hiện những 

nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra, vừa chia sẻ các ý kiến của mình. Quá trình 

dạy học cũng hướng đến việc người dạy hướng dẫn để người học biết cách 

tự học. 
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1.1.1.2. Phương pháp dạy học và phương pháp dạy hát 

- Phương pháp dạy học 

Để dạy học đem lại hiệu quả cần phải có phương pháp truyền thụ kiến 

thức. Trong cuốn Phương pháp dạy học âm nhạc, tác giả Hoàng Long – 

Hoàng Lân đã viết: “Phương pháp là cách thức, là con đường, là cách đi, 

phương sách, phương thức để giải quyết một vấn đề đặt ra... học tập tìm 

hiểu một vấn đề” [36, tr.45]. Theo quan điểm này thì phương pháp dạy học 

dẫn người học đi đúng hướng trong quá trình lĩnh hội tri thức để đạt tới 

mục tiêu đã đề ra. 

Qua phân tích các quan điểm của các nhà sư phạm ở trên chúng tôi 

nhất trí với tác giả Nguyễn Thị Tố Mai đưa ra định nghĩa phương pháp dạy 

học sau: Phương pháp dạy học là tổ hợp cách thức hoạt động, là một hệ 

thống những hành động có mục đích của GV, được thiết kế trên cơ sở khoa 

học và kinh nghiệm dạy học, nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực 

hành của HS, được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của thầy, sự tương tác 

tích cực của HS nhằm đạt được các mục tiêu dạy học. 

 Song, với quan điểm dạy học phát triển năng lực, việc thiết kế và tổ 

chức dạy học phải thực sự hướng vào năng lực của người học (mức độ cơ 

bản và phân hóa) để đưa ra các mục tiêu, yêu cầu phù hợp và luôn đảm bảo 

nguyên tắc “giáo dục và phát triển”. Cùng đó là việc kết hợp đa dạng các 

phương pháp dạy học tích cực, dạy học đa phương tiện cần triển khai với 

các hình thức linh hoạt, sáng tạo để tạo ra sự tương tác tích cực giữa các 

nhóm, cá nhân học sinh và học sinh với thầy cô giáo. 

Trong môn Âm nhạc, khi giới thiệu tác giả tác phẩm GV thường sử 

dụng phương pháp dùng lời, phương pháp trực quan hình ảnh để giới thiệu 

cho HS và kết hợp với phương pháp làm mẫu cho HS cảm nhận giai điệu 

bài hát mới.  

- Phương pháp dạy hát: 
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 Để tìm hiểu về các phương pháp dạy hát, chúng ta cần hiểu về ca hát 

là gì? Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc, tác giả Nguyễn 

Trung Kiên đã đưa ra quan điểm về ca hát như sau: 

Ca hát là một môn nghệ thuật phối hợp âm nhạc và ngôn ngữ. 

Tuy là âm nhạc, nhưng cơ quan tạo nên giọng hát của con người 

khác xa với những nhạc cụ bình thường, có thể gọi là một nhạc 

cụ sống với sức mạnh biểu hiện lớn lao, khả năng phổ cập rộng 

rãi, đã làm cho nghệ thuật ca hát trở thành một phương tiện 

truyền cảm giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giải trí vô 

cùng quan trọng [24, tr.7].  

Theo quan điểm này thì ca hát chính là âm nhạc của ngôn ngữ, âm 

thanh trong âm nhạc được truyền đạt cho người nghe qua ngôn ngữ. 

Cũng bàn về ca hát, hai tác giả Hoàng Long - Hoàng Lân đưa ra 

khái niệm theo cách thức riêng: “Ca hát là một nhu cầu của con người, 

có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần [32, tr.57]”. Ở đây quan 

điểm này coi ca hát là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh 

thần của con người. 

Bàn về vai trò của ca hát trong giáo dục âm nhạc cho HS, trong cuốn 

Giáo trình Âm nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc của tác giả Hoàng 

Long – Hoàng Lân viết: “Dạy và học âm nhạc ở trường phổ thông nhằm 

góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người phát triển 

toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mĩ” [33, tr.175]. Quan điểm này đưa ra vai trò 

của giáo dục âm nhạc trong trường học về các mặt đạo đức, thẩm mĩ, trí 

tuệ, thể chất. 

Dạy hát là một nội dung và là một hoạt động tổ chức rất quan trọng 

đối với HS tiểu học nói chung và HS lớp 1 nói riêng. Thông qua các bài 

hát, thông qua ngôn ngữ lời ca, giai điệu HS cảm nhận được hình tượng âm 

nhạc dẫn đến HS yêu thích hoạt động ca hát. Nội dung hát là hoạt động 
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trọng yếu để phát triển tư duy, cảm xúc, ngôn ngữ, phát triển sự tưởng 

tượng và sáng tạo âm nhạc đối với HS lớp 1. 

Từ các quan điểm về phương pháp dạy học, ca hát, dạy học âm nhạc 

của các nhà nghiên cứu và từ những lý luận và thực tiễn dạy học cho HS 

tiểu học, nhất là với đối tượng HS lớp 1, chúng tôi nhận thấy phương pháp 

dạy học hát là cách thức xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động cảm 

thụ và hướng dẫn thực hành luyện tập của GV với HS nhằm cung cấp 

những hiểu biết, hình thành kỹ năng ca hát cơ bản, để HS có khả năng thể 

hiện bài hát không chỉ đúng mà còn có sức truyền cảm.  

Quá trình dạy hát GV có thể là người tổ chức, định hướng giúp HS 

tiếp thu kiến thức âm nhạc với việc sử dụng phương pháp dạy học hát phù 

hợp, hay cũng có thể hướng dẫn HS tự học theo các học liệu điện tử. Thông 

qua tiến trình dạy hát của môn học, GV giúp HS tiếp nhận kiến thức âm 

nhạc để HS tích lũy vốn kiến thức đó và vận dụng khi thể hiện bài hát. Do 

vậy cần phải có phương pháp phù hợp với các đối tượng khác nhau và có 

sự kết hợp nhuần nhuyễn với các phương pháp dạy học đặc thù. Phương 

pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của 

quá trình dạy học.  

1.1.1.3. Một số phương pháp dạy học hát phát triển năng lực 

- Phương pháp dùng lời: Là dùng lời nói của GV để thuyết trình, giới 

thiệu, khơi gợi cảm xúc, giảng giải, đặt câu hỏi, đưa ra các yêu cầu, động 

viên khen ngợi trong mỗi hoạt động để HS hiểu và nhận thức được việc 

mình làm, yêu cầu cần thực hiện trong quá trình tương tác với GV đạt được 

nhiệm vụ đề ra trong tiết học đó. 

Đây là phương pháp được GV sử dụng khi giới thiệu tác giả, tác 

phẩm, kể chuyện âm nhạc, truyền đạt cho HS cách thể hiện bài hát, bài tập 

đọc nhạc, đặt câu hỏi gợi mở hoặc củng cố bài học. Phương pháp này được 

sử dụng rộng rãi trong các giờ học không chỉ có môn Âm nhạc mà trong rất 

nhiều môn học khác.  



13 

Tuy nhiên phương pháp dùng lời không tách biệt độc lập mà thường 

gắn liền với các phương pháp, biện pháp khác. Chẳng hạn khi sử dụng 

phương pháp trực quan với các phương tiện dạy học phải dùng lời nói để 

giải thích, đặt câu hỏi tương tác với HS, đàm thoại, trần thuật diễn giảng, 

GV cần vận dụng linh hoạt các phương pháp dùng lời để giúp HS rèn luyện 

kĩ năng nghe, hát, đọc tiết tấu, đọc nhạc. 

Trong hoạt động dạy học hát, GV chủ yếu sử dụng lời nói để diễn 

giảng và hướng dẫn. Khi hướng dẫn HS hát kết hợp vận động với bài hát 

Gà gáy - Dân ca Cống Khao, lời mới Huy Trân, GV dạy kết hợp động tác 

phụ họa trong câu hát “Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi” với động tác gà 

gáy (chụm hai tay như chiếc loa rồi từ từ mở ra và đưa lên). GV vừa làm 

động tác vừa phân tích động tác cho HS dễ thực hiện theo. Lời nói càng 

gọn gàng, súc tích, có hình ảnh càng có sức thuyết phục HS. Có thể thấy 

rằng, phương pháp dùng lời rất quan trọng, nhất là ở giai đoạn đầu của lớp 

1, khi HS chưa có nhiều những hiểu biết và kĩ năng thực hành âm nhạc. 

Nhưng phương pháp dùng lời cần phải kết hợp linh hoạt, sáng tạo với các 

phương pháp khác. 

- Phương pháp làm mẫu: Âm nhạc là nghệ thuật âm thanh với các yếu 

tố và phương tiện diễn tả của nó và âm thanh phải được con người cảm thụ 

qua tai nghe. Vì vậy tác phẩm cần được trình bày, biểu diễn dưới các hình 

thức khác nhau để thu hút, thuyết phục HS. Giai điệu chỉ có thể gợi được 

cảm xúc khi nó được biểu diễn, trình tấu. Do vậy, khâu trình bày tác phẩm 

có tầm quan trọng đặc biệt trong giảng dạy âm nhạc. Trong nghệ thuật âm 

nhạc có 3 lần sáng tạo: sáng tạo của người sáng tác, người biểu diễn, sáng 

tạo của người nghe và ngày nay còn cả sự sáng tạo của các thiết chế âm 

thanh. Biểu diễn là khâu sáng tạo thứ 2 để đưa tác phẩm đến với người 

nghe. Bởi vậy khi dạy một tiết học hát hoặc âm nhạc thường thức tốt nhất 

GV nên tự trình diễn để HS cảm nhận được sắc thái tình cảm và cảm xúc 
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trong bài hát. Trong dạy hát ở trường tiểu học, GV chính là người nghệ sĩ 

đem đến cho người nghe là HS những cảm xúc trực tiếp khơi dậy trong các 

em niềm yêu thích âm nhạc. Vì vậy phương pháp trình bày tác phẩm là một 

phương pháp đặc biệt quan trọng. Để làm tốt phương pháp này GV dạy Âm 

nhạc cần có giọng hát hay, truyền cảm và diễn đạt tốt nội dung tư tưởng 

của tác phẩm, có chuẩn mực nhà giáo, trình bày bài hát một cách sáng tạo 

làm cho HS cảm nhận rõ mỗi ca từ trong bài hát, thể hiện rõ hình tượng tác 

phẩm và bồi dưỡng niềm say mê yêu thích âm nhạc.  

- Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học: Trong môn học âm 

nhạc, các đồ dùng dạy học rất phong phú và đa dạng có thể kể đến như đàn, 

loa bluetooth, tranh ảnh, bảng, máy chiếu, máy tính… và đặc biệt là việc 

khai thác công nghệ thông tin và các phần mềm của chuyên ngành. Khi sử 

dụng các thiết bị dạy học cần cân đối thời gian để không bị tập trung quá 

vào phương tiện dạy học. Vì vậy trước khi lên lớp GV cần chuẩn bị kĩ 

lưỡng và cân đối để phù hợp với thời lượng tiết học. Nếu sử dụng phương 

tiện hỗ trợ dạy học không có sự chuẩn bị tốt rất dễ khiến HS mất tập trung, 

ảnh hưởng đến tiến trình dạy học. Sử dụng đồ dùng dạy học khiến cho 

những khái niệm trừu tượng trở nên rõ ràng HS dễ tiếp nhận hơn nhiều. 

Tiếng đàn, tiếng hát vang lên chính là trực quan của môn Âm nhạc. Dạy 

một bài hát HS không chỉ được thực hành mà còn được nghe GV hát hoặc 

đàn, nghe băng nhạc bài hát sắp học hoặc bài đã học với các lối trình diễn 

khác nhau trên các âm sắc khác nhau. Được nghe như vậy sẽ giúp cho cảm 

thụ âm nhạc của HS tăng lên rất nhiều. Sửa một câu hát sai bằng cách cho 

nghe đàn cũng rất có lợi. Khi âm thanh vang lên chính xác nhiều lần khiến 

các em dần dần tự điều chỉnh để hát cho đúng. Nghe bài hát kết hợp với 

xem tranh vẽ, hình ảnh chắc chắn tác động mạnh mẽ tới HS. Vì vậy GV âm 

nhạc không những hát tốt mà đàn phải tốt và còn phải sử dụng thành thạo 

các phương tiện nghe nhìn hiện đại được trang bị rong lớp học. Chú ý dùng 
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các phương tiện trực quan đúng lúc, đúng chỗ, vừa đủ, tránh lạm dụng để 

mọi đồ dùng dạy học thực sự trở thành cần thiết hữu ích trong giờ dạy. 

 - Phương pháp hướng dẫn thực hành, luyện tập: Đây là phương pháp 

GV tổ chức cho HS thực hành nhiều lần các kĩ năng, động tác, hát các câu 

hát để HS đạt được yêu cầu của bài học. 

Trong quá trình dạy học âm nhạc không chỉ có lý thuyết mà quan 

trọng nhất là phải thực hành. Thực hành luyện tập bao gồm thực hành ôn 

luyện bài hát, thực hành đọc nhạc, thực hành nghe nhạc... những hoạt động 

đó xuyên suốt trong quá trình học tập âm nhạc giúp HS cảm thụ âm nhạc, 

nắm được các thuộc tính của âm nhạc. Phương pháp này làm cho HS vững 

vàng hơn kiến thức đã học, vận dụng lý thuyết vào thực hành, được trải 

nghiệm, đánh giá và làm chủ hoạt động của mình để phát triển khả năng tư 

duy vốn có, rèn luyện các kỹ năng trong học tập. Khi vận dụng phương 

pháp này GV cần khéo léo để luyện tập cho HS không bị nhàm chán, để 

các em tiếp thu một cách hứng thú và chủ động. GV cần hướng dẫn HS các 

động tác phụ họa khi biểu diễn bài hát, khích lệ HS sáng tạo tiết tấu, động 

tác để bài hát thêm sinh động hơn.  

- Các hoạt động làm việc nhóm: Phương pháp làm việc nhóm là 

phương pháp HS được chia thành nhiều nhóm, GV sẽ phân công để mỗi 

nhóm hợp tác làm việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập trong một 

khoảng thời gian. Kết quả làm việc nhóm sẽ được trình bày và đánh giá 

trước lớp. 

Phương pháp này tạo cơ hội cho HS chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý 

kiến để giải quyết vấn đề có liên quan đến nội dung bài học; tạo cơ hội cho 

các em giao lưu học hỏi lẫn nhau, cùng hợp tác và giải quyết những vấn đề 

chung. Làm việc nhóm rất phù hợp với đặc thù môn Âm nhạc bởi đây là 

môn học có tính tương tác và hợp tác. Kiến thức của HS trở nên sâu sắc, dễ 

nhớ và bền vững hơn nhờ được giao lưu, học hỏi giữa các nhóm; giúp các 
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em tự tin cởi mở trình bày ý kiến cá nhân, đồng thời biết lắng nghe, chia sẻ 

ý kiến của bạn; phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác, kỹ năng ra quyết định 

và giải quyết vấn đề. 

- Phương pháp trò chơi: Trò chơi là phương pháp tổ chức cho HS tìm 

hiểu, hay khám phá, luyện tập, vận dụng... Để thể hiện những hiểu biết và 

kỹ năng thực hành âm nhạc thông qua các hành động chơi. 

Phương pháp trò chơi tạo không khí sôi nổi, HS hào hứng, tích cực và 

ghi nhớ bài học nhanh, đồng thời phát huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo, 

tăng cường kết nối vận dụng tri thức vào cuộc sống của các em. Ngoài ra, 

khi cùng vui chơi, cùng nỗ lực và chia sẻ cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ 

của bài học, HS sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và tình cảm xã 

hội, từ đó làm giảm căng thẳng trong học tập. 

Trò chơi phải đảm bảo vừa sức, có tính giáo dục, kết nối được với 

kiến thức đã học hoặc sẽ học và có thể sử dụng ở các vị trí trong giờ học 

với những mục đích khác nhau. Ví dụ như trò chơi ở đầu tiết học đúng là 

hoạt động khởi động nhằm gợi động cơ, tạo hứng thú, tâm thế hào hứng 

cho HS bước vào giờ học và tái hiện kiến thức đã học, củng cố lại kiến thức 

chuẩn bị tiếp thu bài học mới. Hay trò chơi ở giữa giờ để tăng cường sự 

tương tác trong luyện tập kiến thức, kĩ năng, và trò chơi ở cuối giờ học hay 

chủ đề để tạo cơ hội cho HS vận dụng - sáng tạo. 

- Sử dụng các phương pháp dạy học đa phương tiện: Dạy học đa 

phương tiện là sử dụng powerpoint, các nền tảng trực tuyến, các hình ảnh 

động, các phần mềm âm nhạc. 

Ứng dụng đa phương tiện là một phương pháp dạy học có sự kết hợp 

và hỗ trợ tích cực với các phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp 

dạy học đặc thù trong dạy học phát triển phẩm chất và năng lực cho HS tiểu 

học thông qua môn Âm nhạc. Đây là con đường, cách thức tiếp cận của 

người học trong việc khám phá và chiếm lĩnh hiểu biết, tri thức, hiểu biết 
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của bản thân. Phương pháp dạy học đa phương tiện là các phương tiện hỗ 

trợ GV trong dạy học như powerpoint, camtasia, proshow producer, video, 

hình ảnh, azota, k12 online, zoom... Những phương tiện này tạo các hiệu 

ứng thu hút HS hào hứng tham gia hoạt động học tập mà GV là người thiết 

kế và thực hiện các thao tác trong quá trình dạy học, kết hợp với những 

phần thể hiện trực tiếp của mình. Ví dụ trong phần hát từng câu GV có thể 

cắt nhạc cho HS nghe lại nhiều lần trên phần mềm Camtasia. Hoặc khi kể 

chuyện âm nhạc bằng lời, GV sẽ sử dụng tư liệu âm thanh và hình ảnh 

động trong dạy học đa phương tiện để tạo nên hoạt động tương tác, các câu 

hỏi khiến cho các bài học đa dạng hấp dẫn và phong phú hơn. 

- Phương pháp kiểm tra đánh giá: Là phương pháp GV đưa ra hệ 

thống câu hỏi, bài tập, tình huống để giúp cho HS thể hiện năng lực âm 

nhạc, kĩ năng HS được học từ đó GV đánh giá được mức độ nắm bắt kiến 

thức ở đâu để từ đó điều chỉnh cho học sinh đạt được yêu cầu chung của 

môn học. 

 Khi sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm phát triển 

phẩm chất, năng lực của HS để GV có thể phát hiện những cố gắng, tiến bộ 

của các em. Từ đó GV kịp thời khen ngợi, động viên và phát hiện những 

khó khăn, hạn chế mà HS gặp phải để hướng dẫn giúp đỡ; sau đó điều 

chỉnh phương pháp, hình thức tổ chức dạy môn học Âm nhạc cho phù hợp, 

đúng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong quá trình đánh giá HS 

có thể tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng; tự điều chỉnh thái độ và hành vi 

ứng xử trong học tập cũng như trong mối quan hệ với thầy cô và bạn bè. 

1.1.1.4. Dạy học hát theo phát triển năng lực 

 Thực tế đã có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra các quan điểm tiếp cận ở 

góc độ tâm lí học, ở góc độ giáo dục học, tiếp cận hoạt động nhưng tựu 

trung lại chúng tôi thấy đều bao hàm: năng lực là nói tới khả năng thực 

hiện tốt một công việc, một nhiệm vụ nào đó sau một quá trình tích cực 
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nhận thức và nỗ lực trong hành động của một chủ thể. Song, trong phạm vi 

nghiên cứu của đề tài, chúng tôi lựa chọn các khái niệm của các nhà nghiên 

cứu về lĩnh vực sư phạm âm nhạc. 

 Trong đề tài Nghiên cứu nội dung và phương pháp dạy học mới cho 

sinh viên Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông ở Việt 

Nam của Nguyễn Thị Tố Mai quan điểm: “Năng lực được chia thành nhiều 

dạng nhưng có thể quy thành 2 dạng chính là năng lực chung và năng lực 

chuyên biệt” [41, tr.25]. Như vậy năng lực có hai dạng chính đó là năng lực 

chung và năng lực chuyên biệt còn gọi là năng lực đặc thù. 

Trong cuốn Hướng dẫn dạy học Âm nhạc lớp 1 theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 của Nguyễn Thị Thanh Bình có viết: “Năng lực 

đặc thù được phát triển nhờ quá trình HS vận dụng kiến thức, kĩ năng... 

năng lực chung sẽ góp phần cho sự phát triển năng lực đặc thù” [2, tr.77]. 

Theo quan điểm này năng lực chung là tiền đề để năng lực đặc thù được 

phát triển qua quá trình tiếp nhận kiến thức và kĩ năng. 

“Dạy học theo hướng phát triển năng lực có mục tiêu nhằm phát triển 

toàn diện các phẩm chất và năng lực của người học” [41, tr.25]. Ở đây quan 

điểm này nêu rõ người học có vai trò quan trọng trong quá trình tiếp thu 

kiến thức kinh nghiệm. Từ đó chúng ta có thể thấy dạy học theo phát triển 

năng lực là dạy học tích cực, lấy trọng tâm là người học, tạo điều kiện cho 

người học tự chủ động lĩnh hội tri thức. Với môn học âm nhạc, sẽ giúp HS 

được lĩnh hội các tri thức âm nhạc, hình thành và rèn luyện các kĩ năng 

thực hành, dần hình thành khả năng tự học, chủ động và tích cực trong các 

hoạt động trải nghiệm và sáng tạo âm nhạc đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ 

và yêu cầu đề ra. 

Từ các khái niệm, quan điểm về năng lực và dạy học theo phát triển 

năng lực chúng tôi đưa ra quan điểm: Dạy học hát theo hướng phát triển 
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năng lực là dạy cho HS hình thành và phát triển năng lực ca hát của mình 

trên cơ sở các tố chất, khả năng tiềm ẩn của mỗi HS. 

1.1.2. Đặc điểm tâm sinh lí và khả năng ca hát của học sinh lớp 1 

1.1.2.1. Đặc điểm về tâm sinh lí   

Qua việc dạy học cho HS lớp 1 ở lứa tuổi 6 tuổi thì đặc điểm nổi bật là 

tai nghe các em khá tốt, cơ thể các em mềm dẻo, chân tay linh hoạt. Ca hát 

lại là một nhu cầu không thể thiếu được ở các em ở lứa tuổi này. Không có 

em nào là hoàn toàn không có năng lực học tập ca hát. Tuy vậy khả năng, 

hứng thú, tốc độ, trình độ tiếp thu và thái độ học tập âm nhạc của các em 

đều giống nhau. Phải tìm những giải pháp đúng đắn, khoa học để mỗi HS 

có thể tiếp thu đạt đến trình độ chuẩn tối thiểu của chương trình quy định.  

HS tiểu học có nhu cầu rất lớn trong việc giao tiếp bạn bè và với 

người lớn. Các em dễ chịu sự tác động của người lớn do tính bắt chước rất 

nhanh và làm theo một cách chưa có ý thức. Dạy hát truyền khẩu, đọc thơ, 

kể chuyện các em đều tiếp thu hết sức nhanh nhạy, ngay cả trong các cử 

chỉ, động tác. Do vậy nhất cử nhất động của GV đều phải chú ý cẩn thận.  

Một đặc điểm đáng quan tâm là sự chú ý thiếu bền vững, do tính hiếu 

động, các em ít tập trung và sự chú ý không được lâu. Cũng như các môn 

học khác, dạy âm nhạc phải lưu ý đến những đặc điểm trên để sử dụng 

phương pháp sao cho phù hợp với trẻ em. 

1.1.2.2. Đặc điểm về giọng hát: Sự biến đổi giọng hát của HS phổ thông 

nói chung có thể chia ra làm 4 giai đoạn, theo tác giả Hoàng Long và 

Hoàng Lân: 

Giai đoạn 1: Lứa tuổi các em ở nhà trẻ mẫu giáo (trước 6 tuổi)  

Giai đoạn 2: Trước lúc vỡ giọng (khoảng 6-11 tuổi) 

Giai đoạn 3: Vỡ giọng (khoảng 11-15 tuổi đối với HS nam) 

Giai đoạn 4: Sau vỡ giọng (khoảng 15-18 tuổi đối với HS nam) 

[32, tr.178]. 
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Giọng hát các em HS lớp 1 thuộc loại giọng hát ở giai đoạn 2. Giai 

đoạn này bộ phận phát âm của các em phát triển còn chậm cho đến lúc 10 

tuổi, dung lượng không khí chứa trong phổi các HS nam nữ giống nhau, âm 

sắc giọng nam và giọng nữ khó phân biệt. Nhưng ngoài sự rung động của 

dây thanh còn có thêm sự rung của toàn bộ chiều dày của nó, chính vì vậy 

theo nghiên cứu của Hoàng Long – Hoàng Lân đã chia giọng các em thành 

2 loại: giọng cao, giọng thấp. 

Về chất giọng, các em có thể chia ra các loại: “Giọng vang, sáng, 

khỏe, đôi khi hơi chói. Giọng vang, êm, nhẹ, có nhạc cảm âm sắc dễ chịu. 

Giọng tối, mờ, nhỏ hay rung. Giọng rè, khàn” [32, tr.178]. 

Các em có chất giọng vang nếu được luyện tập tốt có thể biểu diễn 

đơn ca, lĩnh xướng, đối với các em giọng tối, mờ, nhỏ hay rung có thể phù 

hợp với hát tập thể. Đối với các em giọng rè, khàn, kém chuẩn xác tùy tình 

hình GV có cách hướng dẫn phù hợp để có thể đạt được những yêu cầu 

chung trong quá trình thực hành luyện tập ở lớp học. 

Nói chung trước khi đến trường các em còn chưa biết cách sao cho khi 

hát vận dụng các kĩ thuật hơi thở và âm thanh. Nếu có hát là hoàn toàn do bản 

năng, thường hát bằng giọng tự nhiên. Do đó thường có sự sai lệch, khi học 

hát một cách bài bản, cẩn thận, phải quan tâm sửa chữa những sai lệch đó. 

Về tầm cữ trọng đối với giọng cao, giọng thấp như sau: 

Giọng cao: âm vượt từ d1 đến c2 

Giọng thấp: âm vực từ a lên cao đến c2 (hoặc a1, h1) 

Giọng của HS lớp 1-2 thường âm vực từ c1 đến h1 (hoặc c2) [32, 

tr.178]. 

  Do đó, quá trình dạy hát cho HS, GV cần tổ chức cho HS luyện 

giọng nhiều, nhưng phải đúng cách để HS lớp 1 có thói quen hát đúng như 

hát đồng đều, âm thanh vang, khỏe, mềm mại, hát chuẩn xác về độ cao, hát 

rõ lời, hát diễn cảm. 
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1.1.3. Vai trò của dạy học hát đối với học sinh lớp 1 

1.1.3.1. Giáo dục thẩm mỹ 

Hát là nội dung gần gũi và dễ tiếp cận với nghệ thuật âm nhạc cho học 

sinh lớp 1. Học sinh mở rộng hiểu biết về cuộc Sống qua cảm nhận vẻ đẹp 

các hình tượng âm nhạc trong các bài hát. Học hát nuôi dưỡng cảm xúc, 

lòng nhân ái trong các em học sinh được khơi dậy, tình yêu thương giữa 

con người với nhau, giữa con người và thiên nhiên. 

Giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển ở các em HS khả năng lĩnh hội và 

cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật âm nhạc. Khi giáo dục 

âm nhạc cho học sinh lớp 1 việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và giáo dục 

thẩm mĩ kết hợp với nhau để tạo thành một sự thống nhất, nhấn mạnh về 

thực tế cho các em dễ hiểu. Thông qua âm nhạc cần đảm bảo sự phát triển 

thẩm mĩ gắn liền với các yêu cầu giúp các em yêu thích và trân trọng 

những giá trị nghệ thuật của âm nhạc, có tình cảm hướng tới cái đẹp và 

mong muốn đưa cái đẹp vào cuộc sống hàng ngày, dần dần hình thành ý 

thức thẩm mĩ đúng đắn, xây dựng đời sống lành mạnh, giáo dục thẩm mĩ 

không chỉ trong các giờ âm nhạc mà còn xuyên suốt trong quá trình học tập 

trong trường và hoạt động tập thể ngoài trường học.  

1.1.3.2. Giáo dục đạo đức 

Nghệ thuật Âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng có vai trò quan 

trọng trong đời sống tinh thần của con người. Trẻ em được tiếp xúc với âm 

nhạc từ khi mới trào đời có tác động mạnh mẽ đến tình cảm và cảm xúc, 

đồng thời cũng hình thành ở các em những tình cảm đạo đức như tình yêu 

quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với cha mẹ, những người thân trong 

gia đình, những người bên cạnh các em; khơi dậy trong các em niềm tự hào 

về dân tộc, những hy sinh của thế hệ trước đối với cuộc chiến tranh bảo vệ 

dân tộc của đất nước ta chống các thế lực ngoại xâm; ngoài ra âm nhạc làm 

cho các em mở mang kiến thức, khơi gợi tình tương thân tương ái, đoàn kết 

với bạn bè và mọi người. 
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Môn học âm nhạc có ảnh hưởng đến phong thái của các em trong 

những hoạt động âm nhạc giúp các em không còn rụt rè, sợ sệt trước đám 

đông, xây dựng trong các em sự mạnh dạn, tự tin trong mọi việc. 

Đối với các em học sinh lớp 1, là lứa tuổi vừa ở trường mẫu giáo 

chuyển sang học chương trình phổ thông nên vẫn còn thói quen chơi là chủ 

yếu dẫn đến việc tiếp thu kiến thức cũng phải lồng ghép trong hoạt động trò 

chơi. Vì vậy trong quá trình dạy hát GV nên đưa nội dung bài học thông 

qua trò chơi để các em tiếp nhận kiến thức một cách thụ động và đạt kết 

quả cao nhất. 

1.1.3.3. Góp phần phát triển trí tuệ 

Về vấn đề này nhà sư phạm Hoàng Long – Hoàng Lân đã viết trong 

Giáo trình Âm nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc như sau: “Sự cảm 

thụ âm nhạc gắn liền với Sự phát triển trí tuệ. Trong khi tập hát, tập đọc 

nhạc, học sinh không chỉ… phân biệt tính chất âm nhạc” [33, tr.175]. Học 

sinh không chỉ tiếp thu giai điệu bài hát, gõ đệm tiết tấu, mà còn đòi hỏi sự tập 

trung chú ý, trí tưởng tượng các em được rèn luyện cách tư duy trừu tượng, 

phát triển nhận biết âm nhạc qua đó hình thành sự cảm thụ âm nhạc gắn liền 

với sự phát triển trí tuệ trong khi tập hát, tập đọc nhạc, nhạc cụ tiết tấu. 

Khi được học môn âm nhạc các em tăng thêm sự nhanh nhạy, cảm 

nhận những tình cảm, những trạng thái vui buồn từ các bài hát trong 

chương trình. Âm nhạc cũng giúp cho các em nhận thức thêm các hiện 

tượng của cuộc sống, môi trường xung quanh, mối quan hệ với xã hội và 

thiên nhiên. Học hát phát triển ngôn ngữ, rèn luyện các thao tác của tư duy 

giúp học sinh hình thành các nền tảng cơ bản, ban đầu là các kĩ năng ca hát, 

rèn luyện sự tự tin, tính chủ động trong giao tiếp hợp tác, là cơ sở để thể 

hiện năng lực về giọng hát và khả năng thực hành âm nhạc. 

1.1.3.4. Góp phần phát triển thể chất 

“Qua nghiên cứu, người ta cho rằng, âm nhạc có ảnh hưởng tới sự 

phát triển của cơ thể con người… tai nghe các em dần dần càng phát triển, 
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tinh tế và nhạy bén hơn” [33, tr. 176]. Âm nhạc chính là phương tiện tốt để 

phát triển tai nghe. Trong quá trình học hát như nghe nhạc, luyện cao độ, 

tiết tấu thì tai nghe của các em phát triển hơn, có phản ứng nhanh nhạy với 

giai điệu âm nhạc hơn, các em nhận biết phần nhạc dạo và phần nhạc của 

các câu hát. 

Tư thế hát đúng, hơi thở hợp lí sẽ điều hòa hoạt động hô hấp, tạo cho 

học sinh có phong thái tự nhiên, thúc đẩy sự phát triển của giọng nói, làm 

cho giọng các em khi hát chính xác về cao độ, ổn định về âm thanh, tầm cữ 

giọng được mở rộng hơn. 

1.2. Thực trạng dạy và học hát tại trường Tiểu học Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội 

Trước khi nghiên cứu vấn đề về dạy học hát cho HS lớp 1 trường Tiểu 

học Thái Thịnh, chúng tôi xin được giới thiệu một số nét về trường để thấy 

được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình dạy học môn Âm nhạc 

nói chung và dạy học hát nói riêng. 

1.2.1. Khái quát về trường Tiểu học Thái Thịnh 

1.2.1.1. Về nhà trường 

Trường Tiểu học Thái Thịnh được đặt tại 56 Yên Lãng, Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội. Trường được thành lập năm 1973 và chính thức đi vào 

hoạt động năm học 1974 - 1975 với tên gọi “Trường phổ thông cấp I, II 

Thái Thịnh”. Đây là trường học có khuôn viên và diện tích khá rộng. Từ 

năm 1993, sau khi được Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tách riêng các cấp 

học, trường đặt tên là Trường Tiểu học Thái Thịnh với khuôn viên rộng 

hơn 6318m2. Từ khi thành lập, Trường Tiểu học Thái Thịnh đã vượt qua 

nhiều khó khăn, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ 

sở vật chất ngày càng khang trang, đội ngũ GV đều có trình độ chuẩn và 

trên chuẩn, năng lực chuyên môn vững vàng, luôn yêu nghề, tâm huyết với 

công việc. Bằng tấm lòng, cái tâm với nghề, thầy cô trường Tiểu học Thái 

Thịnh ngày ngày duy trì và đổi mới môi trường học tập tốt nhất có thể 
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nhằm đảm bảo chất lượng, truyền thụ kiến thức cho các em. Nâng cao chất 

lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, hướng đến hội nhập quốc tế 

luôn là phương châm lớn nhất đối với cán bộ quản lý và GV nhà trường. 

Trong 48 năm qua, nhà trường đã nỗ lực không ngừng, quyết tâm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, từng bước phát triển bền vững. Trường có nhiều HS đạt 

giải trong các cuộc thi trong và ngoài nước, thi cấp Quốc gia, cấp Thành 

phố, cấp Quận. 

Năm học 2021 – 2022 toàn trường có 1716 HS, chia làm 36 lớp. Số 

HS của từng khối được thể hiện qua bảng dưới đây: 

Bảng 1.1: Số lượng HS các khối của trường Tiểu học Thái Thịnh, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội năm học 2021 – 2022 

Khối Sĩ số Số lượng lớp Tên lớp 

1 315 7 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 1H 

2 348 7 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2G, 2H 

3 351 7 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3G, 3H 

4 352 8 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4G, 4H, 4I 

5 350 7 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5G, 5H 
 

Số lượng HS năm học 2021 – 2022 trong các khối trong khoảng 315 – 

350 HS, mỗi khối có 7 lớp, riêng khối 4 có 8 lớp. Nhìn chung, số lượng HS 

tương đối đồng đều giữa các khối lớp nên các hoạt động chung trong 

trường đều diễn ra ổn định trong các năm học. 

Về cơ sở vật chất đồ dùng dạy học, trường Tiểu học Thái Thịnh khi 

chưa xây mới có 36 phòng học, các phòng chức năng với các trang thiết bị, 

dụng cụ, nhạc cụ âm nhạc, phương tiện, đồ dùng dạy học. Tuy nhiên phòng 

chức năng chỉ được sử dụng trong các tiết thao giảng, dự giờ. Tiết học âm 

nhạc thường được tiến hành ngay tại phòng học cố định, không gian và các 

điều kiện dạy đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của HS. Cuối 
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năm 2022 trường hoàn thành việc xây mới và được cấp nhiều trang thiết bị 

đồ dùng dạy học hiện đại. Các phòng học đầy đủ các phương tiện dạy học 

như máy chiếu, bàn ghế, bảng, tủ đựng học liệu, điều hòa, quạt. Trường 

được xây dựng 6 tầng nổi gồm: Tầng 1 bố trí nhà hiệu bộ, hành chính kế 

toán và các phòng ban phục vụ; Tầng 2 bố trí các phòng học, phòng truyền 

thống, phòng khánh tiết; Tầng 3 và tầng 4 bố trí các phòng học; Tầng 5 bố 

trí phòng Hội trường, phòng ban chức năng và sân vườn; Đường giao thông 

đảm bảo điều kiện cho xe chữa cháy hoạt động (đường giao thông, đường 

nội bộ, các mặt bể nước ngầm); Phía trước được bố trí bãi đỗ xe; Các lối 

thoát hiểm được xây dựng nhiều vị trí để đảm bảo an toàn cho cán bộ GV 

và HS; Trường được trang bị các phương tiện PCCC và CNCH, trang bị bổ 

sung mặt nạ lọc độc tại từng gian phòng của mỗi tầng (cứ 01 người/1 bộ 

mặt nạ lọc độc). 

Nhìn chung, đây là trường học có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Có 

đủ các trang thiết bị, nhạc cụ cho GV và HS. Tuy nhiên trong thời kì năm 

học 2021 - 2022 trường chưa có phòng chức năng riêng nên GV vẫn phải di 

chuyển sang các lớp học. Điều này dẫn tới một số khó khăn, bất tiện khi 

mang theo đồ dùng dạy học như nhạc cụ, loa đài, máy tính, đồ dùng trực 

quan cho cả GV và HS. 

1.2.1.2. Về đội ngũ giáo viên 

Nhà trường có 100% GV đạt trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Hiện tại 

nhà trường có 3 nữ GV dạy âm nhạc, cả 3 GV đã biên chế chính thức. Các 

GV âm nhạc của trường đều được đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung Ương, Đại học Sư phạm Hà Nội. Đội ngũ GV Âm nhạc 

được đào tạo chuyên nghiệp nên các GV trong trường đã đáp ứng được 

nhiệm vụ dạy âm nhạc ở trường Tiểu học. Tuy nhiên do các GV âm nhạc 

đều là nữ nên khả năng sử dụng nhạc cụ trong các giờ học cũng còn một số 

hạn chế. 
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Các GV của trường Tiểu học Thái Thịnh là những người yêu nghề, 

say mê nghiên cứu và sáng tạo, có giọng hát tốt đáp ứng được việc dạy học 

hát trong chương trình. Ngoài công tác giảng dạy trong nhà trường còn 

tham gia tích cực các chương trình văn nghệ, văn hóa, thể dục - thể thao, 

các cuộc thi GV tài năng, duyên dáng, các hội thi GV dạy giỏi của quận, 

thành phố và liên tục giành được những thành tích cao. 

1.2.1.3. Về phụ huynh học sinh 

Trường Tiểu học Thái Thịnh là trường nằm trong quận Đống Đa thuộc 

nội đô thành phố Hà Nội nên nhìn chung mặt bằng dân sinh ở tầng lớp trí 

thức cao nên sự đầu tư của phụ huynh cho môn học năng khiếu khá tốt, 

nhất là đối với môn Âm nhạc lại càng được chú trọng. Chính vì vậy các câu 

lạc bộ nghệ thuật cho HS được phát triển mạnh nhờ sự quan tâm giúp đỡ 

của các bậc phụ huynh có con em học tại trường. Ngoài giờ học trên lớp, 

các em còn được thể hiện ca hát ở các hoạt động sinh hoạt hè, trong “sân 

khấu gia đình”, các em được hát các bài hát trên lớp và bài hát thiếu nhi 

trên video phù hợp với lứa tuổi của HS tiểu học. 

1.2.2. Thực trạng dạy học hát cho học sinh lớp 1 

1.2.2.1. Thực trạng việc dạy và học hát cho học sinh lớp 1 tại trường Tiểu 

học Thái Thịnh  

Việc tiếp cận của GV chuẩn bị và nắm bắt chương trình dạy học âm 

nhạc theo chương trình sách giáo khoa mới được tổ chức có quy trình và 

thực hiện nghiêm túc. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ khối hàng tuần, 

sinh hoạt chuyên đề theo từng tuần. Nội dung sinh hoạt là những điểm tốt 

hoặc chưa tốt để đưa ra hội đồng chuyên môn học hỏi, nghiên cứu và khắc 

phục những hạn chế trong quá trình dạy học. Các môn học lên tiết chuyên 

đề theo tháng sau đó đưa ra những vấn đề cần học hỏi và chia sẻ kinh 

nghiệm sau tiết dạy mẫu. 
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GV trường Tiểu học Thái Thịnh khá thành thạo công nghệ thông tin 

nên phần lớn các bài giảng đều sử dụng các phần mềm dạy học powerpoint 

để trình chiếu, Camtasia để cắt ghép nhạc, các hiệu ứng trên phần mềm 

windows đều được sử dụng thành thạo, các trò chơi được thực hiện trên 

phần mềm Quizlet tạo hứng thú cho HS.  

Cơ sở vật chất của trường hiện nay đã đáp ứng tương đối đầy đủ cho 

hoạt động dạy học môn Âm nhạc. Trường đã có phòng chức năng riêng, có 

đàn phím điện tử phục vụ cho cả thầy và trò trong phân môn Âm nhạc. Hệ 

thống âm thanh loa và màn hình tivi có kết nối mạng được bố trí xung 

quanh lớp để tạo không gian học âm nhạc cho HS. Vì vậy khi tiếp cận 

chương trình mới GV và HS luôn chủ động sáng tạo đưa ra những phương 

pháp mới để phù hợp với mục tiêu chung của chương trình sách giáo khoa 

mới. Trước đây, khi chưa thực hiện chương trình sách giáo khoa mới HS 

lớp 1, HS chỉ được học chủ yếu phân môn hát và thực hành ôn luyện các 

bài hát là chủ yếu. Sau khi được học sách giáo khoa mới mỗi giờ học môn 

Âm nhạc có thêm những nội dung mới. Do đó, HS hào hứng hơn với tất cả 

các phân môn học hát, đọc nhạc, thường thức âm nhạc, nhạc cụ, vận dụng 

sáng tạo, nghe nhạc. 

1.2.2.2. Hoạt động dạy 

 Việc giảng dạy âm nhạc ở Trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống 

Đa, Hà Nội được thực hiện theo đúng chương trình do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành. Từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi năm HS thực học 35 tuần, mỗi tuần 

học 1 tiết âm nhạc chính và khối 1, 2 có thêm một tiết âm nhạc tăng cường 

với thời lượng tiết học là 35 phút. 

Từ năm học 2020 – 2021 theo chương trình đổi mới sách giáo khoa 

lớp 1, HS được học bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Việc được học 

với bộ sách mới có những nội dung phong phú nhưng gần gũi và dễ hiểu, 

cùng với sự tâm huyết của các GV khi dạy học, nên đã bước đầu đem đến 



28 

cho các em sự hào hứng khi được học âm nhạc. Sách được thiết kế theo chủ 

đề, giữa các phần có sự kết nối logic và tường minh, hình ảnh trình bày 

đẹp, bắt mắt, vì thế các em HS rất hứng thú. 

Nội dung môn học Âm nhạc phong phú trong chương trình sách giáo 

khoa mới do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành được xây dựng dựa trên hệ 

thống kiến thức, kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi HS. Chương trình đã 

góp phần củng cố, rèn luyện các kiến thức âm nhạc, cung cấp cho HS tiểu 

học những khả năng cảm thụ, ghi nhớ và thực hành âm nhạc, phát triển 

năng khiếu về mặt âm nhạc cho các em. 

Ở chương trình sách giáo khoa mới, ngoài học hát HS được học thêm 

các nội dung như đọc nhạc, nghe nhạc, nhạc cụ, thường thức âm nhạc. Với 

nội dung học hát, GV dạy cho HS những bài hát trong chương trình sách 

mới. Nội dung đọc nhạc, HS nhận biết các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa 

son và đọc một số bài đọc nhạc ngắn, dễ trong phạm vi Đô trưởng, được 

viết ở loại nhịp đơn giản như 2/4. Với nội dung phát triển khả năng nghe 

nhạc, GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu về tác giả, tác phẩm, các loại nhạc 

cụ, các hình thức âm nhạc biểu diễn âm nhạc phổ biến và một số sinh hoạt 

âm nhạc truyền thống, trò chơi dân gian, đồng dao.  

Nội dung hát trong chương trình giáo dục tiểu học chiếm 35% thời 

lượng và là hoạt động chủ đạo trong các chủ đề âm nhạc. Là một GV giảng 

dạy môn Âm nhạc của trường Tiểu học Thái Thịnh, được trực tiếp giảng 

dạy và trao đổi, dự giờ môn Âm nhạc nói chung và nội dung dạy hát nói 

riêng của GV âm nhạc trong trường. Tôi nhận thấy bản thân mình cũng như 

những GV dạy trong trường đã có tinh thần chuẩn bị đầy đủ và tương đối 

tốt về nội dung; xác định được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy; luôn có ý 

thức trong việc tập luyện, thiết kế, soạn giáo án, chuẩn bị các đồ dùng dạy 

học; đồng thời luôn trau dồi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. 

Tuy vậy, hiệu quả của tiết học âm nhạc nói chung và tiết dạy hát nói riêng 
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vẫn chưa được cao. Sau đây tôi xin mô tả 1 tiết học hát của cô giáo H.P.D 

với nội dung Học hát bài Lớp Một thân yêu (nhạc và lời: Bùi Anh Tôn) và 

tiết ôn tập bài hát của cô giáo N.T.H với nội dung Ôn tập bài hát Chào 

người bạn mới đến (nhạc và lời: Lương Bằng Vinh). 

Tại lớp 1B, chúng tôi dự giờ tiết 10 học hát bài Lớp Một thân yêu 

(nhạc và lời: Bùi Anh Tôn). Trong tiết dạy, GV H.P.D mở đầu tiết dạy 

bằng các hình ảnh ngộ nghĩnh trong giáo án điện tử tạo sự hấp dẫn cho HS, 

dạy hát từng câu có sử dụng phần mềm cắt nhạc từng câu cho HS nghe 

nhiều lần. HS tiếp thu bài tốt, chất giọng truyền cảm và đã biết nêu cảm 

nhận khi học xong bài hát này. Với phần củng cố cuối tiết học, GV liên hệ 

nội dung bài hát với thực tế, đặt câu hỏi gợi mở cho HS rút ra nội dung 

giáo dục của bài hát. Tuy nhiên, GV dùng lời giải thích hơi nhiều, chưa chú 

trọng sửa sai những chỗ quan trọng như những tiếng ngân dài như vang, 

một, hay, ca, hoa, yêu. 

Tiết 13 Học hát bài Chào người bạn mới đến (nhạc và lời: Lương 

Bằng Vinh) do cô giáo N.T.H thực hiện tại lớp 1A. GV đã chuẩn bị đầy đủ 

phương tiện dạy học, từng bước lên lớp rất rõ ràng trong các hoạt động. 

Các HS trong lớp tham gia học tập sôi nổi. Các em biết cách quan sát hình 

ảnh và bản nhạc để xác định đúng tên tác giả, số chỉ nhịp, sắc thái của bài 

hát. GV dạy từng câu theo lối móc xích, sử dụng đàn phím điện tử để sửa 

sai cho HS. 

Phương pháp dạy học của GV theo lối truyền khẩu một chiều dẫn đến 

chưa phát huy được tính tích cực học tập cho HS. Khi sử dụng nhạc cụ vào 

dạy hát GV vẫn lúng túng nên chưa truyền đạt được tính chất, sắc thái của 

bài hát. Khi dạy học hát cho lớp có một số HS chưa tập trung GV thường 

thiếu kiên nhẫn, không chú trọng để sửa sai cho các em.  

Việc rèn luyện tiết tấu, cao độ cho HS chưa được chú trọng, trong giờ 

dạy hát thường bỏ mất khâu đọc lời ca theo tiết tấu mà chỉ đọc lời ca như 
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môn Tiếng Việt. Điều này dẫn đến HS chưa định hình được tiết tấu của bài 

hát và sẽ hát sai tiết tấu.  

Mặt khác, để đem lại không khí trong giờ ôn tập bài hát thì GV hầu 

hết chưa sử dụng cách vận dụng trò chơi thi đua giữa các tổ nhóm, hoặc có 

chơi nhưng thiếu sự sáng tạo khi tổ chức đã không phát huy được hiệu quả 

trò chơi. 

1.2.2.3. Hoạt động học   

Mỗi giờ học Âm nhạc đều là những giây phút hứng khởi của các em 

HS. Âm nhạc là môn học được các em rất yêu thích, đặc biệt là phân môn 

học hát. Nhưng theo quan sát của chúng tôi thì hầu hết HS lớp 1 chỉ tập 

trung chú ý được 15 – 20 phút đầu tiết học nên GV phải tạo hoạt động 

chính ngay đầu giờ để tạo hứng thú cho HS. Đầu giờ học GV có thể tổ chức 

trò chơi nghe nhạc đoán câu hát, tìm từ còn thiếu trong câu hát, nhìn tranh 

đoán lời ca, nghe nhạc đoán động tác vận động phụ họa. 

Trong tiết học âm nhạc nói chung và tiết học hát nói riêng các em ít 

được tham gia vào các hoạt động âm nhạc khác nhau mà chủ yếu ngồi nghe 

và học hát lời ca và giai điệu theo sự hướng dẫn của GV. 

Qua phần quan sát hoạt động học của HS chúng tôi nhận thấy các em 

học rất nghiêm túc, có ý thức tốt trong học tập, sau tiết học các em nắm 

được nội dung bài hát, thuộc lời ca bài hát. Tuy nhiên còn một số em vẫn 

còn chưa phát triển hết về ngôn ngữ, vẫn ngọng nhiều từ. Bên cạnh đó có 

số ít HS vẫn chưa làm chủ được nhịp độ, hát với tốc độ tăng dần đều. Cũng 

còn cả trường hợp HS giọng rè, xỉn, hát rụt rè không rõ âm thanh và hát 

không chuẩn xác khoảng 3-5%. GV vẫn chưa luyện được cho các em kĩ 

năng nghe nhạc, nhấn vào phách mạnh, nghe nhạc vào bài chưa chủ động. 

Những chỗ ngân nghỉ chưa hợp lý, sắc thái các câu hát chưa chuẩn. 

Trong giờ học âm nhạc GV ít tổ chức các trò chơi, ít cho HS vận động 

sáng tạo nên chưa lôi cuốn được HS tham gia hào hứng vào các hoạt động 
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học tập. Các bước lên lớp của GV chưa linh hoạt, hầu như không thay đổi 

nên giờ học hát theo một mô típ nhất định nên chưa tạo được không khí 

hứng khởi cho các em. Đó cũng là những lý do có thể khiến HS chưa có 

niềm yêu thích đối với môn học Âm nhạc nên kết quả học tập của HS lớp 1 

trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội còn chưa cao. Điều 

này được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.2: Tổng hợp kết quả học tập của học sinh khối 1 trường Tiểu học 

Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội năm học 2020 – 2021. 

STT Lớp Sĩ số 

Mức độ thực hiện 

Hoàn thành tốt Hoàn thành 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

1 1A 44 10 22,7% 34 77,3% 

2 1B 45 11 24,4% 34 75,6% 

3 1C 46 13 28,3% 33 71,7% 

4 1D 45 12 26,7% 33 73,3% 

5 1E 46 15 32,6% 31 67,4% 

6 1G 44 12 27,3% 32 72,7% 

7 1H 45 11 24,4% 34 65,6% 

Tổng  315 84 26,7% 231 73,3% 

 

Từ bảng 1.2 cho thấy số HS xếp ở mức độ hoàn thành tốt môn học 

Âm nhạc chỉ chiếm 26,7%, số HS xếp ở mức độ hoàn thành chiếm tới 

73,3%. Với kết quả này đòi hỏi GV cần phải có những biện pháp trong việc 

giảng dạy để làm cho HS yêu thích môn học và đạt kết quả học tập tốt hơn. 

Đối với HS tiểu học nói chung, HS lớp 1 nói riêng do các em vừa từ 

lứa tuổi mầm non bước vào trường phổ thông nên các hoạt động học tập rất 

cần gắn liền với các trò chơi và vận động theo nhịp điệu âm nhạc. Vì vậy 

để nâng cao chất lượng học môn Âm nhạc được tốt hơn cần thay đổi 
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phương pháp cách thức để tạo không khí giờ học sao cho bớt căng thẳng 

bằng cách đưa trò chơi âm nhạc vào tiết học. Ngoài trò chơi GV có thể cho 

HS tương tác với các phần mềm trò chơi để tạo sự sôi động trong giờ học 

Âm nhạc, nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc chính là bước đổi mới cho 

các hoạt động khác như biểu diễn chương trình âm nhạc, ngoại khóa âm 

nhạc. Giúp các em có thể phát triển bản năng sẵn có của bản thân, nâng cao 

tố chất âm nhạc và thể hiện mình được tốt hơn. Vì vậy, các hoạt động trên 

lớp GV cần đưa ra những phương pháp thu hút HS vào các hoạt động âm 

nhạc, thúc đẩy khả năng tự sáng tạo của các em. 

1.2.3. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Âm nhạc cho học sinh 

lớp 1 và cấu trúc sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống 

1.2.3.1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn âm nhạc cho học sinh lớp 1 

Theo Nguyễn Thị Thanh Bình viết trong cuốn Hướng dẫn dạy học Âm 

nhạc lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trình bày về chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 môn Âm nhạc lớp 1 như sau: “Quan điểm: 

Chương trình môn âm nhạc năm 2018 tuân thủ các quy định cơ bản... khả 

năng học tập của HS các vùng miền” [2, tr.6]. 

Mục tiêu của chương trình: “Chương trình môn Âm nhạc giúp HS 

hình thành... phát triển năng lực âm nhạc phát huy tiềm năng hoạt động âm 

nhạc và phát triển năng lực chung của HS” [9, tr.6]. 

Mục tiêu cấp tiểu học: 

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt của các mạch nội dung của môn Âm nhạc 

và nhất là nội dung Hát đã được trình bày cụ thể và chi tiết. Ngoài những 

yêu cầu cần đạt về kĩ năng ca hát, chương trình còn chú trọng tới việc giáo 

dục tích hợp các nội dung, lĩnh vực phù hợp với chủ đề.   

Chương trình môn Âm nhạc cấp tiểu học giúp HS hình thành, phát 

triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc phổ thông và 

các hoạt động học tập đa dạng để trải nghiệm và khám phá nghệ thuật; nuôi 

dưỡng cảm xúc, góp phần hình thành và phát triển cho HS những phẩm 
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chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và năng lực 

chung đó là: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và 

sáng tạo. 

Yêu cầu cần đạt với học sinh lớp 1: Theo định hướng phát triển năng 

lực cho HS phân môn Âm nhạc các năng lực đặc thù cho HS lớp 1 có 

những yêu cầu sau: 

Thể hiện âm nhạc: “Biết tái hiện, trình bày hoặc biểu diễn âm nhạc 

thông qua các hoạt động hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc với nhiều hình thức và 

phong cách” [9, tr.6]. Yêu cầu này đối với phân môn hát đó là HS biết hát 

đúng giai điệu và lời ca; thể hiện được sắc thái tình cảm; biểu diễn bài hát 

theo nhiều hình thức đơn ca, tốp ca; thể hiện các động tác phụ họa khi hát.  

Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: “Biết thưởng thức và cảm nhận những 

giá trị nổi bật, những điều sâu sắc và đẹp đẽ của âm nhạc được thể hiện 

trong tác phẩm... về các phương tiện diễn tả của âm nhạc” [9, tr.6]. Trong 

yêu cầu cảm thụ và hiểu biết âm nhạc đối với riêng phân môn hát đòi hỏi 

HS phải cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát; biết kết hợp vận động cơ thể 

phù hợp; biết phân biệt được sự giống và khác nhau trong cao độ câu hát; 

biết đánh giá và nhận xét phần biểu diễn của bản thân và người khác. 

Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc: “Biết kết hợp và vận dụng kiến thức, 

kĩ năng âm nhạc vào thực tiễn; ứng tác và biến tấu, đưa ra những ý tưởng 

và sản phẩm nhạc hay... các loại hình nghệ thuật khác” [9, tr.6]. Phần ứng 

dụng và sáng tạo âm nhạc trong phân môn hát đó là các em HS biết kết hợp 

vận động bộ gõ cơ thể và vận động phụ họa phù hợp khi biểu diễn bài hát, 

biết thể hiện bài hát theo đúng chủ đề âm nhạc. 

Nội dung chương trình 

Nội dung chương trình môn Âm nhạc lớp 1 theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông năm 2018 được kế thừa chương trình môn Âm nhạc năm 

2006 và được bổ sung thêm những nội dung mới sau:  
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Phát triển năng lực 

Nghe nhạc: 

- Quốc ca Việt Nam 

- Một số bản nhạc có 

lời và không lời phù 

hợp với đội tuổi 

- Biết lắng nghe và vận 

động cơ thể phù hợp 

với nhịp điệu. 

- Bước đầu biết cảm 

nhận về đặc trưng của 

âm thanh trong cuộc 

sống và trong âm 

nhạc; Cảm nhận âm 

thanh cao - thấp, dài – 

ngắn. 

- Nêu được tên bản 

nhạc 

- Lập trung lắng nghe 

giai điệu, lời ca. 

- Nói được cảm nhận 

khi nghe nhạc. 

- Thể hiện được âm 

thanh cao - thấp, dài- 

ngắn từ các ví dụ của 

GV. 

- Nhớ tên bản nhạc. 

Đọc nhạc: 

Giọng Đô trưởng. Các 

mẫu âm ngắn, đơn 

giản, dễ đọc, âm vực 

phù hợp với độ tuổi. 

Chủ yếu sử dụng trường 

độ: trắng, đen, móc đơn, 

và dấu lặng đen.  

- Đọc đúng tên nốt; 

bước đầu độc đúng 

cao độ và trường độ 

các nốt nhạc. 

- Bước đầu cảm nhận 

và phân biệt được âm 

thanh cao – thấp, dài – 

ngắn, to – nhỏ. 

- Bước đầu biết gọi 

đúng tên nốt nhạc. 

- Bước đầu đọc được 

cao độ nốt nhạc. 

Nhạc cụ: 

Một số mẫu tiết tấu 

ngắn, đơn giản. Chủ 

yếu sử dụng trường độ: 

trắng, đen, móc đơn, và 

dấu lặng đen. 

- Bước đầu biết chơi 

nhạc đúng tư thế và 

đúng cách. 

- Bước đầu thể hiện 

được mẫu tiết tấu theo 

hướng dẫn của GV. 

- Bước đầu biết sử dụng 

Biết sử dụng nhạc cụ 

gõ để đệm cho bài hát. 
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nhạc cụ dể đệm cho 

bài hát. 

Thưởng thức âm nhạc: 

Tìm hiểu nhạc cụ: một 

số nhạc cụ gõ của Việt 

Nam và nước ngoài 

- Nêu được tên của một 

số nhạc cụ phổ biến 

được học. 

- Nhận biết được nhạc 

cụ khi xem biểu diễn. 

Biết gọi tên nhạc cụ 

được giới thiệu. 

[Nguồn 2, tr.8]. 

1.2.3.2. Cấu trúc sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống  

Sách giáo khoa Âm nhạc 1 bám sát mục tiêu, yêu cầu cần đạt và các 

mạch nội dung qui định tại Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc 

năm 2018. Sách biên soạn ở dạng các chủ đề và đảm bảo những nguyên tắc 

cơ bản sau: 

Bảo đảm thời lượng thực hiện chương trình cho HS Tiểu học theo 

khung Chương trình giáo dục phổ thông môn âm nhạc của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cho các nội dung như: Hát, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Nghe nhạc, 

Thường thức âm nhạc. Từ đó, giúp HS làm quen với kiến thức âm nhạc phổ 

thông, sự đa dạng của âm nhạc thế giới và Việt Nam. Các yêu cầu về cảm 

thụ, các yếu tố, khái niệm cơ bản của âm nhạc luôn được tích hợp trong nội 

dung bài hát và các nội dung khác của chủ đề. 

Các chủ đề được triển khai dưới dạng các hoạt động theo một cấu trúc 

thống nhất. Những câu lệnh thể hiện được các yêu cầu mà HS cần phải thực 

hiện. Nội dung dạy học trong sách là một quy trình cơ bản và có độ mở. 

Hệ thống các hoạt động và câu lệnh thể hiện rõ mức độ cơ bản và 

phân hóa, vì thế sẽ hỗ trợ GV trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy và 

học phù hợp với tố chất và khả năng về âm nhạc cho cá nhân HS. Vì vậy, 

sách giáo khoa không chỉ giúp HS và GV thực hiện hoạt động dạy học mà 

còn định hướng cho cha mẹ đồng hành giúp HS học tập theo năng lực của 



36 

mỗi em. Điều này cũng tạo cơ hội cho HS chủ động và có thể tự sáng tạo 

theo khả năng của mình. GV có vai trò kiểm soát quá trình thực hành của 

cả lớp, cũng như hỗ trợ từng HS trên tinh thần thừa nhận, tôn trọng sự khác 

biệt của mỗi cá nhân. 

Cấu trúc nội dung: Nội dung của sách được mở rộng, bao gồm: Hát, 

Đọc nhạc, Nhạc cụ, Nghe nhạc, Thường thức âm nhạc nhằm tạo điều kiện 

cho HS được tiếp cận và cảm thụ đầy đủ các mạch nội dung của môn học 

ngay từ lớp đầu tiên của cấp tiểu học. Việc triển khai lồng ghép các mạch 

nội dung thông qua các phương pháp hình thức học tập linh hoạt đa dạng sẽ 

giúp HS trải nghiệm, khám phá, thể hiện các hình tượng âm nhạc theo cách 

hiểu, cảm nhận rất hồn nhiên, phù hợp với đặc điểm tâm lý, khả năng nhận 

thức và thực hành âm nhạc của độ tuổi mà không gò ép vào việc học bài 

hát, hay là đọc nhạc một cách khô cứng. 

Sách bao gồm 8 chủ đề có tính hệ thống. Các chủ đề được trình bày 

theo một cấu trúc xác định với các nội dung có sự gắn kết logic, thể hiện rõ 

các hoạt động, nhiệm vụ và yêu cầu cần đạt của HS. Trong đó hát luôn là 

nội dung mở đầu và Vận dụng - Sáng tạo luôn là nội dung kết ở mỗi chủ 

đề. Các chủ đề triển khai trong 2 học kì/ 35 tiết, trong đó bao gồm 1 tiết 

đánh giá cuối học kì 1 và 2 tiết đánh giá cuối năm.   

Ngoài các nội dung của môn Âm nhạc, ở mỗi chủ đề đều có sự tích 

hợp, lồng ghép ở mức độ ít nhiều với kiến thức cơ bản, đơn giản của một số 

môn học khác như: Mĩ thuật, Tự nhiên và Xã hội, An toàn giao thông, Đạo 

đức, Tiếng Việt, Toán.  

Tên và nội dung các chủ đề của sách GV tương ứng với sách giáo 

khoa Âm nhạc 1, gắn với những sự kiện, mốc thời gian trong năm. Mỗi chủ 

đề đều bao gồm các hoạt động cụ thể, trình bày theo một cấu trúc xác định. 

Các kiến thức lý thuyết, yêu cầu, bài tập thực hành, không gian và tình 
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huống học tập được trình bày qua bản nhạc hình tượng, hình ảnh sinh động, 

hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý và nhận thức của HS lớp 1. 

Thông qua các phương pháp, hình thức triển khai nội dung học tập và 

yêu cầu về kiểm tra đánh giá, HS sẽ có cơ hội lựa chọn một trong những 

nội dung đã được học để thể hiện khả năng âm nhạc, hiểu biết theo sở 

trường, ý thích và năng lực của từng cá nhân. Vì vậy những điểm mới của 

sách sẽ tạo nên sự hứng thú, yêu thích, say mê với môn học, đồng thời cũng 

giúp học sinh hình thành phát triển các phẩm chất năng lực âm nhạc và 

năng lực chung.  

Nội dung dạy học môn Âm nhạc theo chủ đề bộ sách KNTTVCS: 

(Xem phụ lục 6 trang 130) 

Từ bảng nội dung môn Âm nhạc có thể thấy các nội dung dạy học 

được tích hợp trong từng chủ đề. Mỗi chủ đề đều có các mạch nội dung 

tương ứng để phù hợp với nội dung được tích hợp.  

Chủ đề 1: Âm thanh kì diệu (Hát: Vào rừng hoa – Việt Anh; Thường 

thức âm nhạc: Câu chuyện “Âm thanh kì diệu”; Đọc nhạc: Bậc thang Đô – 

Rê – Mi; Vận dụng – Sáng tạo: To – Nhỏ) 

Chủ đề 2: Việt Nam yêu thương (Hát: Tổ quốc ta - Mộng Lân; Nhạc 

cụ: Trống con; Nghe nhạc: bài hát Quốc ca - Văn Cao; Vận dụng - Sáng 

tạo: Cao - Thấp) 

Chủ đề 3: Mái trường thân yêu (Hát: Lớp Một thân yêu - Nhạc và lời 

Bùi Anh Tôn; Đọc nhạc: Ban nhạc Đô - Rê - Mi; Nghe nhạc: bài hát Những 

bông hoa những bài ca – Nhạc và lời Hoàng Long; Vận dụng - Sáng tạo: 

To - Nhỏ, Cao -  Thấp). 

Chủ đề 4: Vòng tay bè bạn (Hát: Chào người bạn mới đến - Lương 

Bằng Vinh; Nhạc cụ: Trống con; Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga - Trích vở 

ba lê Hồ thiên nga – Pi-ốt I-lích Trai-cốp-xki) 
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Chủ đề 5: Nhịp điệu mùa xuân (Hát: Xúc xắc xúc xẻ - Nhạc: Nguyễn 

Ngọc Thiện, lời: Phỏng theo đồng dao; Đọc nhạc: Những người bạn của Đô 

- Rê - Mi; Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn-gang A-ma-đớt Mô-da; Vận 

dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn) 

Chủ đề 6: Về miền dân ca (Hát: Gà gáy - Dân ca Cống Khao, lời 

mới: Huy Trân; Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh phách; 

Nhạc cụ: Thanh phách; Nghe nhạc: Bài hát Lí cây bông; Vận dụng - 

Sáng tạo: Dài - Ngắn) 

Chủ đề 7: Gia đình (Hát: Cây gia đình - Nhạc: Quỳnh Hợp, lời thơ: 

Nguyễn Thị Mai; Đọc nhạc: Hát cùng Đô - Rê - Mi - Fa – Son; Nghe 

nhạc: bài hát Con chim vành khuyên - Hoàng Vân; Vận dụng - Sáng tạo: 

Góc âm nhạc) 

Chủ đề 8: Vui đón hè (Hát: Ngôi sao lấp lánh - Nhạc nước ngoài, lời 

Việt: Thanh Vân sưu tầm và biên soạn; Nhạc cụ: Trai-en-go (triangle), giới 

thiệu trai-en-go; Gõ đệm theo hình tiết tấu; Gõ đệm cho bài hát Ngôi sao 

lấp lánh) 

Tiểu kết chương 1 

 Về lí luận và thực tiễn cho thấy, âm nhạc nói chung và ca hát nói 

riêng có sự tác động tích cực tới tâm hồn, tình cảm của con người, nhất là 

với HS tiểu học; đặc biệt là lứa tuổi HS lớp 1 trong độ tuổi đang phát triển 

hoàn thiện về cơ thể, về nhận thức, về ngôn ngữ và giọng hát. Vì thế, dạy 

học hát cho HS lớp 1 cần thấu hiểu khả năng chung của độ tuổi này, mức 

độ của từng cá nhân để xây dựng được những kế hoạch môn học, kịch bản 

cùng với các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp và 

sáng tạo. Sao cho các giờ học hát luôn mang lại niềm vui và tâm thế thoải 

mái khi được làm quen và mở rộng thêm những hiểu biết về âm nhạc, về 

cuộc sống. 

Ngay cả trong và sau mỗi giờ học hát, ngoài việc nâng cao khả năng 

cảm nhận, các em sẽ còn được luyện tập và thể hiện các bài hát theo năng 
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lực của mình. Qua mỗi hoạt động “học mà chơi - chơi mà học” các em 

không chỉ chia sẻ cảm xúc với các bạn, với thầy cô, mà còn được đáp ứng 

nhu cầu tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên và xã hội, cùng với việc mở 

rộng hiểu biết, phát triển ngôn ngữ, hình thành kĩ năng cơ bản của ca hát và 

gõ đệm cho các bài hát.  Vì thế, học hát và tự tin thể hiện bài hát cùng thầy 

cô và các bạn luôn mang lại niềm vui cho HS mỗi khi đến trường.   

Dạy học hát theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là một 

bước đổi mới trong quá trình phát triển của nền giáo dục âm nhạc ở bậc 

phổ thông tiến đến hội nhập với khu vực và thế giới. Ở môn âm nhạc, 5 

mạch nội dung luôn có sự gắn kết, bổ trợ cho nhau. Trong đó, mạch nội 

dung học hát, có quy trình dạy theo chuỗi các hoạt động bao gồm khởi 

động: HS cảm thụ qua nghe hát mẫu; khám phá và thực hành luyện tập để 

hát đúng được giai điệu, thuộc và hiểu ý nghĩa nội dung của lời ca; kết thúc 

là hoạt động vận dụng - trải nghiệm các hình thức trình bày bài hát theo khả 

năng của nhóm đồng đẳng hoặc cá nhân. Chính vì thế, những tri thức, kinh 

nghiệm và các kĩ năng ca hát được học ở nhà trường sẽ là hành trang để các 

em tự tin vận dụng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những hoạt động trải 

nghiệm phong phú trong cuộc sống sẽ thu nhận được những tri thức và 

kinh nghiệm hỗ trợ cho các em trong quá trình học tập môn hoc. 

Thực tế tìm hiểu hoạt động dạy học hát ở trường tiểu học Thái Thịnh 

trong hai năm học vừa qua cho thấy, việc dạy học hát đã có sự thay đổi để 

thực hiện triển khai theo cách tiếp cận của chương trình sách giáo khoa âm 

nhạc mới. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của quá trình tiếp cận để chuyển sang 

thiết kế các kế hoạch bài dạy theo quan điểm phát triển năng lực, với nhiều 

GV không tránh khỏi băn khoăn, vướng mắc. Nhất là các vấn đề về triển 

khai dạy học các mạch nội dung kết nối trong từng chủ đề, đánh giá theo 

chủ đề, hay việc kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống, dạy học 

đặc thù của bộ môn với các phương pháp dạy học tích cực ra sao để đáp 

ứng được các yêu cầu của chương trình đổi mới. 
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Do đó, việc tìm hiểu và hệ thống các vấn đề về lí luận thực tiễn dạy 

học âm nhạc, dạy học hát ở một số công trình nghiên cứu cùng hướng với 

đề tài và thực tế dạy học hát ở trường tiểu học Thái Thịnh trong trong hai 

năm triển khai theo chương trình và sách giáo khoa âm nhạc mới là cơ sở lí 

luận và thực tiễn cho chúng tôi đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả 

dạy học hát cho HS khối 1 của nhà trường. 
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Chương 2 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

ÂM NHẠC CHO HỌC SINH LỚP 1 Ở TRƯỜNG TH THÁI THỊNH 

2.1. Cơ sở đề xuất 

Việc đề xuất các giải pháp triển khai dạy hát cho HS lớp 1 cần bám sát 

các cơ sở về lí luận và thực tiễn dưới đây: 

2.1.1. Yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

môn âm nhạc ban hành năm 2018 

Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt quy định tại Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển các phẩm chất chất chủ yếu, 

các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học.  

Căn cứ vào thực tiễn dạy học mạch nội dung hát cho HS lớp 1 ở 

trường Tiểu học Thái Thịnh, bao gồm: 

Năng lực tiếp cận và triển khai dạy học theo Chương trình giáo dục 

phổ thông môn Âm nhạc 2018 của GV qua việc xác định mục tiêu, yêu cầu 

cần đạt, nắm bắt và triển khai các mạch nội dung, phương pháp và hình 

thức tổ chức dạy học tích cực phù hợp với mặt bằng của HS lớp 1 ở trường 

tiểu học Thái Thịnh. 

Các quan điểm về dạy học tích cực coi trọng vận dụng kiến thức và 

thực tiễn, chú trọng giáo dục nhân cách, hướng vào sự phát triển phẩm chất 

và năng lực của người học. 

Các điều kiện cơ sở vật chất về: nhạc cụ, các trang thiết bị, đồ dùng 

dạy học của nhà trường đáp ứng được yêu cầu dạy học âm nhạc theo 

chương trình mới năm 2018. 

2.1.2. Điều kiện đáp ứng cho việc dạy học đặc thù môn Âm nhạc 

Về cơ sở vật chất về phòng học Âm có đầy đủ trang thiết bị dạy học 

như đàn, loa, máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, bộ trợ giảng, nhạc 

cụ cho GV và nhạc cụ gõ cho HS. 
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GV phải có đủ trình độ chuẩn và trên chuẩn, có năng lực thực hành 

âm nhạc vững vàng, có khả năng truyền cảm hứng, linh hoạt và sáng tạo 

trong triển khai các phương pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối 

tượng HS. Có như vậy, mới giúp các em nuôi dưỡng sở thích yêu âm nhạc, 

thích ca hát, vận động theo nhạc và hào hứng khi tham gia học môn âm 

nhạc trên lớp. 

Song, để HS được tiếp nhận âm nhạc đa dạng, phong phú và hấp dẫn, 

đòi hỏi GV cần có nhiều ý tưởng sáng tạo, cần linh hoạt trong chuẩn bị giáo 

án điện tử, tranh ảnh minh họa, trò chơi âm nhạc, và nhạc cụ dành riêng cho HS 

để giúp các em phát huy khả năng ca hát của mình theo tố chất, tiềm năng và 

các mức độ sáng tạo của bản thân qua tự tìm ra cái mới trong khi thể hiện bài 

hát. Để đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu của chương trình môn học, nhất là với nội 

dung hát, bên cạnh sự nỗ lực của GV, cần phải đầu tư các phòng học chức 

năng, cơ sở vật chất đầy đủ hơn cho HS và GV. 

2.1.3. Yêu cầu đòi hỏi của xã hội 

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, việc học âm nhạc đòi hỏi 

không chỉ giúp HS phát triển cảm xúc và tình cảm thẩm mĩ, phát triển hài 

hòa các mặt nhân cách; có được đời sống tinh thần phong phú, biết cảm 

nhận, rung động, tái tạo và trân trọng vẻ đẹp của âm nhạc thông qua thực 

hành các mạch nội dung của môn học. Mà qua đó, còn giúp cho việc phát 

triển các kĩ năng giao tiếp hợp tác, phát triển về tình cảm xã hội cho các thế 

hệ HS sẽ là những công dân trong kỉ nguyên toàn cầu hóa. 

2.2. Nội dung đề xuất 

2.2.1. Tích hợp các nội dung dạy học theo chủ đề  

Các chủ đề Bài hát Nội dung 

1. Âm thanh 

kì diệu 

Vào rừng hoa, 

nhạc và lời Việt 

Anh. 

HS cảm nhận được âm thanh, cảnh đẹp 

và hình ảnh các bạn nhỏ cùng vui chơi 

trong rừng hoa. Giáo dục HS ý thức 
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giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, cây cối ở 

gia đình và nơi công cộng. Phát huy 

khả năng cảm thụ mĩ thuật thông qua 

chủ đề âm nhạc gắn với nhiều hình ảnh 

gần gũi trong thiên nhiên. 

2. Việt Nam 

yêu thương 

Tổ quốc ta, nhạc 

và lời Mộng Lân. 

HS cảm nhận được những cảnh đẹp có 

trong bài hát Tổ quốc ta. Giáo dục HS 

tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên 

nhiên và con người Việt Nam.  

3. Mái trường 

thân yêu 

Lớp Một thân 

yêu, nhạc và lời 

Bùi Anh Tôn. 

Giáo dục tình yêu đối với thầy cô, bạn 

bè và mái trường cho HS. Có tình cảm 

yêu quí và gắn bó với mái trường tiểu 

học khi bước vào lớp 1. 

4. Vòng tay 

bè bạn 

Chào người bạn 

mới đến, nhạc và 

lời Lương Bằng 

Vinh. 

Giáo dục HS tình cảm yêu thương, trân 

quý và giúp đỡ bạn bè trong học tập 

cũng như trong cuộc sống. 

5. Nhịp điệu 

mùa xuân 

Xúc xắc xúc xẻ, 

nhạc Nguyễn 

Ngọc Thiện, lời 

phỏng theo đồng 

dao. 

HS cảm nhận được không khí vui tươi 

và hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của ngày 

Tết cổ truyền thông qua nội dung của 

bài hát. Giáo dục các em tình cảm kính 

trọng, yêu thương và chia sẻ với người 

thân trong gia đình trong ngày Tết đoàn 

viên và mâm ngũ quả trong ngày Tết. 

6. Về miền 

dân ca 

Gà gáy, dân ca 

Cống Khao, lời 

mới Huy Trân 

Giáo dục HS tình yêu quê hương đất 

nước, yêu lao động; trân quí, tự hào, 

biết giữ gìn và phát huy các làn điệu 

dân ca trong môi trường học tập và 

cuộc sống.   
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7. Gia đình Cây gia đình, 

nhạc Quỳnh Hợp, 

lời thơ Nguyễn 

Thị Mai. 

Giúp HS hiểu được mối quan hệ gắn 

bó yêu thương và sự kính trọng của các 

thành viên trong gia đình. Giúp HS 

hình thành ý thức và các hành vi quan 

tâm, chia sẻ, chăm sóc những người 

thân trong gia đình.  

8. Vui đón hè Ngôi sao lấp lánh, 

nhạc nước ngoài, 

lời Việt do Thanh 

Vân sưu tầm và 

biên soạn. 

Giáo dục lòng nhân ái, tình cảm yêu 

thương, hướng tới ước mơ về một cuộc 

sống tốt đẹp.   

 

2.2.2. Đề xuất một số biện pháp cụ thể dạy học hát theo sách giáo khoa mới 

2.2.2.1. Đọc lời ca kết hợp động tác minh họa  

Thời điểm đầu năm học HS mới từ bậc mầm non chuyển lên, sau 3 

tháng nghỉ hè các em bước vào lớp 1. Về tâm lí, các em rất thích hoạt động 

và khám phá cùng các bạn và cô giáo. Ở giai đoạn này, sự phát triển về tâm 

lí đang diễn ra khá mạnh nên khả năng kiểm soát, thời gian tập trung chú ý 

có chủ định còn hạn chế. Do chú ý không chủ định chiếm ưu thế hơn chú ý 

có chủ định nên HS chỉ quan tâm chú ý đến những môn học, giờ học có đồ 

dùng trực quan sinh động, hấp dẫn có nhiều tranh ảnh, được tham gia nhiều 

hoạt động, trò chơi. Song sự tập trung chú ý của trẻ còn yếu và thiếu tính 

bền vững, chưa thể tập trung lâu dài và dễ bị phân tán trong quá trình học 

tập. Vì vậy GV cần nắm bắt đặc điểm nhận thức và chú ý của HS để áp 

dụng linh động trong quá trình dạy và học. 

Về ngôn ngữ  ở học kì 1 các em chưa biết đọc, mới chỉ nói được các 

câu ghép và liền mạch khoảng 10 - 12 từ. Việc đọc lời ca kĩ trước khi học 

hát để giúp các em thuận lợi trong việc học hát, nhất là trong việc đọc ca từ 

trong câu hát. Tuy nhiên chưa biết đọc nên để hỗ trợ việc ghi nhớ nhanh 
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hơn lời ca GV có thể kết hợp các động tác minh họa tạo thêm sự tác động 

cho các em thoải mái, các động tác mô phỏng lời ca - tạo nên sự trực quan, 

sinh động. Như vậy việc học giống như kiểu “học mà chơi”, do đó các em 

sẽ dễ nhớ lời ca của bài hát hơn là dạy học hát theo lối truyền thống GV 

đọc trước HS đọc sau. Với lối dạy học đó các em nhanh quên và không có 

ấn tượng nhiều khi kết thúc tiết học. 

Ví dụ 1: Trong bài hát Vào rừng hoa, nhạc và lời Việt Anh GV hướng 

dẫn HS các động tác mô phỏng phần lời ca trong bài hát để các em dễ nhớ 

câu chữ. 

Câu hát thứ nhất: “Cầm tay nhau cùng đi chơi, đi khắp nơi hái bông 

hoa tươi”. 

GV cho HS cầm tay nhau xếp thành vòng tròn đi xung quanh lớp học. 

Khi GV đọc “Cầm tay nhau cùng đi chơi” HS làm động tác “cầm tay” và 

“đi chơi” là động tác bước vào trong vòng tròn một bước. GV đọc tiếp “đi 

khắp nơi hái bông hoa tươi”, lúc này HS vừa bước đi theo hướng vòng tròn 

vừa đưa tay sang hai bên làm động tác vuốt ve bông hoa. 

Câu thứ 2: “Vào đây chơi rừng hoa tươi, chim líu lo hót nghe vui vui”. 

“Vào đây chơi rừng hoa tươi” HS làm động tác vẫy tay gọi bạn, đưa 

tay phải lên cao, bàn tay cử động theo tiết tấu lời ca. Với các từ “chim líu lo 

hót nghe vui vui” HS làm động tác đưa tay trái lên sau tai lắng nghe chim 

hót, chân kết hợp nghiêng hai bên. 

Câu thứ 3: Vào rừng xem hoa nghe tiếng chim rừng reo ca. 

GV hướng dẫn HS đưa hai tay lên trán, khuôn mặt ngó nghiêng lần 

lượt sang trái rồi sang phải. GV giới thiệu với HS động tác khi kết hợp với 

từ “xem hoa” và “nghe tiếng chim” giúp các em liên tưởng âm thanh của 

tiếng chim hót rất vui tai. 

Câu thứ 4: Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. 

Với câu hát này GV đặt câu hỏi: Khi các con tìm kiếm một vật nào đó 

chúng mình có động tác gì? Sau đó GV hướng dẫn HS động tác đưa hai tay 
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từ trong ra ngoài giống như đang mở thứ gì đó ra và tìm kiếm bông hoa đẹp 

nhất để đem về nhà. 

Ví dụ 2: Bài hát Gà gáy, dân ca Cống, lời mới Huy Trân. 

Câu 1: “Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi” 

GV hướng dẫn HS động tác chụm hai tay từ miệng lên cao giống như 

âm thanh của chú gà trống đang được cất lên vang xa để gọi buôn làng dậy. 

Trong câu hát này GV chú ý cho HS đọc các từ “le té le” vì các em rất dễ 

nhầm với từ “le té le té” hoặc “té le té le” ở câu tiếp theo. 

Câu 2: “Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi” 

Câu hát này vẫn là động tác gà gáy ở câu 1 nhưng đổi bên. GV thị 

phạm các cụm từ “le té le” và “té le té le”, phân tích điểm giống và khác 

nhau của hai cụm từ này để khi hát không bị nhầm từ. Khi đọc tránh nhầm 

lẫn GV cho HS luyện đọc theo từng cá nhân, từng tổ và từng nhóm. 

Câu 3: “Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi” 

Ở câu này GV hướng dẫn động tác đưa tay phải lên che nắng, tay trái 

đưa sau hông, hai chân chuyển động nhún từng bên với các từ “nắng sáng 

lên rồi”. Các từ “dậy lên nương” GV hướng dẫn HS động tác hai tay đặt lên 

vai, hai chân vừa nhún theo nhịp vừa dậm nhẹ tại chỗ. 

Câu 4: “Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi” 

GV cho HS đọc nhiều lần các từ “rừng và nương xanh” để các em nhớ 

cụm từ. Động tác ở câu này đó là hai tay vòng từ dưới lên trên qua đầu, hai 

bàn tay bung ra nhanh. Động tác này là hình tượng ánh sáng của ông mặt 

trời nhô lên buổi sáng bừng chiếu soi sáng khắp muôn vật và con người. 

2.2.2.2. Dạy hát kết hợp hình ảnh phụ họa 

Tư duy trực quan hình ảnh là đặc điểm về nhận thức của HS ở độ tuổi 

lớp 1. Vậy nên, trong giai đoạn đầu của năm học, nhất là khi HS chưa biết 

đọc và viết các từ hoàn chỉnh, biện pháp dạy học lời ca của bài hát kết hợp 

với các hình ảnh phụ họa sẽ giúp các em mau nhớ lời ca hơn khi “ học vẹt”.   
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 Cụ thể, ở học kì 1, các em đang học đánh vần từng tiếng, sau học kì 1 

chỉ có khoảng trên dưới 30% HS đọc chữ lưu loát. Vì vậy việc dạy các em 

học thuộc lời ca một bài hát sẽ mất nhiều thời gian hơn các lứa tuổi khác.  

Do đó, GV cần có nhiều biện pháp, hình thức áp dụng vào từng bài hát để 

HS thuộc bài nhanh và diễn đạt đúng phong thái của bài hát. 

Ví dụ như, GV dùng hình ảnh minh họa lời ca vào dạy hát để HS dễ 

dàng nhớ câu hát. Qua lời dẫn của GV, HS tưởng tượng từ hình ảnh chuyển 

sang nội dung câu hát. GV chỉ cần đưa hình ảnh để nhắc cho HS nhớ nội 

dung lời ca. 

Minh họa hình ảnh cho bài hát Lớp 1 thân yêu, nhạc và lời của nhạc sĩ 

Bùi Anh Tôn. 

Câu thứ nhất: “Kìa tiếng trống trường vang, em bước vào lớp Một” 

 

 

GV dẫn giải hình ảnh bác quản trường cầm dùi gõ trống, cô giáo dẫn 

các bạn HS vào lớp học. GV nhấn mạnh các từ xuất hiện trong câu hát 

“tiếng trống trường” và “em bước vào lớp Một”. 

Câu hát thứ hai: Từng nét chữ đầu tiên trang sách học điều hay. 
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GV đưa hình ảnh cô giáo hướng dẫn các bạn HS cầm bút viết nét chữ 

đầu tiên, trang sách được mở ra với những kiến thức bổ ích và lý thú.  

 

GV nhấn mạnh các từ có trong câu hát “từng nét chữ đầu tiên” và 

“trang sách học điều hay”. 

Câu thứ ba: “Hòa nhịp cùng tiếng ca, rộn ràng muôn lá hoa”. 

 

Với hình ảnh các bạn nhỏ cầm micro biểu diễn, chân nhún theo nhịp 

điệu của bài hát, xung quanh các nốt nhạc bay theo tiếng hát của các bạn 

nhỏ. Ở câu hát này GV đặt câu hỏi cho HS: Các bạn nhỏ trong bức tranh 

đang làm gì? HS trả lời sau đó GV giải thích hình ảnh kết hợp nội dung câu 

hát. GV chú ý nhấn mạnh vào các tiếng “hòa nhịp” và “rộn ràng” trong câu 

hát để nhắc HS các tiếng đó có cao độ bằng nhau. 
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Câu hát thứ tư: “Chúng mình cùng nắm tay ơi lớp Một thân yêu”. 

 

 

Trong hình ảnh ở câu hát này là các bạn nhỏ nắm tay nhau miệng 

cười vui tươi, hạnh phúc. GV nhấn mạnh các từ “nắm tay” cho HS nhớ 

hành động nắm tay nhau để nhớ lời ca. Bên cạnh các bạn nhỏ là một trái 

tim kèm dòng chữ “Lớp Một thân yêu”, các em có thể dựa vào các từ này 

để nhớ câu hát cuối bài. 

2.2.2.3. Dạy hát kết hợp phương pháp dùng lời   

Với các bài hát có những từ khó nhớ, GV cần nhấn mạnh bằng cách 

cho HS đọc nhiều lần và giải nghĩa các từ khó trong bài. GV có thể sử dụng 

các câu hỏi trả lời nhanh, câu hỏi lựa chọn, đàm thoại gợi mở, sử dụng các 

câu hỏi kiểm tra trí nhớ, câu hỏi điền từ, vấn đáp tổng kết. 

Cách tổ chức trò chơi điền lời ca còn thiếu trong bài hát Gà gáy, dân 

ca Cống Khao, lời mới Huy Trân. 

GV đưa câu hát thiếu một số từ cho HS theo dõi: “Con gà gáy…sáng 

rồi ai ơi”. Sau đó GV mời HS tham gia trả lời phần còn thiếu “le té le”. Với 

cụm từ này GV cho HS đọc nhiều lần cụm từ hay hát sai này để HS hát 

không bị nhầm phụ âm đầu. 

Câu hát tiếp theo: “Gà gáy…sáng rồi ai ơi”. 
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Phần còn thiếu là từ “té le té le”. GV dạy HS đọc cụm từ này sau đó so 

sánh với từ “le té le” phần còn thiếu ở câu trước để HS phân biệt đúng từ 

cần hát ở mỗi câu. Trong thực tế, HS lớp 1 hay hát thừa hoặc nhầm cụm lời 

ca “le té le”, vậy nên việc đưa ra câu hỏi cho HS trả lời và luyện đọc lại 

cụm lời ca này cũng chính là biện pháp sửa sai hiệu quả. 

2.2.2.4. Dạy hát kết hợp vận động phụ họa 

Từ đặc điểm ưa thích vận động của lứa tuổi HS lớp 1, việc dạy học 

âm nhạc nói chung và dạy học hát nói riêng hay được thiết kế kết hợp với 

các hoạt động tương tác với nhịp điệu âm nhạc qua các vận động phụ họa, 

vận động cơ thể. Với những bài hát có thể biên soạn các vận động phụ họa 

theo nhịp điệu âm nhạc hay theo nội dung của lời ca, GV có thể kết hợp với 

vận động phụ họa. Chẳng hạn như với bài: Xúc xắc xúc xẻ, sáng tác của 

nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, lời phỏng theo đồng dao, GV hướng dẫn HS 

đứng theo hàng ngang, hoặc hàng dọc vừa di chuyển và thực hiện các động 

tác phụ họa tương ứng với các câu hát. 

Câu 1: Xúc xắc xúc xẻ năm mới năm mẻ 

 

HS vỗ tay bên phải kết hợp nhảy chân sáo sau đó đổi bên. Động tác 

này thực hiện 2 lần 4 nhịp. 

Câu 2: Nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi. 

 

 Ở câu hát thứ 2, GV hướng dẫn HS cuộn tay 2 vòng sau đó mở cánh 

tay sang 2 bên. Động tác này thực hiện 2 lần. 

Câu 3: Xúc xắc xúc xẻ năm mới năm mẻ 
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Câu hát này HS làm động tác bàn tay phải mở phía trước, bàn tay trái 

úp dưới khuỷu tay phải sau đó đổi bên. Động tác này GV hướng dẫn các 

em thực hiện 2 lần 4 nhịp. 

Câu 4: Nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi. 

 

Câu hát này GV hướng dẫn HS làm động tác giống câu 2. 

Bài hát Xúc xắc xúc xẻ có thể triển khai phương án 2:  

GV cho HS nối nhau đi thành vòng tròn, chia làm hai đội nam và nữ 

đi xen kẽ trong vòng tròn. Đội nam vừa đi vừa hát kết hợp vỗ tay vào các 

ca từ “xúc xắc xúc xẻ”, đội nữ đáp lại phần tiếp theo của câu hát kết hợp vỗ 

tay theo tiết tấu. 

Câu 1: Xúc xắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ. 

 

Đội nam: Xúc xắc xúc xẻ 

Đội nữ: Năm mới năm mẻ 

Câu 2: Nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi. 

 

Đội nam: Nhà nào còn thức. 

Đội nữ: Mở cửa cho chúng tôi. 

Câu 3: Xúc xắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ. 
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Đội nam: Xúc xắc xúc xẻ 

Đội nữ: Năm mới năm mẻ 

Câu 4: Nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi. 

 

Đội nam: Nhà nào còn thức. 

Đội nữ: Mở cửa cho chúng tôi. 

Bài hát: Vào rừng hoa 

 Hay với bài hát Vào rừng hoa, nhạc và lời của nhạc sĩ Việt Anh. GV 

có thể hướng dẫn HS hát kết hợp các vận động phụ họa. Với nhịp điệu âm 

nhạc vui tươi, lời ca miêu tả cảnh đẹp của khu rừng cùng hình ảnh các bạn 

nhỏ vui chơi, GV cần hướng dẫn HS thực hiện các động tác vận động phụ 

họa để HS tưởng tượng mình đang đứng giữa thiên nhiên tuyệt đẹp. 

Câu 1: Cầm tay nhau cùng đi chơi, đi khắp nơi hái bông hoa tươi. 

 

GV sắp xếp cho HS tạo vòng tròn xung quanh lớp, sau đó cho HS đi 

theo vòng tròn và nắm tay nhau. Với động tác này GV kết hợp dạy hát 

đúng tiết tấu, cố ý nhấn mạnh hơn vào chữ “cầm” ở đầu câu hát để tạo ấn 

tượng về hoạt động “cầm tay nhau” cho HS. 

Câu 2: Vào đây chơi rừng hoa tươi chim líu lo hót nghe vui vui. 
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Với câu hát này GV hướng dẫn HS động tác mở tay sang phải, sau đó 

sang trái, cuối cùng là chụm hai tay tạo thành chiếc kèn như vang lên âm 

thanh của những chú chim dễ thương. 

Câu 3: Vào rừng xem hoa nghe tiếng chim rừng reo ca. 

 

GV hướng dẫn HS động tác mở tay phải sau đó úp tay để thể hiện hoạt 

động nâng bông hoa lên để ngắm nhìn, tiếp đó tay trái đưa lên ngang tai để 

nghe âm thanh những chú chim trong khu rừng đang say sưa líu lo. 

Câu 4: Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. 

 

Với động từ “tìm” trong câu hát này, GV hướng dẫn HS úp hai tay và 

đưa sang hai bên sau đó mở hai tay nâng cao dần.  

2.2.2.5. Dạy hát kết hợp trò chơi sắm vai 

Có thể nói rằng, học thông qua vận động và trò chơi với với HS lớp 1 

vừa là một biện pháp, vừa là một hình thức sinh động để các em nhanh ghi 

nhớ được bài. Nhất là thông qua các trò chơi sắm vai, các em được tự tin, 

chủ động và sáng tạo khi thể hiện các “vai” mà em được phân công hoặc tự 

nhận. Có thể nói, trò chơi sắm vai chính là một hình thức diễn kịch, thể 

hiện hình tượng qua điệu bộ và lời ca bài hát. Chẳng hạn với bài Cây gia 

đình, nhạc Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Thị Mai có giai điệu vừa phải, thiết 

tha, lời ca gắn với các nhân vật gần gũi với các em thiếu nhi đó là ông bà, 

bố mẹ và con.  

Sự kết hợp gần gũi giữa bông hoa - người mẹ, quả - người con, lá 

cành - người bố, gốc - người ông, rễ - người bà. Mỗi bạn nhỏ khi đóng vai 

sẽ nhớ tên và lời hát của nhân vật đó. Với trò chơi này các con rất nhanh 
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thuộc lời ca của bài hát và sẵn sàng đảm nhiệm bất kì nhân vật nào để tham 

gia biểu diễn. 

Lời thoại của các nhân vật được chia theo trình tự như sau: 

Nhân vật mẹ: Hoa thơm là mẹ. 

Nhân vật con: Quả ngọt là con. 

Nhân vật bố: Lá cành là bố đan che bóng tròn. 

Nhân vật ông: Ông bà là gốc. 

Nhân vật bà: Rễ ôm đất lành. 

Nhân vật ông bà cùng hát: Rễ bền gốc vững cây đời thêm xanh. 

Trò chơi này có thể tổ chức theo nhóm, tổ sắm vai các nhân vật để các 

con nhớ vai trò và câu hát của mình. Sau đó đổi các vai với tổ, nhóm khác 

luyện tập. 

2.2.2.6. Dạy hát kết hợp trò chơi với tiết tấu và vận động cơ thể 

 Ba thành phần trong năng lực âm nhạc quy định trong Chương trình 

môn học 2018 bao gồm: Năng lực thể hiện, năng lực cảm thụ và hiểu biết, 

năng lực vận dụng và sáng tạo âm nhạc luôn có mối liên quan chặt chẽ, bổ 

sung, hỗ trợ, tác động lẫn nhau trong quá trình HS học âm nhạc, đặc biệt ở 

nội dung học hát. Đơn cử như khi muốn học thuộc một bài hát, các em phải 

bắt đầu từ việc lắng nghe để cảm nhận giai điệu, rồi ghi nhớ lời ca để hát 

được bài hát. Để hát được chính xác, các em vừa phải cảm nhận đúng các 

nét giai điệu, đồng thời phải luyện tập nhiều lần mới có thể hát chính xác 

và truyền cảm (thực tế tùy theo khả năng của mỗi HS). Khi đã thuộc bài 

hát, việc luyện tập cho HS sử dụng được nhạc cụ tiết tấu gõ đệm theo 

phách, theo nhịp hoặc các âm hình tiết tấu. Qua cách học như các dạng trò 

chơi với tiết tấu và vận động cơ thể sẽ giúp HS dần nâng cao khả năng cảm 

thụ và phản xạ nhanh nhẹn với tiết tấu âm nhạc. Và khi HS đã hát thuộc, 

biết gõ đệm hoặc vận động cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc, sẽ giúp các em 

tự tin trong các hoạt động tương tác, sáng tạo cách gõ đệm mới, các vận 

động mới để thể hiện năng lực ca hát của mình. 
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Như vậy, dạy hát kết hợp với trò chơi tiết tấu chính là việc tổ chức các 

hoạt động cho HS đọc hoặc hát các câu hát kết hợp với các dạng như: 

Tiết tấu lời ca: Vỗ tay theo tiết tấu lời ca là cách GV hướng dẫn HS 

mỗi tiếng của câu hát cất lên tương ứng với một tiếng vỗ tay. Ở hình thức 

này, GV khuyến khích hoặc hướng dẫn HS vỗ tay theo cặp đôi và thể hiện 

biểu cảm qua nét mặt, hình thể...  

Theo phách: là cách GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ đều vào phách 

mạnh và phách nhẹ trong ô nhịp, khi xuất hiện dấu lặng vẫn vỗ tay đều đặn. 

Khi tổ chức luyện tập, tùy theo tính chất của bài, GV cần hướng dẫn HS vỗ 

mạnh - nhẹ nhịp nhàng đúng theo các phách trong từng câu của bài hát. 

Theo nhịp: GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ vào các phách mạnh ở 

đầu nhịp với toàn bộ bài hát. 

Ngoài ra, GV có thể biện soạn các âm hình đơn giản có kết hợp các 

trường độ nốt trắng, đen, móc đơn và dấu lặng đen cho HS gõ đệm; tất 

nhiên, những âm hình tiết tấu dạng phối hợp này thướng sử dụng ở giai 

đoạn cuối học kì 1 trở đi và cũng tùy theo khả năng của HS. Chẳng hạn với 

bài hát Gà gáy, dân ca Cống Khao dưới đây:  
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Vận động cơ thể  

Theo phương pháp Orff Schulwerk thì: “Dạy học dựa trên nền tảng 

hình thành và nuôi dưỡng nhân tố âm nhạc nội tại (inner musicianship) 

thông qua các hoạt động tương tác với âm nhạc như vận động... ký hiệu đó” 

[49, tr.3]. Với phương pháp này GV có thể luyện tập cho HS sử dụng tay, 

chân, đùi, vai... với các vận động cơ thể phù hợp với từng bài và khả năng 

của HS. 

Các kiểu tiết tấu đệm cho bài hát  

Các động tác của body percussions (vận động cơ thể) dựa trên âm 

thanh được tạo ra từ năm động tác cơ bản trên cơ thể theo thứ tự như sau: 

   

  

      T     P 
  

    T        P 

  

     T     P      

Vỗ tay Dậm chân Vỗ đùi Vỗ ngực Búng ngón tay 

Một số mẫu kết hợp giữa các động tác cơ bản 

Kết hợp hai động tác: 

Mẫu 1: 

      

 

   T       P 
 

  

 Mẫu 2: 
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     T       P  

 

Kết hợp ba động tác 

Mẫu 1: 

     

        T 

    

       P 

  

     T       P 
    

 

Mẫu 2:  

     

    T      P 

 

 

Kết hợp bốn động tác với hình tiết tấu đơn giản 

Mẫu 1: 

     

     T       P 

  
  

     T       P  
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Mẫu 2: 

         

T       P 

     

 

     T       P 

 

 

Tất cả các hình thức này giúp HS nhận biết được sự lặp lại, hay giống 

nhau của tiết tấu trong các câu hát. HS sẽ dễ thực hiện và ghi nhớ nhanh 

hơn lời ca trong bài hát, hay với HS có năng khiếu sẽ giúp các em phát 

triển tai nghe, khả năng phản xạ và thực hành gõ/vỗ tiết tấu âm nhạc. Rèn 

luyện cho HS kĩ năng gõ đệm, giúp các em nhớ nhanh lời ca và giai điệu 

bài hát. Giúp HS thể hiện tốt hơn bài hát được học, phát triển khả năng cảm 

thụ Âm nhạc của học sinh và nâng cao tính tích cực của HS hơn. Phát triển 

tai nghe âm nhạc và nhạc cảm trên cơ sở rèn luyện các kĩ năng hát kết hợp 

gõ đệm ở mức độ phổ thông. HS thuộc bài hát, gõ đệm đúng, biết trình bày 

bài hát kết hợp gõ đệm một cách chủ động sáng tạo, hình thức đa dạng, 

phong phú. 

Ví dụ: Bài hát Ngôi sao lấp lánh, nhạc nước ngoài, lời Việt: Thanh 

Vân sưu tầm và biên soạn. 

Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. 

Với cách gõ đệm theo tiết tấu lời ca GV hướng dẫn HS vỗ đùi ở phách 

đầu, phách hai HS vỗ tay nhiều lần. Tùy theo khả năng của HS, GV có thể 

biên soạn động tác khác như: vỗ vai, dậm chân... Sau đó GV làm mẫu cả 

bài để HS quan sát. 

 Trong quá trình luyện tập, nếu có những HS vẫn chưa thuộc động tác này 

thì GV vừa hát kết hợp cầm tay HS để các em có phản xạ vỗ đùi và vỗ tay. 
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Hát kết hợp gõ đệm theo phách. 

Khi hát kết hợp đệm cho bài hát Ngôi sao lấp lánh GV có thể giới 

thiệu với HS về nhịp 2/4 để các em tưởng tượng phách mạnh và phách nhẹ 

của nhịp này. Chú ý các nốt trắng phải gõ hai lần, các tiếng phải gõ hai lần 

là: ơi, bạn gian, trời. 
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Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 

Nhịp 2/4 trong bài hát này cần gõ vào đầu các ô nhịp. GV đánh dấu 

trên bản nhạc các vị trí cần gõ đệm theo nhịp. Sau đó GV chỉ cho HS vừa 

hát kết hợp gõ đệm với tốc độ chậm để HS cảm nhận được cách gõ nhịp 

một cách đều đặn.  

Để gõ đệm đúng vị trí GV hướng dẫn HS đọc lời ca kết hợp gõ đệm 

với tốc độ chậm, gõ theo tổ nhóm sẽ dễ sửa sai cho HS và qua đó HS cũng 

có thể tự sửa sai cho nhau. 

Sau khi đọc kết hợp gõ đệm GV làm mẫu và bắt nhịp cho HS hát kết 

hợp gõ đệm theo nhịp. 

 

Hát kết hợp gõ theo âm hình đệm. 

Cách gõ đệm này GV cần chú ý viết kí hiệu lên bản nhạc hoặc dưới 

lời ca của bài hát để HS dễ hiểu và cảm nhận tốt âm hình đệm. Ở bài hát 

này GV có thể sử dụng âm hình đệm sau:  
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GV hướng dẫn HS vỗ tay theo âm hình trên nhiều lần, sau đó GV gõ 

mẫu để HS cảm nhận được tiết tấu. Với âm hình đệm này GV chia tổ nhóm 

luyện tập gõ thật thuộc. Tiếp theo GV cho HS đọc lời ca kết hợp gõ đệm 

theo vị trí đánh dấu gõ đệm. GV có thể khoanh tròn các câu hát có tiết tấu 

nhanh hơn để HS thuộc luôn bài trên lớp. Cách gõ đệm này yêu cầu HS 

quan sát trên màn hình nhiều để gõ chuẩn vị trí. 

Tiếp theo GV cho HS hát và gõ đệm với tốc độ chậm để HS vừa hát 

vừa quan sát kết hợp vỗ tay theo âm hình tiết tấu. Cũng với âm hình tiết tấu 

này, GV có thể biên soạn động tác vỗ tay và dậm chân hoặc vỗ tay và vỗ 

đùi cho HS hát kết hợp vận động sẽ làm cho hoạt động học hát sinh động, 

hấp dẫn hơn rất nhiều. 
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Khi dạy hát, GV nên cho HS nghe nhiều lần (3 – 4 lần) giai điệu của 

bài hát và nhấn mạnh vào các từ, cụm từ gần gũi dễ nhớ để HS hình thành 

thói quen nhớ câu hát, lời bài hát. Khi chơi trò chơi kết hợp âm thanh GV 

có thể tùy ý đàn giai điệu bất cứ câu hát trong bài hát để HS nghe và phát 

hiện ra đó là câu hát nào trong bài hát. 

2.2.2.7. Hát kết hợp chuyển nhạc cụ 

  Hát kết hợp chuyển nhạc cụ là hình thức luyện tập giúp HS rèn luyện 

khả năng phản xạ nhanh với nhịp điệu âm nhạc. Ở trò chơi này yêu cầu 

người chơi phải thuộc câu hát của mình mới được truyền nhạc cụ sang bạn 

khác. GV tiến hành chia câu hát cho từng bạn, để trò chơi hấp dẫn hơn GV 

bắt nhịp mỗi lần hát phải tăng tốc độ bài hát nhanh hơn tạo hứng thú cho 

người chơi. 

Ví dụ trong bài hát Chào người bạn mới đến nhạc và lời của nhạc sĩ 

Lương Bằng Vinh. 

GV chia các câu hát cho HS chơi như sau: 

Học sinh 1: Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui. 

Học sinh 2: Chào nụ cười dễ mến, góp thêm cho cuộc đời. 

Học sinh 3: Đến đây chơi đến đây vui là vườn hoa muôn màu muôn sắc. 

Học sinh 4: Đến đây chơi đến đây vui là bài ca thắm thiết tình người. 

Bạn HS đầu tiên được cầm trống nhỏ vừa hát vừa gõ tiết tấu, hát xong 

câu của mình thì truyền sang bạn bên cạnh đến hết bài. 

2.2.2.8. Phát triển tư duy sáng tạo và đam mê nghệ thuật  

Để phát triển tư duy sáng tạo và đam mê nghệ thuật GV cần sử dụng 

một số kĩ thuật để giúp HS khơi dậy khả năng Âm nhạc như: 

 GV sử dụng câu hỏi “kích não”: Trong Modul 2 - Sử dụng phương 

pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu 

học (W.B) của 2 tác giả Đỗ Thị Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Bình 

viết như sau: 
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Sử dụng câu hỏi “kích não” là việc GV đưa ra các câu hỏi hoặc 

tình huống, khơi gợi và yêu cầu HS suy nghĩ để đưa ra một câu 

trả lời theo yêu cầu của bài học, hoặc cũng có thể là một phương 

án mới, trên cơ sở đã có một phương pháp đã sẵn có. Kĩ thuật 

này giúp HS trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý 

tưởng mới mẻ, độc đáo trong nội dung của bài học. Các thành 

viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý 

tưởng [13, tr.6]. 

Ví dụ: Các em hãy nêu tên bài hát về ngày Tết mà em biết? 

Sau khi GV đưa ra câu hỏi HS sẽ suy nghĩ mình đã hát hoặc nghe bài 

hát gì về chủ đề Tết. GV sẽ tổng hợp các ý kiến của HS và đưa ra kết luận. 

Tiếp đó GV đi vào giới thiệu bài hát Xúc xắc xúc xẻ của nhạc sĩ Nguyễn 

Ngọc Thiện phỏng theo Đồng dao dạy cho HS. 

Giao nhiệm vụ cho các dự án nhỏ là phương pháp trong đó HS thực 

hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực 

hành. Nhiệm vụ này được HS thực hiện với tính tự lực cao từ việc xác định 

mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện một dự án, kiểm tra, điều chỉnh, 

đánh giá quá trình và kết quả thực hiện dự án.  

Dạy học qua dự án học tập sẽ phát huy tính tự lực, tinh thần trách 

nhiệm, kĩ năng hợp tác. Giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, 

phát triển khả năng sáng tạo âm nhạc của các em, phát triển được cả phẩm 

chất và năng lực người học.  

Với phương pháp này GV chia nhóm theo năng lực HS tương đương 

(nhóm đơn trình độ), chia nhóm theo năng lực HS khác nhau trong nhóm 

(nhóm đa trình độ), chia nhóm có cùng sở thích, chia nhóm có cùng số bốc 

thăm. Đây là hoạt động giúp GV điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp. 

Tuy nhiên khi chia nhóm, GV cần linh hoạt tùy theo yêu cầu và mục tiêu 

của hoạt động để chia nhóm làm sao cho phù hợp. 
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Ví dụ: Nội dung biểu diễn hát bài Gà gáy (Dân ca Cống Khao, lời mới 

Huy Trân). 

GV nên chia nhóm theo sở thích để các em có cơ hội bộc lộ bản thân, 

tự khẳng định mình qua các phần trình diễn, các động tác phụ họa bài hát. 

Qua đó GV có thể biết được sở trường của HS để từ đó điều chỉnh phương 

pháp dạy học phù hợp, tạo điều kiện cho HS phát triển năng lực và định 

hướng nghề nghiệp sau này. 

Ví dụ: Thực hành luyện tập nội dung gõ đệm theo tiết tấu lời ca bài hát 

Cây gia đình (Nhạc Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Thị Mai) 

GV nên chia nhóm đa trình độ để các em có thể học hỏi, giúp đỡ lẫn 

nhau. Tạo điều kiện cho HS phát triển tư duy, sự tự tin, năng động, sáng 

tạo, biết chia sẻ và phối hợp trong làm việc nhóm. Qua đó phát triển năng 

lực hợp tác, giao tiếp, phát huy tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp, 

khắc phục tính tự ti ở HS. 

Khuyến khích HS sáng tạo lời ca trên nền giai điệu của câu hoặc bài 

hát đã học. 

Ví dụ: Sáng tạo lời ca trên nền nhạc bài hát Xúc xắc xúc xẻ. 

Bài hát này nhắc lại câu 1 và câu 2 nên HS chỉ cần thêm lời mới 2 câu 

hát sau đó lặp lại. 

GV chia các nhóm sáng tạo lời ca bài hát sau đó tổng hợp lại thành bài 

hát mới. Kết quả được bài hát mới GV và HS cùng hát giai điệu bài hát mới 

trên nền nhạc bài hát Xúc xắc xúc xẻ. 

Sáng tạo cách gõ đệm hay động tác phụ họa. 

Ví dụ GV giao nhiệm vụ cho các nhóm hát kết hợp gõ đệm phụ họa 

cho bài hát Chào người bạn mới đến kết hợp sử dụng bộ gõ cơ thể (nhóm 

1), và hát kết hợp múa phụ họa (nhóm 2). 

Hát kết hợp bộ gõ cơ thể HS đã rất quen thuộc nên rất nhanh các em 

nhóm 1 đã tham gia biểu diễn. Nhóm 2 thì cần GV gợi ý một số động tác 

để ghép vào lời ca. 
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Sau khi các nhóm trình bày phần sáng tạo của mình GV đưa ra nhận 

xét và sửa một số chỗ chưa hợp lý cho các em. 

2.2.2.9. Phương pháp dạy học đa phương tiện  

Phương pháp dạy học đa phương tiện là dạy học kết hợp nhiều 

phương tiện, như sử dụng các thiết bị, phương tiện hay tư liệu điện tử luôn 

được kết hợp một cách đồng bộ, phù hợp, linh hoạt khi dạy học các mạch 

nội dung âm nhạc. Khi dạy bài hát GV cần chia câu cho HS bằng phần 

mềm chép nhạc MuseScore, Encore, Sibelius... chia từng câu để HS dễ 

quan sát. Khi kết hợp âm thanh trong phần lời ca GV cắt nhạc bằng phần 

mềm Camtasia, MP3 Key Shifter, Powerpoint...  

Trong bài hát Lớp Một thân yêu, nhạc và lời Bùi Anh Tôn, GV chia 

câu như sau: 

Câu hát 1: 

 

Câu hát 2:  

 

Câu hát 3: 

 

Câu hát 4:  

 

Để đưa hình ảnh và âm thanh thuận lợi GV kết hợp với phần mềm 

Powerpoint, máy chiếu, loa đài, bảng trắng, tivi... để trình chiếu âm thanh 

và hình ảnh tới HS.  
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Trong năm học 2021 – 2022 hoạt động dạy học trực tuyến diễn ra trên 

nhiều trường học ở nước ta, chính vì vậy các phần mềm dạy học trực tuyến 

được phát triển. GV trường TH Thái Thịnh cũng thực hiện các phương 

pháp dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom, Zalo, K12 online... Qua 

phần mềm K12 online GV gửi các bài học bằng video các tiết học và cập 

nhật số lượng HS tham gia học, trả lời câu hỏi giữa video để tương tác với 

bài học. Sau các giờ học, GV kiểm tra số lượng HS tham gia lớp học và số 

% tương tác của HS với bài học. Phần mềm này giúp GV đánh giá được 

mức độ tương tác của HS với các bài học trên hệ thống. Để đưa các tiết dạy 

video lên phần mềm K12 online, GV sử dụng các phần mềm sản xuất video 

như Camtasia, Ghi âm, Power Point... Sau đó đưa lên Youtube để hình ảnh 

được truyền tải rõ ràng hơn. Cuối cùng gửi lên K12 online để HS vào học. 
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2.2.2.10. Tập biểu diễn  

Phương pháp trình diễn là sự kế thừa về phương pháp chung của các 

loại hình nghệ thuật với phương pháp dạy học và giáo dục Âm nhạc. Dạy 

học môn Âm nhạc trong nhà trường tiểu học nói riêng và các bậc học phổ 

thông nói chung, được triển khai đại trà nhưng theo định hướng phát triển 

những khả năng tiềm ẩn của mỗi cá nhân, hướng tới việc cảm thụ, thể hiện 

và tái tạo cái đẹp của nghệ thuật âm nhạc ở các cấp độ. Trình diễn là hoạt 

động bao quát nhất trong tổ chức dạy học âm nhạc, được sử dụng  sau khi 

kết thúc một bài học, một chủ đề, một giai đoạn. Qua đó, HS sẽ vận dụng 

được những kiến thức, hiểu biết vào thực tiễn để hoàn thành một tiết mục, 

chương trình biểu diễn hay một dự án học tập. Hoạt động trình diễn có thể 

khai thác các phương tiện, thiết bị hay kho tư liệu điện tử của môn học để 

hình thành các tiết mục hấp dẫn, sinh động cho chương trình biểu diễn ở 

các sự kiện trong nhà trường và cộng đồng. 

Với đặc thù môn Âm nhạc cấp tiểu học, HS không chỉ trình diễn các 

ca khúc thiếu nhi (trình diễn tác phẩm âm nhạc) mà còn bao gồm cả việc 

trình diễn nhạc cụ gõ đệm các âm hình tiết tấu (ở các lớp đầu cấp) hoặc 

trình diễn các động tác vận động phụ họa, vận động cơ thể theo các hình 

tiết tấu khác nhau song ở mức độ đơn giản. 
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Để khả năng sáng tạo của các con được phát triển tốt hơn, nhất là khi 

các con lên sân khấu hay thể hiện mình trước đám đông thì GV cần cho HS 

được thể hiện trên “sân khấu giả”. HS được hòa mình trong nhiều phong 

cách sáng tạo do bản thân tự bộc lộ như vỗ tay theo nhiều loại tiết tấu, các 

cử điệu sinh hoạt văn nghệ được các con lồng ghép vào biểu diễn kết hợp 

hát. GV cần khuyến khích HS tự tập các động tác biểu diễn sau mỗi bài học 

để tiết học tập biểu diễn thêm sinh động và hấp dẫn hơn. 

Về tư thế biểu diễn khi hát tốt nhất nên đứng, nhưng nếu đứng quá lâu 

thì dễ mỏi nên khi luyện tập GV cần cho HS ngồi hát và khi đã luyện tập kĩ 

lưỡng và ra biểu diễn thì tư thế đứng là tốt hơn. Dù vậy khi đứng hay khi 

ngồi cũng phải đúng tư thế nếu không sẽ ảnh hưởng đến cột hơi, do lồng 

ngực hoặc bụng bị chèn ép hay bóp méo, tác động không tốt đến âm thanh 

phát ra. Do đó cần lưu tâm rèn luyện và uốn nắn tư thế cho phù hợp. 

Tư thế ngồi phải thẳng lưng và cột sống, không nghiêng qua trái hoặc 

qua phải, không ưỡn người ra sau. Đầu thẳng góc với vai người học, không 

được nghiêng qua trái hoặc qua phải, cằm không nâng lên, cổ không rướn 

ra trước, cằm không ép xuống cổ thì các cơ bắp ở cổ họng sẽ hoạt động dễ 

dàng mà không bị cản trở. Tay có thể đặt nhẹ nhàng lên bàn hoặc trên hai 

đùi của mình, tránh không ép cánh tay vào sườn, cũng như không tì người 

lên bàn. Hai chân gấp và để tự nhiên xuống sàn nhà, không bắt chéo, không 

dạng ra quá, làm sao khi đứng lên cách thoải mái mà không cần vịn vào cái 

gì khác. 

Tư thế đứng thẳng vai và hai tay thả lỏng. Hai bàn chân cách nhau một 

khoảng vừa phải phù hợp với cơ thể, bàn chân trái nhích lên trước một ít 

giúp cho người hát thăng bằng, vững chắc, thoải mái hoạt động. Khi hát 

thân người chủ yếu dồn lên hai phần trước của lòng bàn chân. Toàn thân 

hơi hướng về trước, kết hợp tư thế hai bàn chân, bảo đảm cho hoạt động 

của cơ lưng, cơ bụng được dễ dàng. Khi biểu diễn người hát không nên 
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mặc quần áo quá bó, chật vì như vậy sẽ vừa tạo cảm giác không thoải mái 

ảnh hưởng hơi thở khi hát. 

Ánh mắt khi biểu diễn là cửa sổ tâm hồn, thể hiện sự tự tin, thần thái, 

bản lĩnh và cá tính của một người biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt tạo ra 

một sự thu hút và lôi cuốn khán giả. Vì vậy việc thể hiện ánh mắt là rất 

quan trọng đối với người hát, ánh mắt là một phần thể hiện và truyền đạt 

cảm xúc đến người nghe. Nghệ sĩ Anne Peckam đã viết: “Hãy mở mắt và 

tập trung vào việc diễn tả bài hát” [48, tr.15]. Tác giả còn chia sẻ kĩ thuật 

dùng ánh mắt đó là ở nơi nhỏ hẹp hãy gắng nhìn vào trán hay tai khán giả 

để họ tưởng người hát đang nhìn vào họ tuy rằng người hát không nhìn 

thẳng vào mắt họ, đừng nhìn quá cao về phía cuối phòng. Điều này giúp 

người hát truyền đạt bản nhạc. 

GV hướng dẫn HS khi biểu diễn tạo thần thái vui tươi, mắt nhìn về 

phía khán giả là các bạn HS trong lớp để truyền tải cảm xúc tới người nghe. 

Nét mặt động tác và di chuyển lúc hát liên quan rất nhiều tới cảm xúc 

khi hát, những động tác chuyển động cơ thể xuất phát từ trong chính những 

ý nghĩa, những cảm xúc ngay đúng lúc đó của người hát tạo ra. Khi hát đến 

câu “Tổ quốc ta rộng bao la” thì người hát bất giác phải cảm nhận được 

một không gian rất rộng rãi, mênh mông bao trùm lấy thân mình, rồi tự 

nhiên người hát mở rộng cánh tay, đôi mắt nhìn xa xa nơi không bờ không 

bến. Những hành động mở tay ra, mắt nhìn về phía xa chính là thực chất 

biểu diễn. 

Khi hướng dẫn HS biểu diễn GV cần giảng cho các em cách truyền 

cảm hứng qua đôi tay, ánh mắt nhìn và miêu tả sắc thái tình cảm cho HS 

hiểu và cảm nhận tác phẩm và có ý thức đưa cảm xúc của mình vào tác 

phẩm âm nhạc. Khi diễn phải thả lỏng cơ thể, linh hoạt, sinh động theo âm 

nhạc. GV có thể cho HS xem một số trích dẫn biểu diễn, phân tích những 

ưu nhược điểm của các bạn để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Một trong 
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những điểm quan trọng là giao tiếp bằng mắt, điều đó sẽ đem lại sự kết nối 

về cảm xúc giữa người hát và người nghe. Thông qua đó người hát cũng sẽ 

biết được tâm trạng của người nghe, có thể tác động để người nghe cùng 

hòa mình vào tác phẩm. 

Nhảy múa phụ họa là múa theo tiết tấu âm nhạc, mang tính chất làm 

vui, làm đẹp cho tiết mục hát. Múa và hát là hai loại hình nghệ thuật độc 

lập nhưng có sự liên quan gắn bó mật thiết với nhau. Nhảy múa phụ họa rất 

cần thiết trong phần biểu diễn làm cho tiết mục trở nên sinh động, làm sáng 

lên phần hồn của bài hát, hấp dẫn người xem. Nhưng khi GV hướng dẫn 

HS nhảy múa phụ họa cần chú ý các động tác phải hợp lý, không được lạm 

dụng nhiều, tùy tiện làm lu mờ vai trò người hát và gây nhàm chán cho 

người xem. 

Kết hợp với nhóm và tập thể: Hát tập thể là là nội dung rất cần thiết 

trong mọi hoạt động dạy học âm nhạc, hát tập thể là sự kết hợp của nhiều 

thành viên trong nhóm, biết phối hợp các ưu điểm của các thành viên trong 

nhóm để cùng nhau đạt được kết quả tốt. Thông qua hoạt động nhóm HS có 

thể được rèn luyện những yếu tố cần thiết để nâng cao khả năng âm nhạc, 

khả năng biểu diễn và khả năng hoạt động tập thể.  

Ví dụ: Khi hướng dẫn HS hát tập thể bài hát Cây gia đình của nhạc sĩ 

Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Thị Mai, GV cần chú ý hướng dẫn HS cách 

tập trung vào bài hát. Trong phần GV chỉ huy hát nối tiếp giữa các tổ, HS 

phải nhớ được lời ca và cao độ của từng đoạn để khi đến lượt hát không bị 

chênh phô. 

Trang phục, đạo cụ phù hợp khi biểu diễn sẽ giúp người biểu diễn tự 

tin hơn, có thể thể hiện tốt hơn tiết mục của mình trên sân khấu. Trong khi 

đó, một trang phục không phù hợp sẽ khiến cho người biểu diễn cảm thấy 

khó chịu và mất tự tin, gây ảnh hưởng tới kết quả biểu diễn. Trang phục 

biểu diễn còn tạo nên sự hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người xem. 
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Ví dụ: GV tổ chức một tiết học với nội dung Tập biểu diễn bài hát về 

ngày Tết, HS có nhiệm vụ chuẩn bị trang phục tết để tham dự tiết học: Nam 

mặc áo tấc, nữ mặc áo dài để thể hiện các bài hát về ngày tết cổ truyền ở 

Việt Nam. 

Kết hợp nhạc đệm khi biểu diễn trên sân khấu rất quan trọng, vì nó là 

phần chính của tác phẩm âm nhạc. Một tác phẩm âm nhạc hấp dẫn người 

xem ngoài giọng hát hay, nhảy múa sôi động, trang phục phù hợp, phong 

thái biểu diễn ấn tượng thì sự kết hợp với nhạc đệm là phần chính của tác 

phẩm. Khi người hát bị lệch nhịp dẫn đến người nghe sẽ không tiếp nhận 

lời ca và âm nhạc, họ chỉ chú ý đến phần sai, vậy là phần trình diễn sẽ 

không đạt được kết quả tốt. Vậy GV cần cho HS nghe nhiều nhạc đệm sau 

đó hướng dẫn HS cách hát đúng nhạc để HS tự nghe nhạc đệm và hát tác 

phẩm âm nhạc. 

Không gian trình diễn là vị trí để biểu diễn tác phẩm âm nhạc, không 

một loại hình biểu diễn nghệ thuật nào không cần đến không gian. Không 

gian biểu diễn rất phong phú như trên sân khấu ngoài trời, sân khấu nhà hát 

kịch, các show truyền hình, thời trang, ca nhạc, thi hoa hậu đều phải có 

không gian. Trong trường học cũng cần không gian biểu diễn cho HS như 

không gian lớp học, phòng Âm nhạc, phòng múa, sân khấu ngoài trời… Tất 

cả những sân khấu này GV cần hướng dẫn HS biết cân đối sân khấu, di 

chuyển ở giữa, di chuyển sang hai bên sân khấu mỗi động tác biểu diễn cho 

hài hòa mắt người xem. 

Chào và cảm ơn khán giả sự xuất hiện của người biểu diễn sẽ tác động 

đến ấn tượng, tình cảm của khán giả. Vì vậy người hát phải chú ý đến động 

tác chào khi ra biểu diễn. Động tác chào không chỉ thể hiện thái đô tôn 

trọng, lịch sự với người xem mà còn thể hiện yếu tố thẩm mỹ và sự hiểu 

biết của người nghệ sĩ. Đôi khi chỉ cần quan sát động tác chào, khán giả 

cũng có thể đánh giá được đẳng cấp, sự tự tin, sự chuyên nghiệp của người 
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biểu diễn. Có một số người hát khi biểu diễn rất tốt nhưng đến khi kết bài 

chào khán giả họ lại thực hiện vội vàng, điều đó làm giảm thiện cảm cho 

người xem.  

Khi hướng dẫn HS biểu diễn, GV cần hướng dẫn thật kĩ động tác chào 

là cúi người vừa phải, hai tay thả lỏng tự nhiên dọc theo thân người hoặc 

tay trái để thẳng tự nhiên, tay phải đưa lên ngực ở trái tim. Động tác này để 

bày tỏ sự cảm ơn với tình cảm của khán giả, và như thế để thể hiện rằng 

khán giả luôn trong tim người biểu diễn, khán giả là động lực để người biểu 

diễn tiếp tục sáng tạo nghệ thuật. Trừ trường hợp như vừa ra sân khấu vừa 

hát hay khi xuất hiện đã có những động tác diễn xuất rồi thì có thể không 

chào. Còn lại khi hát đơn ca hoặc hát tốp ca khi ra sân khấu trong tiếng 

nhạc dạo hoặc ra sân khấu xếp đội hình thì bao giờ cùng nên cháo khán giả. 

Khi kết thúc bài hát cũng nên chào. Nếu hát đơn ca hai, ba bài một lúc khi 

kết thúc từng tiết mục cũng phải chào. Nếu được hoan nghênh nhiều, người 

biểu diễn phải cám ơn khán giả một vài lần. Với những tiết mục tập thể, có 

thể để một người thay mặt cả đội chào khán giả trước khi bắt đầu và sau 

khi kết thúc tiết mục. Tuy nhiên, cần thống nhất động tác và chào làm sao 

cho đều, đẹp. Cả đội có thể quy định lúc cùng chào khán giả bằng tiếng hô 

nhỏ hay một ám hiệu nào đó. 

2.2.3. Hoạt động dạy học tăng cường 

2.2.3.1. Xây dựng kế hoạch dạy học tăng cường 

Nội dung kế hoạch chương trình âm nhạc tăng cường phải gần gũi 

thiết thực, đáp ứng được yêu cầu giáo dục âm nhạc của nhà trường, phù 

hợp với khả năng âm nhạc của HS. Nội dung chương trình hoạt động dạy 

học âm nhạc tăng cường được lựa chọn dựa trên hệ thống kiến thức, kĩ 

năng thực hành âm nhạc quy định trong chương trình giáo dục môn Âm 

nhạc do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018. Chương trình được 

xây dựng thông qua quá trình điều tra, quan sát thực tiễn giáo dục âm nhạc 
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tại trường Tiểu học Thái Thịnh thuộc quân Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Tiêu chí của chương trình này là giáo dục cho HS phát triển nhân cách, 

giáo dục đạo đức, trí tuệ, tình cảm, phát triển thẩm mỹ âm nhạc cho HS. 

Một số hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc tăng cường cho HS như: 

- Dạy một số bài hát phù hợp với từng trình độ lứa tuổi HS. 

- Dạy hát với các hình thức biểu diễn đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca. 

- Tổ chức các trò chơi âm nhạc, hoạt động tổ nhóm. 

- Tổ chức sân khấu biểu diễn với các vai trò ca sĩ, nhạc công, người 

dẫn chương trình. 

- Tổ chức sân khấu ngoài trời, khu dã ngoại để HS được thể hiện các 

tiết mục biểu diễn. 

- Tổ chức biểu diễn âm nhạc theo các chủ đề. 

- Giao lưu Âm nhạc với Mỹ thuật để tạo sân chơi với nhiều màu sắc 

và âm thanh. 

2.2.3.2. Giao lưu dưới hình thức dã ngoại 

Hoạt động học trên lớp giống như học các môn văn hóa nên GV có thể 

tiến hành kết hợp dạy học cho các con trong vườn trường, trên hành lang 

lớp học hoặc trên sân thượng để HS cảm thụ âm nhạc qua nhiều khung 

cảnh khác nhau. Qua đó HS hiểu biết thêm về âm nhạc và giúp HS hứng 

thú hơn với bộ môn âm nhạc. 

Âm nhạc và Mĩ thuật là hai bộ môn nghệ thuật có nhiều hoạt động có 

sự gắn kết, vì vậy GV có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS tham 

gia hoạt động vẽ tranh kết hợp giao lưu văn nghệ với các hình thức như 

biểu diễn văn nghệ trên xe ô tô trong chuyến dã ngoại, trò chơi âm nhạc 

trên thảm cỏ công viên Yên Sở, hồ Hoàn Kiếm, công viên Thủ Lệ. 

Cần tổ chức cho HS tham quan bảo tàng, để các con hiểu biết về các 

loại nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ nước ngoài, các thể loại âm nhạc dân tộc của 

Việt Nam. 
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2.2.3.3. Phối hợp với cha mẹ học sinh 

Do đặc điểm về tâm sinh lí và khả năng ca hát của HS lớp 1 đa phần 

còn nhiều hạn chế. Vậy nên, GV bộ môn Âm nhạc có thể kết hợp với GV 

chủ nhiệm để có sự chia sẻ và kết hợp với phụ huynh để cha, mẹ và người 

thân sẽ hỗ trợ HS trong giai đoạn đầu của năm học để giúp các em ghi nhớ 

lời ca bài hát nhanh hơn. Chẳng hạn như: cha, mẹ HS có thể cùng đọc lời 

ca bài hát với các em trong các giờ sinh hoạt vui chơi hay với trò chơi đọc 

đối đáp các câu lời ca, đọc lời ca kết hợp với các vận động cơ thể hoặc biểu 

cảm của nét mặt. 

Cùng đó, các bậc phụ huynh có thể mở học liệu ở sách giáo khoa điện 

tử để các em nghe và cảm nhận rõ hơn nét giai điệu hay phần hát mẫu. Các 

cách triển khai nêu trên sẽ hỗ trợ HS ghi nhớ nhanh và chuẩn xác hơn giai 

điệu, lời ca của các bài hát. 

2.2.4. Đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá 

Đánh giá kết quả học tập của người học là khâu quan trọng trong quá 

trình dạy học. Vì vậy việc lựa chọn phương pháp kiểm tra, đánh giá phù 

hợp góp phần đo lường chất lượng kết quả học tập của HS. Kiểm tra đánh 

giá là hai mặt của một quá trình, kiểm tra là thu thập thông tin, số liệu, 

bằng chứng về kết quả đạt được, đánh giá là so sánh đối chiếu với mục tiêu 

dạy học đưa ra những phán đoán kết luận về thực trạng và nguyên nhân của 

kết quả đó nhằm mục đích làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được 

về mục tiêu dạy học, trình độ kiến thức, kĩ xảo, kĩ năng và thái độ của 

người học giúp họ điều chỉnh hoạt động, giúp GV có những thông tin để 

kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy. Tạo cơ sở cho những sự phát triển trong 

tương lai, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học. Kiểm tra 

đánh giá yêu cầu phải đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng. Các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá thường được sử dụng như: quan sát, vấn 

đáp, trắc nghiệm, kiểm tra viết… Mỗi phương pháp kiểm tra đánh giá đều 
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có ưu nhược điểm, do đó cần lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp để 

bảo đảm đánh giá kết quả học tập của người học. 

Ngoài việc HS có thể thực hiện trình bày bài hát độc lập hoặc theo 

nhóm, đối với những HS có khả năng âm nhạc còn hạn chế GV có thể đa 

dạng hình thức kiểm tra đánh giá bằng cách cho các bài tập, câu hỏi để 

kiểm tra kiến thức. Ví dụ như vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc, các trò 

chơi nghe giai điệu một câu hát, đọc tiết tấu lời ca theo hình ảnh, vận động 

phụ họa, điền lời ca còn thiếu trong bài hát. 

Phương pháp quan sát là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng 

bằng cách quan sát thông qua các tri giác trực tiếp. Quan sát có thể thực 

hiện ở nhiều thời điểm khác nhau, các mục đích khác nhau. Do đó, quan sát 

là phương pháp chủ đạo đáp ứng được việc đánh giá liên tục sự tiến bộ về 

năng lực của HS. Để phát huy hiệu quả của quan sát, GV phải xác định rõ 

mục đích quan sát: trước, trong và sau khi HS tiếp cận, khám phá, luyện 

tập, thể hiện và vận dụng các kiến thức mới được học, thu nhận được thông 

tin cảm xúc, thái độ, sở trường, hứng thú cũng như mức độ nắm bắt được 

bài học trên cơ sở những kiến thức và kinh nghiệm đã có của HS. Quan sát 

quá trình: Với tính chất đặc thù của môn học, khi quan sát trong dạy học 

Âm nhạc, GV có thể sử dụng độc lập (trong một số trường hợp cần thu thập 

thông tin về một hoạt động cụ thể (riêng lẻ). Tuy nhiên cần chú ý kết hợp 

với các phương pháp hay kĩ thuật khác và trong bối cảnh khác nhau. 

Ví dụ khi quan sát sự tập trung chú ý vào nhiệm vụ giao cho HS, bài 

tập thực hành, bài tập tương tác nhóm, mức độ thể hiện vận động cơ thể 

hay động tác phụ họa của HS, các kĩ năng thực hành trong tiết học Âm 

nhạc như nghe hiệu lệnh của GV chuyển vị trí học tập từ ngồi sang đứng 

hoặc tổ 1 và 2 hát còn tổ 3 và 4 vỗ tay theo phách. 

Trong quá trình dạy học trên lớp ở trường Tiểu học Thái Thịnh, GV 

căn cứ vào sự tiếp thu bài học của người học ở tất cả các tiết học trên lớp 
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theo tổ, nhóm, cá nhân và phần kiểm tra cuối học kì cùng với kết quả các 

hoạt động âm nhạc khác của HS trong năm học để đánh giá. 

Quan sát sản phẩm: HS tạo ra các sản phẩm học tập, GV đưa ra các 

nhận xét, các đánh giá về sản phẩm, kết quả hoạt động của HS, từ đó đánh 

giá HS theo những nội dung liên quan. Ví dụ khi GV hướng đãn HS làm 

nhạc cụ thanh phách tự chế bằng các vật liệu có sẵn trong gia đình như đũa 

tre, làm nhạc cụ Maracas bằng các chai nhựa đã qua sử dụng sẽ tiết kiệm 

được tiền bạc và thân thiện với môi trường. 

Phương pháp vấn đáp là quá trình tương tác giữa GV và HS, được 

thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời tương ứng về một chủ 

đề nhất định được GV đặt ra. Qua việc trả lời hệ thống câu hỏi dẫn dắt của 

GV, HS thể hiện được suy nghĩ, ý tưởng của mình, từ đó khám phá và lĩnh 

hội được đối tượng học tập. 

Khi kiểm tra đánh giá theo phương pháp này GV đặt một số câu hỏi 

cho HS. Ví dụ trong bài hát Tổ quốc ta, nhạc và lời Mộng lân. GV hỏi HS: 

Có mấy lần các từ “Tổ quốc ta” xuất hiện trong bài hát? Nếu như HS thuộc 

bài sẽ trả lời rất nhanh câu hỏi này, HS chưa thuộc bài hát thì trả lời chậm 

hoặc không trả lời được. Vì vậy GV có thể đánh giá hoạt động học tập ngay 

trên lớp của người học bằng những câu hỏi như vậy. 

Phương pháp kiểm tra viết là GV sử dụng các bài kiểm tra gồm các 

câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương 

trình dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về 

các nội dung giáo dục cần đánh giá. 

GV có thể sử dụng hình thức kiểm tra viết GV cho HS với cách thiết 

kế một số câu hỏi trả lời ngắn nhưng được thể hiện qua hình vẽ minh họa 

kết hợp với kênh chữ, phần trả lời HS sẽ tích x vào các phương án lựa 

chọn.  Với những câu đòi hỏi HS viết phải sử dụng vào kiểm tra vào gần 

cuối học kì 2, vì lúc này khả năng đọc viết của các em cũng đã thành thạo 
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để đủ sức làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra chỉ nên có khoảng 5-7 câu để HS 

đủ thời gian hoàn thành. Các câu hỏi phải phù hợp với trình độ lớp 1, GV 

nên cho HS các câu hỏi ngắn, sử dụng nhiều câu hỏi trắc nghiệm hơn tự 

luận. Ví dụ: Câu hỏi về tác giả các bài hát trong chương trình Âm nhạc là 

ai? điền lời ca còn thiếu trong bài hát? vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc? 

trả lời câu hỏi bằng cách tích dấu X vào ý đúng... GV đưa những câu hỏi 

này vào phần kiểm tra đánh giá của HS để HS làm bài. Chú ý phần nội 

dung sao cho vừa phải với khả năng của HS. 

2.3. Thực nghiệm sư phạm 

2.3.1. Kế hoạch thực nghiệm 

Mục đích thực nghiệm: Việc thực được tiến hành nhằm mục đích 

kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp được đề xuất trong luận văn. 

Hoạt động thực nghiệm được thực hiện trong điều kiện thực tế của trường 

học, GV, HS và các cơ sở vật chất giáo dục ở trường Tiểu học Thái Thịnh. 

Trên cơ sở các biện pháp đã trình bày ở trên, chúng tôi đã tiến hành thực 

nghiệm HS trường Tiểu học Thái Thịnh để xem xét tính khả thi và hiệu quả 

của các chương trình hoạt động âm nhạc trong trường. Trên cơ sở đề xuất 

các biện pháp dạy học nhằm rèn luyện, củng cố khả năng âm nhạc của HS 

Tiểu học. 

Thời gian: Thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2023 tại trường 

Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Đối tượng thực nghiệm: HS lớp 1 tại trường Tiểu học Thái Thịnh 

thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Số lượng HS tham gia gồm 315 em HS các lớp khối 1 trường Tiểu học 

Thái Thịnh. 

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu 

Tiêu chí đánh giá: Khi triển khai đánh giá tiến trình và kết quả thực 

nghiệm, chúng tôi chọn lớp 1E, 1A để dạy 2 tiết thực nghiệm đối chứng.  
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- Đánh giá tỉ lệ phần trăm thời gian HS tập trung chú ý trên tổng thời 

gian 1 tiết học. 

- Mức độ HS tiếp thu bài học để đánh giá chất lượng tiết học. 

- Mức độ tương tác giữa GV và HS trong tiết học. 

Đánh giá các mức độ tương tác của HS: 

Tốt (T): Khoảng 3/4 thời gian của tiết học trở lên HS tập trung chú ý, 

hứng thú học tập và thực hiện theo các yêu cầu của GV. Giọng hát chuẩn. 

Khá (K): Khoảng 2/3 thời gian của tiết học trở lên HS tập trung chú ý 

thực hiện các yêu cầu của GV. Giọng hát tương đối chuẩn (có một hai lỗi 

sai sót nhỏ nhưng sửa được) 

Trung bình (TB): Khoảng ½ thời gian của tiết học tập trung chú ý thực 

hiện yêu cầu của GV. Giọng hát tương đối chuẩn nhưng âm lượng yếu và 

còn sai sót nhỏ nhưng cũng có sửa được theo hướng dẫn của GV. 

Yếu (Y): HS bị mất tập trung nhiều, giọng hát chênh phô, GV phải 

thường xuyên nhắc nhở. 

2.3.2. Tiến hành thực nghiệm 

2.3.2.1 Nội dung thực nghiệm 1 

Kế hoạch bài dạy (trang 100 – Phụ lục 1) 

Người dạy thực nghiệm: Nguyễn Thị Thu 

Nội dụng: Chủ đề 3: Mái trường thân yêu. Tiết 1: Học hát bài 

“Lớp Một thân yêu” nhạc và lời Bùi Anh Tôn.  

- Nội dung thực nghiệm 1: Áp dụng dạy thực nghiệm với lớp 1E (xin 

xem kế hoạch bài học trang 100 – Phụ lục 1) 

Sử dụng phương pháp trò chơi trong phần khởi động tiết học. Sau đó 

đưa ra những câu hỏi gợi mở cho HS. Kết thúc phần khởi động GV đưa ra 

những đánh giá tạo hứng thú cho HS bắt đầu bài học mới. 

Trong phần đọc lời ca GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu bài 

hát kết hợp minh họa bằng động tác phụ họa từng câu. GV lưu ý cho HS 



79 

bài hát có tính chất âm nhạc vui tươi, phấn khởi, lời ca hồn nhiên, trong 

sáng. Do đó yêu cầu HS đọc theo GV thể hiện cảm xúc từng câu, phát âm 

rõ ràng chính xác từng câu. 

GV nhắc nhở HS thể hiện sắc thái to, nhỏ trong bài hát. Ví dụ ở câu 

hát: “Từng nét chữ đầu tiên, trang sách học điều hay”. Khi giai điệu đi lên 

cần hát to hơn. 

-Nội dung thực nghiệm 2 áp dụng dạy thực nghiệm với lớp 1A (Xin 

xem kế hoạch bài học trang 100 – Phụ lục 1) 

2.3.2.2. Nội dung thực nghiệm 2 

Kế hoạch bài dạy (trang 100 – Phụ lục 1) 

Người dạy thực nghiệm: Nguyễn Thị Thu 

Nội dung: Chủ đề 7: Gia đình. Tiết 1: Học hát bài “Cây gia đình” 

nhạc Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Thị Mai.  

-Nội dung thực nghiệm 2 áp dụng dạy thực nghiệm với lớp 1D (xem 

kế hoạch bài học trang 100 – Phụ lục 1)  

Ở tiết dạy này GV dùng phương pháp trò chơi để mở đầu tiết dạy. Với 

trò chơi “Sắm vai” HS được thể hiện giọng hát với bài hát “Ba ngọn nến 

lung linh” và vận động theo giai điệu bài hát rất sôi động. 

Sang phần bài học mới, trò chơi “Sắm vai” được kết hợp vào luyện tập 

bài hát “Cây gia đình”. GV chia câu hát cho các vai: 

Mỗi bạn nhỏ khi đóng vai sẽ nhớ tên và lời hát của nhân vật đó. Với 

trò chơi này các con rất nhanh thuộc lời ca của bài hát và sẵn sàng đảm 

nhiệm bất kì nhân vật nào để tham gia biểu diễn. 

Lời thoại của các nhân vật được chia theo trình tự như sau: 

Nhân vật mẹ: Hoa thơm là mẹ. 

Nhân vật con: Quả ngọt là con. 

Nhân vật bố: Lá cành là bố đan che bóng tròn. 

Nhân vật ông: Ông bà là gốc. 



80 

Nhân vật bà: Rễ ôm đất lành. 

Nhân vật ông bà cùng hát: Rễ bền gốc vững cây đời thêm xanh. 

Trò chơi này GV tổ chức cho HS theo nhóm, tổ sắm vai các nhân vật 

để các con nhớ vai trò và câu hát của mình. Sau đó đổi các vai với tổ, nhóm 

khác luyện tập. 

-Nội dung thực nghiệm 4 áp dụng dạy thực nghiệm với lớp 1G  

2.3.3. Kiểm tra đánh giá kết quả thực nghiệm 

Sau khi giảng dạy kết hợp quan sát, chúng tôi có những đánh giá, nhận 

xét về mặt tổng quan và chi tiết như sau:  

Đánh giá chung: Khi tiến hành tổ chức hoạt động âm nhạc cho HS ở 

các lớp 1 đều đảm bảo thực hiện đầy đủ tiến trình lên lớp, các nội dung 

chính, các bước lên lớp đều rõ ràng đầy đủ, phương pháp GV sử dụng khi 

dạy học Âm nhạc là dùng lời, trình bày tác phẩm, các phương tiện dạy học 

trực quan, phương pháp kiểm tra đánh giá. Hình thức hoạt động là giao 

nhiệm vụ, hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành theo tổ 

nhóm và cá nhân... Khi tiến hành nội dung dạy học hát GV đã cho lớp thực 

nghiệm thêm một số phương pháp dạy học mới như đọc lời ca kết hợp tiết 

tấu và động tác minh họa lời ca, đưa hình ảnh kết hợp giải thích lời ca bài 

hát, dạy hát kết hợp vận động phụ họa, dạy hát kết hợp trò chơi sắm vai, 

dạy hát kết hợp trò chơi với tiết tấu theo nhịp, phách, âm hình đệm, theo 

các âm hình vận động cơ thể, theo nhiều dạng tiết tấu đệm cho bài hát, dạy 

hát kết hợp phương pháp dùng lời giải thích các từ khó, hát kết hợp chuyển 

nhạc cụ, phát triển tư duy sáng tạo và đam mê nghệ thuật cho HS như các 

câu hỏi kích não, khuyến khích HS sáng tạo lời ca, động tác phụ họa, gõ 

tiết tấu trên nền nhạc bài hát. Ở đây, GV đã biết phát triển nội dung bằng 

cách kết hợp các phương pháp để đem đến cho HS những điều mới lạ mà ở 

tiết học thông thường không áp dụng hoặc có áp dụng một phần nhưng 

không sâu. Các bước lên lớp cũng được GV thực hiện một cách linh hoạt 
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không dập khuôn để phù hợp với tâm lý HS tiểu học chứ không thực hiện 

máy móc như đối với các lớp không thực nghiệm.  

Trong khi ở các lớp đối chứng sử dụng đúng theo tuần tự các phương 

pháp dạy học đặc thù thì ở các lớp thực nghiệm đã khai thác và đưa vào 

những phương pháp mới có tính hiệu quả rõ ràng. Bắt đầu với phương pháp 

trò chơi dẫn dắt vào tiết học làm HS hứng thú ngay khi bước vào tiết học, 

phương pháp đưa hình ảnh minh họa lời ca bài hát đã giúp HS nắm bắt nội 

dung câu hát rất nhanh, động tác phụ họa được đưa ngay khi đọc lời ca làm 

cho HS cảm nhận toàn bộ cơ thể được miêu tả như lời ca câu hát, câu hỏi 

gợi mở “kích não” HS bị cuốn vào tiết học một cách nhẹ nhàng, trò chơi 

“Sắm vai” là bước kết hợp hoàn mĩ cả lời ca và phong cách biểu diễn của 

nhiều HS. 

Từ những khác biệt về phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt 

động âm nhạc mà GV sử dụng trong khi tiến hành tiết học dẫn đến sự thay 

đổi, chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và thái độ của HS ở những lớp thực 

nghiệm và đối chứng. Những thay đổi này được chúng tôi ghi chép, đánh 

giá và cho điểm sau đó tổng hợp lại bằng bảng số liệu cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Kết quả thực nghiệm nội dung dạy học hát bài Lớp Một thân yêu 

(Nhạc và lời Bùi Anh Tôn) năm học 2021-2022 

LỚP 1E  LỚP 1A 

Tên 

HS 

HS 

hứng 

thú 

HS 

nhớ 

bài 

Mức 

độ 

tương 

tác 

Tên 

HS 

HS 

hứng 

thú 

HS nhớ 

bài 

Mức độ 

tương 

tác 

Đ.T.A T T T L.N.A T T T 

T.K.A T T T N.H.A K K K 

T.K.M T T T N.N.A T T T 

M.H.A T T T N.T.A T T T 
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N.H.A T T T T.M.A K K K 

N.H.A T T T N.M.A T T T 

N.M.A K K K H.N.B K K K 

N.B.A T T T N.M.C T T T 

N.B.A T T T N.N.D K K K 

L.A.B T T T T.X.Đ T T T 

V.G.B T T T N.P.G K K K 

T.T.C T T T N.T.H T T T 

T.K.C K K K N.N.H K K K 

T.N.D T T T Đ.V.H T T T 

N.Q.Đ T T T P.Đ.H K K K 

N.M.H T T T P.M.K T T T 

N.T.H K K K Đ.H.K K K K 

L.N.K T T T T.T.K K K K 

N.C.K T T T Đ.T.L K K K 

N.G.K T T T P.G.L K K K 

V.M.K T T T N.N.M K K K 

Đ.Đ.K T T T T.H.M K K K 

N.C.L K K K N.H.M T T T 

N.H.L T T T L.N.N K K K 

N.G.L K K K N.H.N K K K 

T.P.L T T T N.K.N TB TB TB 

V.K.L T T T N.T.N K K K 

N.H.M T T T N.L.N K K K 

N.B.M T T T L.T.Q T T T 

N.N.M T T T P.Đ.Q K K K 

L.T.M T T T N.T.Q T T T 
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V.H.M T T T N.M.T TB TB TB 

N.A.N T T T P.B.T K K K 

V.T.N K K K N.P.T K K K 

N.B.P T T T N.Đ.T K K K 

N.H.P T T T N.H.V K K K 

N.M.Q K K K N.H.V K K K 

T.A.Q T T T V.B.Y K K K 

T.B.T T T T Đ.H.A K K K 

B.N.T T T T N.N.A TB TB TB 

N.H.V K K K V.N.S K K K 

N.A.V T T T L.N.A TB TB TB 

B.M.H K K K N.H.A K K K 

Đ.N.M T T T N.N.A K K K 

N.M.C T T T N.T.A TB TB TB 

Tỉ lệ % T:81,1 

K: 

18,9 

T:81,1 

K: 

18,9 

T:81,1 

K: 

18,9 

 T:26,7 

K:62,2 

TB:11,1 

T:26,7 

K:62,2 

TB:11,1 

T:26,7 

K:62,2 

TB:11,1 

Qua bảng tổng hợp trên ta thấy rõ được sự so sánh giữa lớp được áp 

dụng phương pháp mới có sự thay đổi hẳn về việc HS tập trung học, có 

hứng thú khi học, mức độ tương tác và tỉ lệ HS tiếp thu bài học. 

Qua số liệu tập hợp ở bảng 1 thực nghiệm nội dung học hát bài Lớp 

Một thân yêu với phương pháp mới và phương pháp dạy học truyền thống 

với hai nhóm thực nghiệm và đối chứng cho thấy: Mức tập trung của nhóm 

HS được dạy theo phương pháp mới đã có kết quả cao hơn, khả năng tương 

tác của HS có mức độ tập trung chú ý tốt hơn. 

Vì vậy tỉ lệ HS tiếp thu được nội dung bài hát cũng cao hơn so với 

nhóm đối chứng. Điều này cho thấy việc sử dụng phương pháp dạy học tích 
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cực vào tiến trình tổ chức hoạt động đã góp phần tăng sự chú ý của HS, 

giảm thiểu sự mất tập trung của HS. Việc sử dụng phương pháp mới đưa 

hình ảnh vào phần giới thiệu trường học, đọc lời ca kết hợp động tác minh 

họa đã giúp HS hào hứng hơn khi học hát.  

Việc sử dụng các câu hỏi gợi mở giúp kích thích tư duy phân tích vấn 

đề của HS phát triển hơn, nhanh nhạy hơn. Hơn nữa nó còn làm cho học 

sinh và GV có sự tương tác tốt hơn, giúp HS hiểu sâu bài học hơn, tự tin 

khi trình bày các vấn đề và thể hiện bản thân qua các hoạt động dạy học 

môn Âm nhạc. 

Bảng 2.2: Kết quả thực nghiệm nội dung dạy học hát bài Cây gia đình 

(Nhạc Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Thị Mai) năm học 2021-2022 

LỚP 1D LỚP 1G 

Tên 

HS 

HS 

hứng 

thú 

HS 

nhớ 

bài 

Mức 

độ 

tương 

tác 

Tên 

HS 

HS 

hứng 

thú 

HS nhớ 

bài 

Mức độ 

tương 

tác 

V.G.B T T T M.H.A TB TB TB 

L.N.A T T T N.H.A K K K 

T.K.M T T T T.K.A T T T 

N.M.A T T T N.T.A T T T 

N.H.A T T T T.M.A K K K 

N.M.C T T T N.H.A T T T 

N.M.A K K K H.N.B K K K 

N.B.A T T T N.B.A T T T 

T.X.Đ T T T N.N.D K K K 

L.A.B T T T V.G.B T T T 

N.N.H T T T N.P.G K K K 

T.T.C T T T N.T.H T T T 



85 

T.K.C K K K T.N.D K K K 

P.M.K T T T Đ.V.H T T T 

N.Q.Đ T T T P.Đ.H K K K 

N.M.H T T T N.T.H T T T 

T.T.K K K K Đ.H.K K K K 

N.T.H T T T L.N.K K K K 

N.C.K T T T Đ.T.L K K K 

N.G.K T T T P.G.L K K K 

V.M.K T T T N.N.M K K K 

Đ.Đ.K T T T T.H.M K K K 

N.C.L K K K N.H.M T T T 

N.H.L T T T L.N.N K K K 

N.G.L K K K N.H.N K K K 

T.P.L T T T N.K.N TB TB TB 

V.K.L T T T N.T.N K K K 

N.H.M T T T N.L.N K K K 

N.B.M T T T L.T.Q T T T 

N.N.M T T T P.Đ.Q K K K 

L.T.M T T T N.T.Q T T T 

V.H.M T T T N.M.T TB TB TB 

N.A.N T T T P.B.T K K K 

V.T.N K K K N.P.T K K K 

N.B.P T T T N.Đ.T K K K 

N.H.P T T T N.H.V K K K 

N.M.Q K K K N.H.V TB TB TB 

T.A.Q T T T V.B.Y K K K 

B.M.H T T T Đ.H.A TB TB TB 
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B.N.T T T T N.N.A TB TB TB 

N.H.V K K K B.M.H K K K 

N.A.V T T T N.M.C TB TB TB 

N.T.A K K K N.H.A K K K 

Đ.N.M T T T N.N.A K K K 

V.N.S T T T T.B.T TB TB TB 

Tỉ lệ % T:85,3 

K: 

14,7 

T:85,3 

K: 

14,7 

T:85,3 

K: 

14,7 

 T:20,5 

K:63,2 

TB:16,3 

T:20,5 

K:63,2 

TB:16,3 

T:20,5 

K:63,2 

TB:16,3 

 

Qua bảng tổng hợp trên ta thấy rõ được sự so sánh giữa lớp được áp 

dụng phương pháp tích cực có sự thay đổi hẳn về việc HS tập trung học, có 

hứng thú khi học, mức độ tương tác và tỉ lệ HS tiếp thu bài học trong quá 

trình học. 

Việc đưa trò chơi kết hợp dạy học hát đã tạo ra mô hình sân khấu kịch 

thu nhỏ cho HS. Vừa diễn tả lời ca bài hát vừa kết hợp giọng điệu các nhân 

vật gần gũi xung quanh các em như ông bà, bố mẹ, bản thân HS cũng tạo ra 

được âm thanh của riêng mình. HS sẽ nhớ được âm thanh giọng nói của 

ông bà hơi trầm ấm, giọng của bố mẹ mang màu sắc tự tin đĩnh đạt, giọng 

nói của lứa HS sẽ thánh thót vui tươi. Vậy là chỉ qua một trò chơi HS đã 

nhận được nhiều kinh nghiệm phong phú trong âm sắc con người. 

Qua số liệu tập hợp ở bảng 2 thực nghiệm nội dung học hát bài Cây 

gia đình với phương pháp mới và phương pháp dạy học truyền thống với 

hai nhóm thực nghiệm và đối chứng cho thấy: Mức tập trung của nhóm HS 

được dạy theo phương pháp mới đã có kết quả cao hơn, khả năng tương tác 

của HS có mức độ tập trung chú ý tốt hơn. 

Cũng qua bảng 2 đánh giá lớp 1D và lớp 1G cho thấy lớp 1D có sự tập 

trung cao hơn lớp 1G. Vì ở tiết học này các em HS lớp 1D được hoạt động 
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nhiều hơn trên “sân khấu”, được sáng tạo về phong cách biểu diễn và màu 

sắc âm thanh (giọng ông bà, giọng bố mẹ, giọng chính mình). Ngoài việc 

thuộc câu thoại (lời ca) các em còn phải giữ tone giọng đúng của nhân vật. 

Các em lớp 1G thì mức tập trung thấp hơn vì các em phải ngồi nghe dạy 

học như các môn văn hóa và ít được hoạt động trên “sân khấu”, các em còn 

phải cố gắng nghe và hát đúng giai điệu lời ca bài hát mới có thể biểu diễn. 

Từ hai bảng kết quả cho thấy tỉ lệ HS tiếp thu được nội dung bài hát 

cũng cao hơn so với nhóm đối chứng. Điều này cho thấy việc sử dụng 

phương pháp dạy học tạo nên những hoạt động tích cực cho HS vào tiến 

trình tổ chức hoạt động đã góp phần tăng sự chú ý của HS, giảm thiểu sự 

mất tập trung của HS. Việc sử dụng phương pháp sắm vai đưa hình tượng 

những người thân trong gia đình đã giúp HS hào hứng hơn khi học hát, đưa 

hình ảnh và động tác minh họa cho lời ca vào dạy học đã giúp HS hào hứng 

hơn khi học hát. 

Sau quá trình tiến hành tổ chức thực nghiệm, tôi thu được kết quả sau: 

HS rất hào hứng khi tham gia học bộ môn Âm nhạc. Khi tham gia các hoạt 

động do GV hướng dẫn các con có tinh thần học tập rất nghiêm túc và có 

tính tập thể khi thực hiện theo tổ nhóm. 

Tiểu kết chương 2 

Việc tìm hiểu và hệ thống hóa các vấn đề về lí luận và thực trạng việc 

dạy học hát cho HS khối 1 ở trường tiểu học Thái Thịnh theo Chương trình 

môn học âm nhạc 2018 và sách giáo khoa âm nhạc bộ Kết nối tri thức với 

cuộc sống chính là cơ sở đề xuất các biện pháp dạy hát cho HS lớp 1 ở 

chương 2. 

Đề tài đã đề xuất 10 biện pháp, đã phân tích về ý nghĩa và vai trò tác 

động của từng biện pháp trong việc triển khai dạy học hát. Các biện pháp 

đều có sự kế thừa, giao thoa và phát triển vừa về nội dung và vừa về cách 

thức triển khai dạy học hát.      



88 

Để chuẩn bị cho quá trình thực nghiệm, tác giả luận văn đã khảo sát 

và triển khai kế hoạch dạy lớp thực nghiệm và đối chứng khách quan để 

đảm bảo các kết quả nghiên cứu. Hoạt động thực nghiệm được triển khai 

đúng theo kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu đề ra để đảm bảo tính khách quan, 

khoa học. 

Kế hoạch, quy trình và các bước triển khai dạy thực nghiệm 2 tiết đã 

thể hiện rõ các tiết dạy học phát triển năng lực âm nhạc và giọng hát cho 

HS lớp 1. Quá trình và thông tin tập hơp sau thực nghiệm bước đầu cho 

thấy, việc khai thác và áp dụng các biện pháp đề xuất đã có những kết quả 

nhất định. Qua kết quả thực nghiệm cho thấy tỉ lệ HS thuộc bài hát cao hơn 

nhóm đối chứng, điều này khẳng định việc đưa phương pháp dạy học tích 

cực vào dạy học bước đầu đã tạo ra kết quả cao hơn hẳn phương pháp 

truyền thống.  

Tất cả những điều trên cho thấy, việc tìm tòi, đổi mới phương pháp 

dạy học hát cho HS lớp 1 thông qua các biện pháp dạy học tích cực đã tạo 

ra kết quả đáng chú ý. Những tri thức và kinh nghiệm HS thu nhận được sẽ 

là nền tảng cơ bản về môn Âm nhạc cho HS ngay từ lớp đầu tiên của 

chương trình tiểu học, từ đó sẽ tiếp nối ở các lớp, bậc học sau.  

Quá trình thay đổi này không chỉ ở GV mà còn có sự phối hợp của 

HS. Nếu như không có sự tác động của GV thì HS cũng không có cơ hội để 

thoát khỏi việc học thụ động. Với cách thức và phương pháp dạy học tích 

cực này mà HS được học trong môi trường Âm nhạc sôi động, hấp dẫn và 

gắn với việc vận dụng trong cuộc sống. 

Các biện pháp thực hiện trong quá trình dạy hát cho HS lớp 1 tại 

trường Tiểu học Thái Thịnh đã giúp cho HS nhớ bài hát nhanh hơn, các tiết 

mục biểu diễn trên lớp và sân khấu trường đã giúp các em tự tin thể hiện 

khả năng của bản thân mình. Vì vậy việc giáo dục tình cảm đạo đức, thẩm 

mĩ âm nhạc và phát triển nhân cách cho HS đã được cảm nhận rõ rệt. Do đó 
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cũng góp phần làm đổi mới thêm trong chương trình giảng dạy phân môn 

Âm nhạc, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của môn Âm nhạc và 

mục tiêu giáo dục của bậc Tiểu học hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

Âm nhạc luôn mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người, xua 

tan bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống, âm nhạc giống như một luồng khí 

trong lành mỗi khi nghe ai đó cất lên lời ca tiếng hát. Âm nhạc đến với tuổi 

thơ như nâng bước các em HS vui đến trường, động viên các em trong học 

tập, phấn đấu và rèn luyện, giáo dục đức - trí - thể - mĩ cho các em. Mỗi HS 

đều có sự e dè và ngần ngại khi tham gia hoạt động tập thể, âm nhạc đã thôi 

thúc các em tự biểu diễn lời ca tiếng hát và những giai điệu vui tươi cùng 

nhiều người.  

Nhận thức được tầm quan trọng của dạy học âm nhạc trong việc góp 

phần giáo dục nhân cách, phát triển trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn lứa tuổi HS 

tiểu học, Âm nhạc còn được coi là môn giáo dục đạo đức thứ hai trong nhà 

trường nên dạy học âm nhạc nói chung và dạy hát nói riêng ngày càng 

được chú trọng quan tâm. Môn học Âm nhạc trong nhà trường đã được 

trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học các phương tiện và thiết bị dạy học, các 

nhạc cụ, để các em có những tiết học Âm nhạc thú vị và phát triển cho các 

em nhiều khả năng hơn nữa. 

Việc triển khai dạy học âm nhạc theo định hướng phát triển phẩm chất 

và năng lực được triển khai theo Chương trình môn học âm nhạc ban hành 

năm 2018 và sách giáo khoa âm nhạc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống là 

một lộ trình mới trong giáo dục nói chung và giáo dục nghệ thuật nói riêng 

trong bối cảnh hội nhập và toàn câu hóa. Vì thế, việc dạy học âm nhạc phải 

dựa trên cơ sở những nền tảng hiểu biết và kiến thức về âm nhạc của HS 

được tích lũy ít nhiều ở bậc học mầm non, thông qua các hoạt động trải 

nghiệm - khám phá - luyện tập và vận dụng để hình thành và phát triển các 

tố chất tiềm ẩn hay năng lực nổi trội của mỗi học sinh. 
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Do đó, trong luận văn chúng tôi đã tìm hiểu, làm rõ vai trò của âm 

nhạc, khả năng âm nhạc, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi tiểu học, và căn cứ 

vào thực trạng dạy học để đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học hát cho HS lớp 1 tại trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đặt ra ở chương trình 

giáo dục phổ thông môn Âm nhạc 2018. 

Các biện pháp tập trung vào việc chú trọng từng bước tiến hành dạy 

hát, linh hoạt đổi mới các tiến trình một tiết dạy học hát. Nhất là việc dạy 

cho học sinh thuộc bài ngay ở trên lớp, hướng dẫn học sinh cách thảo luận 

nhóm luyện tập củng cố bài học, phát triển khả năng tư duy sáng tạo sau 

mỗi giờ học. 

Trước mỗi giờ lên lớp GV cần nắm rõ bài hát cả về giai điệu, lời ca, 

tính chất âm nhạc, thể hiện bài hát theo phong cách nào cho phù hợp. Để 

qua đó có cơ sở hướng dẫn HS hát đúng cao độ, lấy hơi đúng chỗ, hát đúng 

sắc thái tình cảm của bài hát. Đặc biệt đối với HS lớp 1 rất cần nghe mẫu 

nhiều để thuộc lời ca và cảm nhận sâu về bài hát.  

Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, kinh nghiệm dạy học thì GV cần xây 

dựng mối tương quan giữa GV và HS để tạo ra sự liên kết giữa các bên. 

Đây là nền tảng tạo tình thân ái, yêu thương giữa người với người, làm cho 

không khí tiết học thêm sinh động, sôi nổi. 

Trong quá trình thực nghiệm sư phạm, chúng tôi đã chọn lọc các 

phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực 

để đưa vào giảng dạy. Kết quả thực nghiệm đối với HS tại trường mang 

tính khả thi, điều này cho thấy phần nào mục đích nghiên cứu của luận văn 

là xác đáng. Để có một giờ học hát đạt hiệu quả còn phụ thuộc vào những 

yếu tố khác và kết hợp rất nhiều những phương pháp dạy học. 
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Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng rất quan trọng quyết định nhiều đến 

chất lượng dạy học cần đến sự quan tâm của ban giám hiệu, ban lãnh đạo 

trường tạo điều kiện đầy đủ để GV và HS có những tiết học âm nhạc chất 

lượng. Trong khuôn khổ đề tài luận văn thạc sĩ, chúng tôi chỉ đề cập một số 

biện pháp dạy học hát cho HS lớp 1 trường Tiểu học Thái Thịnh, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
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Phụ lục 1 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỰC NGHIỆM 

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu 

Tiết thực nghiệm 1: Chủ đề 3: Mái trường thân yêu. Tiết 1: Học hát bài 

“Lớp Một thân yêu” nhạc và lời Bùi Anh Tôn. 

I. MỤC TIÊU: 

1. Phẩm chất: 

- HS cảm nhận được không khí vui tươi và hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của 

ngày Tết cổ truyền thông qua nội dung của bài hát. 

- Giáo dục các em tình cảm kính trọng, yêu thương và chia sẻ với người 

thân trong gia đình trong ngày Tết đoàn viên.  

2. Năng lực:  

- HS bước đầu nhớ được tên, hát rõ lời ca và đúng theo giai điệu bài hát 

Xúc xắc xúc xẻ. Bước đầu biết hát kết hợp với nhạc đệm. 

- Bước đầu nhận biết được độ dài - ngắn của âm thanh. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: 

- Nghiên cứu nội dung chủ đề, chuẩn bị học liệu, tư liệu phù hợp nhạc 

đệm cho bài hát. File âm thanh MP3, MP4. 

- Giáo án, sách giáo khoa Âm nhạc 1. 

- Chuẩn bị giáo cụ trực quan: lợn đất, sứ, ống tre nứa, tiền xu giả cổ... 

(nếu có) 

- Nhạc cụ: đàn phím điện tử/ ghi ta, trống con, song loan/ Tabourine... 

2. Học sinh: 

- SGK Âm nhạc 1. 

- Vở bài tập âm nhạc 1. 

- Thanh phách, song loan hoặc nhạc cụ tự chế (nếu có). 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
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Nội dung  

(Thời lượng) 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1:  

Học hát:  

Lớp Một thân yêu  

(24’) 

* Khởi động: 

- Trò chơi: 

“Nghe thấu đoán 

tài” 

 

 

 

 

 

- GV cho HS nghe file nhạc 

bài hát Tạm biệt búp bê và 

điền từ còn thiếu vào câu hát: 

“mai em vào ........... rồi”. 

- GV khuyến khích HS nhận 

xét câu trả lời. 

- GV nhận xét, kết luận, tuyên 

dương. 

- GV cho cả lớp nghe đáp án 

và yêu cầu HS hát cùng. 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và 

xung phong điền từ 

còn thiếu. 

 

 

- HS nhận xét. 

 

- HS lắng nghe. 

 

- HS thực hiện theo 

yêu cầu. 

* Giới thiệu và 

nghe hát mẫu: 

- Giới thiệu bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Cảm nhận của em khi được 

lên lớp 1? (GV gợi nhắc lại 

cho HS những hình ảnh như: 

ngôi trường, thầy cô, những 

buổi chào cờ, những tán cây 

xanh, …) 

- GV nhận xét, chia sẻ. 

 

 

- HS trả lời theo cảm 

nhận. 

 

 

 

 

- HS quan sát và lắng 
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- Nghe hát mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho HS quan sát tranh và 

giới thiệu vào bài hát Lớp một 

thân yêu của nhạc sĩ Bùi Anh 

Tôn. 

- GV hát mẫu hoặc mở băng 

cho HS nghe 1 lần. 

- GV đàn lại giai điệu cho HS 

nghe 1 lần và yêu cầu HS 

nhẩm theo. 

? Cảm nhận về giai điệu bài 

hát như thế nào? 

- Yêu cầu HS nhận xét. 

- GV nhận xét và tuyên 

dương. 

nghe. 

- HS chú ý lắng nghe. 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

- HS lắng nghe và 

nhẩm theo giai điệu. 

 

- HS trả lời theo cảm 

nhận. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

* Đọc lời ca: 

- Hướng dẫn đọc lời 

ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV chia bài hát thành bốn 

câu, đọc mẫu từng câu. 

- GV đọc mẫu từng câu và bắt 

nhịp cho HS đọc theo. 

- GV hướng dẫn HS đọc lời ca 

theo tiết tấu bài hát kết hợp 

minh họa bằng động tác phụ 

họa từng câu. 

* GV lưu ý HS bài hát có tính 

chất âm nhạc vui tươi, phấn 

khởi, lời ca hồn nhiên, trong 

 

- Chú ý theo dõi. 

 

- HS đọc theo 

 

- HS đọc lời ca theo 

tiết tấu. 

- HS lưu ý và ghi 

nhớ. 
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sáng. Do đó yêu cầu HS đọc 

theo GV thể hiện cảm xúc 

từng câu, phát âm rõ ràng 

chính xác từng câu. 

* Tập hát: 

- Hướng dẫn hát 

từng câu. 

 

 

- GV Hát và đàn giai điệu 

từng câu (mỗi câu 1, 2 lần cho 

HS nghe) sau đó bắt nhịp cho 

HS hát. 

+Câu 1: Kìa tiếng .... lớp một. 

+ Câu 2: Từng nét.... điều hay. 

+ Hát nối câu 1 và câu 2. 

+ Câu 3: Hòa nhịp…...lá hoa. 

+ Câu 4: Chúng.........thân yêu. 

+ Hát nối câu 3 và câu 4. 

+ Hát cả bài. 

* Trong khi tập từng câu GV 

có thể mời HS hát lại bằng 

nhiều hình thức cá nhân/ 

nhóm/ tổ. 

- GV nhận xét và sửa sai (nếu 

có) 

* GV lưu ý về các đoạn nhảy 

quãng để HS hát chuẩn xác 

hơn. 

- GV hướng dẫn HS hát theo 

nhiều hình thức: đồng ca, song 

 

- HS nghe mẫu và hát 

theo. 

 

 

- HS tập hát câu 1. 

- HS tập hát câu 2. 

- HS tập hát câu 1 + 

2. 

- HS tập hát câu 3. 

- HS tập hát câu 4. 

- HS tập hát câu 3 + 

4. 

+ HS hát cả bài. 

- HS thực hiện theo 

yêu cầu. 

 

 

 - HS lắng nghe và 

sửa sai (nếu có) 

- HS lưu ý. 
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ca, tốp ca, đơn ca.  

- GV nhận xét và sửa sai (nếu 

có). 

- HS thực hiện. 

 

 

- HS lắng nghe và sửa 

sai (nếu có). 

* Hát với nhạc 

đệm. 

 

- GV đệm đàn hoặc sử dụng 

phần nhạc đệm CD/ file mp3 

cho HS hát lại bài hát. 

- GV nhắc nhở HS thể hiện 

sắc thái (to, nhỏ) trong bài hát 

ví dụ ở câu hát: “Từng nét chữ 

đầu tiên, trang sách học điều 

hay”. Khi giai điệu đi lên cần 

hát to hơn.  

- GV cho HS hát lại bài hát 

bằng nhiều hình thức; đơn ca, 

song ca, tốp ca, ... khi hát kết 

hợp với vận động tự do theo ý 

thích hoặc vỗ tay. 

- Khuyến khích HS nhận xét 

sau mỗi phần trình bày. 

- GV nhận xét và tuyên dương 

- Cả lớp hát theo nhạc 

đệm. 

 

- HS chú ý thể hiện 

sắc thái bài hát. 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo 

yêu cầu. 

 

 

 

- HS nhận xét. 

 

- HS chú ý lắng nghe. 

- Liên hệ giáo dục. - GV hỏi và gợi ý trả lời: 

+ Các bạn HS cảm thấy như 

thế nào khi bước vào lớp một? 

(niềm vui hân hoan khi bước 

vào lớp một) 

- HS lắng nghe câu 

hỏi. 

- HS trả lời theo hiểu 

biết. 
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- GV giáo dục tình yêu đối với 

thầy cô, bạn bè và mái trường. 

- HS lắng nghe và ghi 

nhớ. 

 

Tiết thực nghiệm 2: Chủ đề 7: Gia đình. Tiết 1: Học hát bài “Cây 

gia đình” nhạc Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Thị Mai.  

I. MỤC TIÊU: 

1. Phẩm chất: 

- Giúp HS hiểu được mối quan hệ gắn bó yêu thương và sự kính trọng 

của các thành viên trong gia đình.   

2. Năng lực: 

- HS bước đầu nhớ được tên, hát rõ lời ca và đúng theo giai điệu bài hát 

Cây gia đình. 

- Biết hát kết hợp nhạc đệm. 

- Biết hát và thể hiện được các nhân vật trong gia đình khi tham gia trò 

chơi sắm vai. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: 

- Trình chiếu Powerpoint/Đàn phím điện tử – Loa Blutooth – nhạc hát, 

nhạc đệm. 

- Giáo án, sách giáo viên, sách giáo khoa Âm nhạc 1. 

- Chơi đàn và hát thuần thục bài hát: Cây gia đình 

- Tranh, ảnh chủ đề về gia đình. 

2. Học sinh: 

- SGK Âm nhạc 1. 

- Vở bài tập âm nhạc 1. 

- Thanh phách, song loan hoặc nhạc cụ tự chế (nếu có). 
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

Nội dung (Thời lượng) Hoạt động của GV Hoạt động của 

HS 

Hoạt động 1:  

Học hát: 

Cây gia đình (25 phút) 

* Khởi động:  

- Trò chơi “sắm vai” 

vận động theo bài hát 

“Ba ngọn nến lung linh” 

 

 

 

 

 

- GV cho HS nghe bài hát “Ba 

ngọn nến lung linh” và yêu 

cầu HS hát theo và thể hiện 3 

nhân vật Ba, Mẹ và Con. 

- Gọi HS lên thể hiện hát và 

vận động theo bài hát. 

- Yêu cầu HS nhận xét. 

- GV nhận xét – động viên, 

khen ngợi. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

theo yêu cầu. 

 

 

- HS thực hiện. 

 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

 

* Giới thiệu và nghe 

hát mẫu: 

- Hướng dẫn HS quan 

sát bức tranh và giới 

thiệu bài mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho HS quan sát tranh 

gia đình và hỏi: Bức tranh vẽ 

gì? 

- Yêu cầu HS nhận xét 

- GV nhận xét – tuyên dương. 

- GV giới thiệu: Trong mỗi 

chúng ta ai cũng có một nơi để 

về đó là nhà, có những người 

thân yêu đó là ông bà, ba mẹ, 

 

 

- HS quan sát 

tranh và trả lời. 

 

- HS nhận xét 

- HS lắng nghe. 

- HS chú ý lắng 

nghe. 
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- Nghe hát mẫu. 

 

anh chị em…Nơi này luôn cho 

ta biết bao tình yêu thương, 

che chở ta trong cuộc sống. 

Để tỏ lòng biết ơn những 

người thân này hôm nay thầy 

xin giới thiệu với các em một 

bài hát nói về tình cảm gia 

đình như thế này đó là bài 

Cây gia đình, nhạc của nhạc 

sĩ Quỳnh Hợp và lời thơ của 

nhà thơ Nguyễn Thị Mai. 

- GV hát mẫu hoặc mở băng 

bài hát mẫu cho HS nghe 1 

lần. 

- GV đàn giai điệu cho HS 

nghe 1 lần và yêu cầu HS 

nhẩm theo. 

? Nêu cảm nhận về giai điệu 

bài hát? 

- Yêu cầu HS nhận xét. 

- GV nhận xét – tổng kết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS lắng nghe và 

nhẩm theo 

 

- HS trả lời theo 

cảm nhận. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

* Đọc lời ca: 

- Hướng dẫn đọc lời ca. 

 

 

- GV chia câu (bài hát chia 

thành 4 câu hát) 

- GV đọc mẫu từng câu. 

 

 

- HS theo dõi 

 

- HS đọc từng câu 

theo hướng dẫn 
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- GV hướng dẫn HS đọc lời ca 

theo tiết tấu và chia giọng đọc 

cho các vai ông bà, bố mẹ, 

con. 

* Lưu ý: đọc phát âm đúng 

chính tả. 

của GV. 

- HS thực hiện 

theo hướng dẫn. 

- HS lắng nghe và 

ghi nhớ. 

* Tập hát: 

- Hướng dẫn hát từng 

câu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn HS tìm 

 

- GV đàn giai điệu từng câu 

(mỗi câu đàn 2 lần cho HS 

nghe) sau đó hát mẫu và bắt 

nhịp cho HS hát. 

+ Câu 1: Hoa thơm là mẹ. Quả 

ngọt là con. 

+ Câu 2: Lá cành là bố đan 

che bóng tròn. 

+ Hát nối câu 1+2 

+ Câu 3: Ông bà là gốc. Rễ 

ôm đất lành. 

+ Câu 4: Rễ bềnh gốc vững. 

Cả đời thêm xanh. 

+ Hát nối câu 3+4 

- Hát cả bài. 

- GV cho HS hát cả bài kết 

hợp vỗ tay theo nhiều hình 

thức: cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả 

lớp. 

- GV đặt câu hỏi:  

 

- HS nghe và hát 

từng câu theo 

hướng dẫn của 

GV. 

 

- HS hát câu 1. 

 

- HS hát câu 2. 

 

- HS hát câu 1+2 

- HS hát câu 3. 

 

- HS hát câu 4. 

 

- HS hát nối câu 

3+4 

- HS hát cả bài. 

- HS thực hiện 

theo yêu cầu. 
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hiểu nội dung bài hát 

 

 

 

 

- Giáo dục HS qua nội 

dung bài hát. 

 

? Trong gia đình, em đã thể 

hiện tình cảm đối với ông bà, 

bố mẹ như thế nào? (Yêu 

thương, lễ phép, vân lời, quí 

trọng ông bà, cha mẹ) 

- GV giúp HS hiểu được mối 

quan hệ gắn bó yêu thương và 

sự kính trọng của các thành 

viên trong gia đình. 

 

- HS trả lời theo 

hiểu biết. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và 

ghi nhớ. 

* Hát với nhạc đệm: 

 

 

 

 

 

* Hát kết hợp trò chơi 

sắm vai. 

 

- GV mở nhạc đệm và yêu cầu 

HS hát tập thể 1, 2 lần. Khi hát 

có thể kết hợp vỗ tay hoặc vận 

động theo ý thích. 

- GV khuyến khích HS nhận 

xét và sửa sai (nếu có) 

- GV nhận xét, khen ngợi và 

động viên HS. 

GV chia câu hát cho các vai: 

Mỗi bạn nhỏ khi đóng vai 

sẽ nhớ tên và lời hát của nhân 

vật đó. Với trò chơi này các 

con rất nhanh thuộc lời ca của 

bài hát và sẵn sàng đảm nhiệm 

bất kì nhân vật nào để tham 

gia biểu diễn. 

Lời thoại của các nhân 

vật được chia theo trình tự như 

- HS thực hiện 

theo yêu cầu. 

 

 

- HS nhận xét và 

sửa sai (nếu có) 

- HS lắng nghe. 

HS theo hướng 

dẫn của GV để 

luyện tập. 
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sau: 

Nhân vật mẹ: Hoa thơm 

là mẹ. 

Nhân vật con: Quả ngọt 

là con. 

Nhân vật bố: Lá cành là 

bố đan che bóng tròn. 

Nhân vật ông: Ông bà là 

gốc. 

Nhân vật bà: Rễ ôm đất 

lành. 

Nhân vật ông bà cùng 

hát: Rễ bền gốc vững cây đời 

thêm xanh. 

Trò chơi này GV tổ 

chức cho HS theo nhóm, tổ 

sắm vai các nhân vật để các 

con nhớ vai trò và câu hát của 

mình. Sau đó đổi các vai với 

tổ, nhóm khác luyện tập.  
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Phụ lục 2 

CÁC BÀI HÁT, BẢN NHẠC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỊNH 

3.1. Hình ảnh Trường Tiểu học Thái Thịnh 

 

 

 

Ảnh chụp dự án quận Đống Đa năm 2020 

 

 

 

Ảnh chụp dự án quận Đống Đa năm 2020 
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Hình ảnh tập thể giáo viên trường TH Thái Thịnh 

(Nguồn Phạm Đăng Quang chụp ngày 30/1/2023) 

 

 

3.1.1. Hình ảnh lễ khai giảng năm học mới trực tiếp và trực tuyến. 

 

Hình ảnh giáo viên Trường Tiểu học Thái Thịnh năm học 2020-2021 

(Nguồn Vũ Thị Thủy chụp ngày 5/9/2020) 
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3.1.2 Các hoạt động dạy học khi HS học trực tuyến. 

 

Hình ảnh lớp 1C năm học 2021-2022 

(Nguồn Nguyễn Duy Bình chụp ngày 6/9/2021) 

 

 

3.1.3 Hoạt động dạy học trực tiếp. 

 

Hình ảnh lớp 1E năm học 2021-2022 

(Nguồn Nguyễn Thị Thu chụp ngày 20/4/2022) 
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3.1.4 Cuộc thi Rung chuông vàng tại trường. 

 

Lễ đón Trạng năm học 2020-2021 

(Nguồn Nguyễn Thị Thu chụp ngày 6/5/2021) 

 

3.1.5 Đón học sinh lớp 1 

 

Lễ đón học sinh lớp 1  

(Nguồn Nguyễn Thị Thu Huyền chụp ngày 28/7/2022) 
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Lễ đón học sinh lớp 1  

(Nguồn Nguyễn Thị Thu Huyền chụp ngày 28/7/2022) 

 

3.1.6 Một số chương trình biểu diễn văn nghệ 

 

Chương trình đón học sinh lớp 1 

(Nguồn Nguyễn Thị Thu Huyền chụp ngày 28/7/2022) 
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Chương trình Tết trồng cây được tổ chức tại trường TH Thái Thịnh 

 (Nguồn Phạm Đăng Quang chụp ngày 30/1/2023) 

 

Chương trình Tết trồng cây được tổ chức tại trường TH Thái Thịnh 

(Nguồn Phạm Đăng Quang chụp ngày 30/1/2023) 
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Chương trình Rung chuông vàng lần thứ 2 

(Nguồn Phạm Đăng Quang chụp ngày 8/5/2023) 

 

 

Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 

(Nguồn Nguyễn Thị Nhung chụp ngày 20/11/2022) 
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Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 

(Nguồn Nguyễn Thị Nhung chụp ngày 20/11/2022) 

 

 

 

Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 

(Nguồn Nguyễn Thị Nhung chụp ngày 20/11/2022) 
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Vui Tết Trung thu của các em học sinh trường TH Thái Thịnh 

(Nguồn Nguyễn Thị Nhung chụp ngày 09/09/2022) 

 

 

Kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 

(Nguồn Nguyễn Thị Thu chụp ngày 19/12/2022) 
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Kỉ niệm 50 chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 

(Nguồn Nguyễn Thị Thu chụp ngày 19/12/2022) 

3.1.6 Một số hình ảnh tiết dạy học Âm nhạc chính khóa, giáo viên Nguyễn 

Thị Thu. 

 

Lớp 1B năm học 2022-2023 

(Nguồn Trần Thị Hải Oanh chụp ngày 3/4/2023) 
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Lớp 1E năm học 2022-2023 

(Nguồn Trần Thị Hải Oanh chụp ngày 3/4/2023) 

 

 

 

Lớp 1H năm học 2022-2023 

(Nguồn Trần Thị Hải Oanh chụp ngày 6/9/2022) 
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Hình ảnh lớp 1G năm học 2022-2023 

(Nguồn Hồ Thị Thanh An chụp ngày 8/9/2022) 

 

Hình ảnh lớp 3E năm học 2022-2023 

(Nguồn Trần Minh Hòa chụp ngày 9/3/2023) 
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3.1.8 Một số hoạt động khác 

  

 

Tặng quà trẻ em nghèo vùng cao 

(Nguồn Trần Minh Hòa chụp ngày 08/10/2022) 
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Lễ hội Giáng sinh 

 

Lễ hội Tiếng Anh 

(Nguồn Nguyễn Thị Thu chụp ngày 12/5/2023) 
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3.1.9 Phòng dạy học Đàn 

 

Phòng dạy học đàn (Nguồn Nguyễn Thị Thu chụp ngày 10/12/2020) 

 

 

 

Phòng dạy học đàn (Nguồn Nguyễn Thị Thu chụp ngày 10/1/2023) 
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Phụ lục 4 

PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận văn về giải pháp triển khai dạy 

học hát cho học sinh lớp 1 theo chương trình môn Âm nhạc 2018, chúng tôi 

có một số câu hỏi tham khảo ý kiến của học sinh về vấn đề này. Chúng tôi 

cam đoan những ý kiến của học sinh trong phiếu khảo sát này chỉ phục vụ 

cho việc nghiên cứu luận văn, không có mục đích nào khác. 

Em hãy khoanh tròn vào sticker ý em chọn: 

1. Em có thích học giờ học môn Âm nhạc không?  

Rất thích                         Bình thường                       Không 

thích   

2. Trong giờ học Âm nhạc hôm nay em đã giơ tay mấy lần? 

Nhiều lần                         Bình thường                     Không giơ 

tay  

3. Em thích học hát kết hợp với gõ đệm cùng nhạc cụ không? 

Rất thích                         Bìsnh thường                    Không thích  

4. Em thích hát tốp ca cùng các bạn không? 

Rất thích                         Bình thường                      Không thích  

5. Em có thích tự nghĩ ra động tác để phụ họa cho bài hát? 

Rất thích                         Bình thường                      Không thích  
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Phụ lục 5 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH 

Nội dung khảo sát Tổng 

số học 

sinh  

Rất 

hứng 

thú 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Không 

thích 

(%) 

1. Em có thích học giờ học môn Âm 

nhạc không? 

315 85,5 14,5 0 

2. Trong giờ học Âm nhạc hôm nay 

em đã giơ tay mấy lần? 

315 80,0 15,5 4,5 

3. Em thích học hát kết hợp với gõ 

đệm cùng nhạc cụ không? 

315 90,0 10,0 0,0 

4. Em thích hát tốp ca cùng các bạn 

không? 

315 87,6 12,0 0,4 

5. Em có thích tự nghĩ ra động tác để 

phụ họa cho bài hát? 

315 72,3 15,5 12,2 
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Phụ lục 6 

NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC THEO CHỦ ĐỀ  

SÁCH GIÁO KHOA BỘ KNTTVCS 

 

Chủ đề Nội dung 

 Chủ đề 1: Âm thanh kì 

diệu (4 tiết) 

- Hát: Vào rừng hoa (Việt Anh) 

- Thường thức âm nhạc: Câu chuyện “Âm 

thanh kì diệu” 

- Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê – Mi 

- Vận dụng – Sáng tạo: To – Nhỏ (Thể hiện 

giọng nói to – nhỏ; Trò chơi: “Đọc to – đọc 

nhỏ”; Đọc nhạc và thể hiện to – nhỏ theo ý 

thích). 

 Chủ đề 2: Việt Nam yêu 

thương (4 tiết) 

 

- Hát: Tổ quốc ta (Mộng Lân) 

- Nhạc cụ: Trống con (Giới thiệu trống con; 

Gõ theo hình tiết tấu; Gõ đệm cho bài hát Tổ 

quốc ta) 

- Nghe nhạc: bài hát Quốc ca (Văn Cao) 

- Vận dụng – Sáng tạo: Cao – Thấp (nghe và 

nhắc lại âm thanh bằng âm “la”, Nghe và 

phân biệt âm thanh cao thấp; Nghe nhạc và 

vận động theo ý thích). 

 

 Chủ đề 3: Mái trường thân 

yêu (4 tiết) 

 

- Hát: Lớp Một thân yêu (Bùi Anh Tôn) 

- Đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi 

- Nghe nhạc: bài hát Những bông hoa những 

bài ca (Hoàng Long) 
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- Vận dụng – Sáng tạo: To – Nhỏ, Cao – 

Thấp (Đọc to – nhỏ, cao – thấp câu nhạc; 

Nghe và vỗ tay to – nhỏ theo hình tiết tấu, 

Nghe nhạc và vận động theo ý thích) 

 

Chủ đề 4: Vòng tay bè bạn 

(5 tiết) 

- Hát: Chào người bạn mới đến (Lương Bằng 

Vinh) 

- Nhạc cụ: Trống con (Gõ đệm theo hình tiết 

tấu; Gõ và đọc theo hình tiết tấu) 

- Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga (Trích vở ba 

lê Hồ thiên nga – Pi-ốt I-lích Trai-cốp-xki) 

- Ôn tập cuối học kì 1:  

Trò chơi: Vũ điệu âm thanh 

Gõ theo mẫu tiết tấu (mẫu 1+2) 

Xem tranh và kể lại tên các bài hát ở các chủ 

đề đã học. 

- Ôn tập các bài hát, bài đọc nhạc ở học kì 1 

với các hình thức đồng ca, tốp ca, song ca, 

đơn ca kết hợp gõ đệm bằng các nhạc cụ đã 

học hoặc vận động theo nhịp điệu. 

- Nội dung đánh giá cuối học kỳ 1 

Chủ đề 5: Nhịp điệu 

mùa xuân (4 tiết) 

 

- Hát: Xúc xắc xúc xẻ (Nhạc: Nguyễn Ngọc 

Thiện, lời: Phỏng theo đồng dao) 

- Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – 

Mi 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn-gang 

A-ma-đớt Mô-da (Câu chuyện “Thần đồng 
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âm nhạc Mô-da”; Nghe bài hát Khát vọng 

mùa xuân) 

- Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn (Nghe và 

nhắc lại âm thanh; Đọc và thể hiện các âm 

thanh theo hình; Trò chơi: “Ai hót dài hơn?”) 

 

Chủ đề 6: Về miền 

dân ca (4 tiết) 

 

- Hát: Gà gáy (Dân ca Cống Khao, lời mới: 

Huy Trân) 

- Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh 

phách 

- Nhạc cụ: Thanh phách (Giới thiệu thanh 

phách; Gõ theo hình tiết tấu; Gõ đệm cho bài 

hát Gà gáy) 

- Nghe nhạc: Bài hát Lí cây bông (Dân ca 

Nam Bộ) 

- Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn (Trò chơi: 

Hãy là chú gà trống siêu năng; Nghe nhạc và 

vận động cùng Fa – Son) 

 

Chủ đề 7: Gia đình 

(45 tiết) 

 

- Hát: Cây gia đình (Nhạc: Quỳnh Hợp, lời 

thơ: Nguyễn Thị Mai) 

- Đọc nhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – Fa – 

Son 

- Nghe nhạc: bài hát Con chim vành khuyên 

(Hoàng Vân) 

- Vận dụng – Sáng tạo: Góc âm nhạc (Trò 

chơi: Sắm vai; Nghe nhạc, hát và vận động 
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theo ý thích; Trò chơi: Ban nhạc “Những 

người bạn”) 

Chủ đề 8: Vui đón hè (6 

tiết) 

- Hát: Ngôi sao lấp lánh (Nhạc nước ngoài, 

lời Việt: Thanh Vân sưu tầm và biên soạn) 

- Nhạc cụ: Trai-en-go (triangle), giới thiệu 

trai-en-go; Gõ đệm theo hình tiết tấu; Gõ đệm 

cho bài hát Ngôi sao lấp lánh. 

- Ôn tập cuối năm: 

Gõ theo mẫu tiết tấu (mẫu 1+2) 

Ôn tập đọc nhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – 

Fa – Son kết hợp đọc to – đọc nhỏ. 

 Xem tranh và kể lại tên bài hát ở các chủ đề 

đã học. 

 Ôn tập các bài hát đã học ở học kì 2 với các 

hình thức đồng ca, tốp ca, song ca, đơn ca kết 

hợp gõ đệm bằng các nhạc cụ đã học hoặc 

vận động theo nhịp điệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


